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GIỚI THIỆU TÁC PHẨM 


Tác phẩm Saddhammasangaha - Diệu Pháp Yếu Lược 
gồm 11 chương được viết bằng văn xuôi xen lẫn 332 câu 
kệ (được đánh số và trình bày ở dạng chữ nghiêng ở phần 
tiếng Việt); đa số các câu kệ này được trích dẫn từ các tài 
liệu xưa (Porana) nhu Tipitaka (Tam Tang), Dipavamsa, 
Mahāvamsa, Samantapāsādikā, v.v... 


Ba chuong đầu của tác phẩm Saddhammasangaha - 
Diệu Pháp Yếu Lược đề cập đến ba lần kết tập Tam Tạng 
ở Ấn Độ. Chương thứ tư là sự phái các sứ giả đi truyền 
giáo ở các xứ ngoài biên giới An Độ dưới thời đức vua 
Asoka (A Dục). Đặc biệt chương thứ năm ghi lại lần kết 
tập Tam Tạng ở Tích Lan do ngài Mahinda thực hiện dưới 
triều vua Devanampiyatissa và sự thiết lập hội chúng tỳ 
khưu ni ở xứ này. Kế đến là chương thứ sáu nói về việc 
ghi chép Tam Tạng thành sách. Chương thứ bảy đề cập 
đến nhà chú giải Tam Tạng nói tiếng Buddhaghosa cùng 
với các bản chú giải của người. Đồng thời, chương thứ 
tám và chín nói về việc soạn thảo Só Giải (Tika) dưới thời 
vua Parākrama Bāhu I, và tên của một só tác phẩm thuộc 
nën văn học Phật Giáo Theravada. Hai chương cuối cùng 
có lẽ là chủ đề của tác giả nói về lợi ích của việc sao chép 
lời dạy của đức Phật và lợi ích của việc chăm chú lắng 
nghe Giáo Pháp với nhiều câu chuyện trích dẫn thú vị. 
Xét về phần nội dung, tài liệu này có giá trị như một sử 
liệu ghi lại quá trình truyền thừa Giáo Pháp tính từ thời 
điểm đức Thế Tôn vô dư Niết Bàn. 


Hi 


Vë phàn tác giả, nhờ vào phần giới thiệu ở cuói tác 
phám chüng ta biét duoc ráng tác giá là mót vi xuát gia 
tên là Dhammakitti Mahāsāmi dā đi đến đảo Lanka cüng 
với người thầy cũng có tên là Dhammakitti và vị ây dà tho 
giới ty khuu tai xứ này. Lúc trở về nước, vị ấy đã đến 
vùng Yodaya và ngụ ở chùa Lañkarama do vua 
Paramaraja xây dung. 

Dr. Malalasekera cho ráng Dhammakitti Mahasami là 
người Ấn Độ (The Pali Literature of Ceylon, trang 245). 
Nhung trong tác phẩm The Buddhist Annals and 
Chronicles of South-East Asia, Kanai Lal Hazra đã lập 
luán dé bác bó diéu trén và cho ráng vi này là nguói góc 
Thái Lan và Yodaya túc là Ayodhya ngày nay (69-71). 

Thượng toa Pandit Gammeddegoda Puññasara người 
Tích Lan đã trinh bày trong bán dich Saddhammasangaha 
sang tiéng Tích Lan vé nguón góc cüa tác giá nhu sau: Vi 
ây sanh ó Siri Dhammaraja Nagara, xuất thân giai cấp Vệ 
Xá (Vessa), và đã xuất gia sa di với vị đại trưởng lão 
Dhammakitti. Theo sự thỉnh mời của vua Tích Lan 
Parakkamabāhu II (1236-1271), hai thầy trò đã đến Sri 
Lanka năm 1248. Ở xứ này, người đệ tử đã thọ giới tỳ 
khưu theo truyền thống Theravāda với thầy tế độ là Hòa 
Thượng Medhankara Mahāsāmi là Tăng trưởng Tích Lan 
từ 1245-1258, vị thầy giáo thọ là Thượng Tọa 
Dimbulagala Dipañkara. Các vi này thuộc phái các vi 
chuyén ngu ó ring cüa vüng Udumbaragiri theo hé thóng 
Dai Tự (Mahāvihāra) của Tích Lan. Năm 1271, vị ấy dà 
được phong tước vị Mahasami tức là Sangharāja (Vua 
Sài) của Tích Lan. Đến khoảng năm 1280, vị ấy đã trở vé 
bản xứ và ngụ tại Sri Dharmaraja Nagara (Nakhon Sri 
Thammarat ngày nay) Đại Vương Ram Khamhaeng 
(Paramarāja Maharaja) đã mời ngài đến thăm viếng 


IV 


Sukhodai, đồng thời để phát triển Phật Giáo Theravada. 
Từ quê hương, ngài đã dùng đường biển một đoạn đường 
rồi ngược dòng sóng để đến được Ayodayapura 
(Ayodhya) nām 1283. Đức vua đã cho xây dung tu viện 
Araññika Mahavihara (tức là Lankarama Mahavasa, ngày 
nay goi là Wat Sapan Hin) khoảng hai ki-lô-mét ở phía 
tây của thành phó Sukhodai dé ngài trú ngụ. Ngài không 
những đã thiết lập phái tu trong rừng ở Thái Lan mà còn 
giới thiệu truyền thống tu tập theo Theravada Tích Lan ở 
vương quốc này nữa. Vi ấy chính là Dhammakitti 
Mahāsāmi (1271-1315 AD). Một số bài thuyết pháp của 
ngài đã được ghi lại trong Sotabbamālinī (1290) gồm 80 
bài pháp thoại và tác phẩm Saddhamsangaha (1295). Các 
tư liệu trên đã được ghi chép lại trên bia đá của vua Ram 
Khāmhaeng thời ky 1292. 


vē phān vān tu, vān bān Pāli này duoc sao chēp lai tü 
văn bản viết bằng mẫu tự La tinh đã duoc Ven. Nedimāle 
Saddhananda (ngu tại Asokarama Viharaya, Kalutara, 
Ceylon) hiéu dính và in ó trong “Journal of the Pali Text 
Society" nám 1890, sau dó duoc in lai vào nám 1978 (23- 
90). Chúng tói dà gáp nhiéu khó khán khi nghién cúu 
phần Pali từ bản văn này mặc dầu đã có bàn dich tiếng 
Anh của Dr. B. C. Law để tham khảo. Khi bản dịch gần 
được hoàn tất, chúng tôi may mắn tìm được một cuôn 
sách in năm 1989 trong đó có nguyên tác ghi lại bằng mẫu 
tự Sihala cùng với bàn dịch tiếng Tích Lan của Thượng 
Toa Pandit Gammeddegoda Pufifiasara, trụ trì Totagamu 
Vihara, Telwatta, Sri Lanka. Nhó dó, chúng tói có dip hoc 
thêm mẫu tự Pali Sīhala rồi đối chiếu từng từ một và điều 
chỉnh lại để có được một văn bản tương đối hoàn chỉnh 
được in ở đây và bản dịch tiếng Việt đã được thực hiện lại 
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tir ván bán này. Phàn dich bàng tiéng Tích Lan cüng giúp 
đỡ nhiều trong việc kiểm chứng lại các đoạn văn khó 
hiểu. 


Về hình thức trình bày, việc in theo lối song ngữ 
không có mục đích gì khác hơn để giúp cho quý độc giả 
có thể kiểm tra lại những đoạn có lời dịch không rõ ràng, 
cũng như có thêm tài liệu để quý vị tiện việc nghiên cứu 
về phương diện ngôn ngữ. Theo tư kiến của chúng tôi, 
văn phong Pāli của tác phẩm này rất gần gũi với văn 
phong cổ điển được sử dụng trong Tam Tạng, ngoài ra 
còn có cả văn xuôi lẫn văn vần tiện cho việc nghiên cứu 
và học tập. 


Chúng tôi xin chân thành ghi nhận công đức của quý 
Phật tự hữu ân: Phật tử Diệu Đài, gia đình Chú Lương 
Xuân Lộc, gia đình Cô Nguyễn Ngọc Vivian đã thường 
xuyên thăm hỏi, khích lệ, ủng hộ tài chánh, cũng như đã 
bỏ công đọc lại bản thảo và có nhiều góp ý thiết thực. 
Chúc quý vị thành tựu phước báu theo như ý nguyện. 


Công đức này cũng xin dâng đến Hòa Thượng trụ trì 
và chư Tăng chùa Sri Jayawardhanaramaya, Colombo đã 
tạo mọi điều kiện thuận lợi cho chúng tôi trong công việc 
học tập và nghiên cứu Phật Pháp tại Tích Lan. 


Mong sao hết thảy chúng sanh đều được tấn hóa trong 
ánh hào quang của Chánh Pháp. 


Colombo, ngày 23 tháng 07 năm 2003 
Bhikkhu Indacanda 
(Trương đình Dũng) 
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Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa 


SADDHAMMASANGAHO 


Pathamo Paricchedo: 
Pathama-sangīti-vaņņanā 


Buddham Dhammañca Sañghañca 
namassitvā guņālayam, 
Saddhammasangaham nāma 
pavakkhāmi samāsato. 


Nipaccakarapufifiassa katassa ratanattaye, 
anubhavena sosetvā antaraye asesato. 


Pitakatthakathamaggam adaya sabbamatthato, 
Jinasasanavuddhattham pitakattayalekhinam. 


PasadaJananatthañca dhīmatā racitam idam, 
sunatha sadhavo sabbe sotukama idhalaye, 
Saddhammasangaham nama paripuņņamanākulam. 


Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đắng Chánh Biến Tri! 
DIỆU PHÁP YÊU LƯỢC 


Chương Thứ Nhất: 
Giảng Giải vé Cuộc Kêt Tập Lân Thứ Nhât 


1 Tôi xin dánh lễ đức Phát, Giáo Pháp, và Hội Chúng, 
là cội nguồn cua các đức hanh; sau đó tôi xin trình 
bày tác phám “Diệu Pháp Yêu Lược” một cách khái 
quái. 


2 Do năng lực phước báu của việc lê bái đã làm dên 
ngôi Tam Bao, xin cho các diéu tai hại được tiêu tan 
không con dự sót. 


3 Sau khi thừa nhận đường lối giải thích của Chú Giải 
Tam Tạng yé mọi lãnh vực, việc ghỉ chép lại Tam 
Tạng nhằm mục đích phát triển Giáo Pháp của đẳng 
Chiến Thắng. 


4 Tác phẩm tên “Diệu Pháp Yếu Lược” này được thực 
hiện một cách đây đủ và rõ ràng bởi bác trí tué nhằm 
dem lại niém tin cho nhân loại. Xin tất cá các thiện trí 
thức đang ở nơi đây có lòng mong mỏi để nghe, xin 
hãy lắng nghe. 


Saddhammasangaho Pathamasangiti 


Tadattha dipanattham ayamanupubbikatha. Amhakam 
kira | Bhagava bodhisatabhito ^ ito ^ kappasata- 
sahassadhikanam catunnam asankheyyānam  matthake 
catuvisatibuddhanam santke laddhavyākaraņo hutvā 
samatimsa pāramiyo pūretvā paramabhisambodhim patva 
bodhito  patthaya  paficacattalisasamvaccharani thatva 
caturasiti dhammakkhandhasahassāni desetvā 
gananapathamatite satte samsārakantārato santāretvā yāva 
Subhaddaparibbajakavinayanam tava sabbabuddhakiccani 
nitthapetva Kusinarayam Salavane yamakasalanamantare 
parinibbanamaficake nipanno parinibbayi. 


Tenahu porana: 
5 Dipaikaradayo pura Sambuddhe catuvīsatim, 


aradhetva mahāvīro tehi bodhaya vyākato. 


6 Pūretvā pāramī sabbā patto sambodhimuttamam, 
uttamo Gotamo Buddho satte dukkhā pamocayi.! 


7 Sabbasambuddhakiccam so katvā santikaram padam, 
parinibbanamaficamhi nibbuto lokanāyako ti. 


: Mahavamsa, chương I, tr. 10-11 (các chú thích theo bản in của Pali Text 
Society). 


Diệu Pháp Yếu Lược Cuộc Kết T. ập Lân Thứ Nhất 


Phần giảng giải kế tiếp này nhằm mục đích làm sáng 
tỏ ý nghĩa của điều trên. Nghe ràng trước đây bón a-tăng- 
kỳ và hơn một trăm ngàn kiếp, đức Thế Tôn của chúng ta 
thuở còn là Bó Tát đã nhận được sự tho ký ở đỉnh đầu 
trong sự hiện diện của hai mươi bốn vị Phật. Sau khi làm 
tròn đủ một cách đồng đều ba mươi pháp Ba-la-mật 
(pāramī), Ngài đã đạt đến trí tuệ toàn hảo tôi thượng. 
Tính từ lúc giác ngộ, Ngài đã tồn tại bốn mươi lăm năm 
và đã thuyết giảng tám mươi bốn ngàn Pháp uán. Từ khi 
giúp nhóm chúng sanh đầu tiên vượt qua khỏi khu rừng 
rậm luân hồi cho đến lúc tế độ du sĩ Subhadda, Ngài đã 
hoàn thành tất cả các phận sự của vị Phật, rồi đã nằm 
xuống vô dư Niết Bàn trên chiếc giường của sự viên tịch 
giữa hai cây Long Thọ (Sala) trong khu rừng Sala tại 
Kusinara. 


Vë điêu này, các tài liệu cô (Porana) đã nói ràng: 


5 Trước đây, đáng Đại Hùng đã làm hài lòng hai mươi 
bón vị Phật Toàn Giác, đâu tiên là vị Dipankara 
(Nhiên Đăng) và đã được các ngài thọ ký quả giác 
ngộ. 


6 Sau khi đã làm tròn đủ tất cả các Ba-la-mát, Ngài dà 
dat dén qua vi Toàn Giác tói thuong. Đức Phát 
Gotama tói thuong dà giúp cho các chúng sanh thoát 
khỏi khó dau. . 


7 Sau khi hoan thanh mọi phán sự cua đức Phật Toàn 
Giác, vị Lãnh Đạo Thé Gian đã đạt dén trạng thái an 


nhiên và viên tịch trên chiếc giường vô dw Niét Bàn. 
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Saddhammasangaho Pathamasangiti 


Parinibbute Bhagavati Lokanathe tattha 
sannipatitanam sattannam bhikkhusatasahassanam 
sanghatthero ^ ayasma Mahakassapatthero sattaha- 
parmibbute Bhagavati Subhaddena buddhapabbajitena 
vuttavacanam  samanussaranto bhikkhũ ^ amantesi: 
“Mayam āvuso dhammañca vinayañca sangāyeyyāmā "ti. 
Bhikkhü ahamsu: “Tena hi bhante thero bhikkhü uccinatū 
"ti. Atha kho ayama Mahakassapo pañca 
arahantabhikkhusatani uccinitva: *Rajagahe avuso vassam 
vasanta dhammañca vinayafica sangāyeyyāmā "ti. 


Tenahu porana: 


8 Sattasatasahassāni tesu pamokkhabhikkhavo, 
thero Mahākassapo ca sanghatthero tadā ahu. ' 
9 Lokanathe dasabale 
sattahaparinubbute, 
dubbhãsitam Subhaddassa 
buddhassa vacanam saram.? 


10 Bhikkhupañcasate yeva mahā khiņāsave vare, 
uccinitvā mahāthero mahàsangiti kātave.” 


: Mahāvamsa, chương III, tr. 4. 
? Sdd. tr. 6. 
? Sdd. tr. 9. 


Diệu Pháp Yếu Lược Cuộc Kết T. ập Lân Thứ Nhất 


Khi đức Thế Tôn là đắng Bảo Hộ Thế Gian vô dư Niết 
Bàn, bảy trăm ngàn vị tỳ khưu đã tụ hội tại nơi ấy. Sau 
khi đức Thế Tôn vô dư Niết Bàn được bảy ngày, ngài 
trưởng lão Mahakassapa (Đại Ca Dičp), vị trưởng thượng 
của hội chúng, trong lúc nhớ lại lời nói của kẻ xuất gia lúc 
tuói già Subhadda, đã bảo các vị ty khưu rằng: 

- Này các sư đệ, chúng ta nên trùng tụng Pháp và Luật. 

Các vi ty khưu đã trả lời: 

- Bạch ngài, nếu váy xin trưởng lão hãy tuyên chon 
các vị tỳ khưu. 

Khi ây, ngài Mahakassapa đã tuyển chọn năm trăm vị 
tỳ khưu A-la-hán (rồi nói răng): 

- Này các sư đệ, chúng ta nên trùng tụng Pháp và Luật 
trong khi an cư mùa mưa ở trong thành Rājagaha (Vương 
Xá). 


Về điêu này, các tài liệu cô (Porāņā) đã nói răng: 


8 Trong số bảy trăm ngàn vị trưởng thượng tỳ khưu lúc 
bay giờ, trưởng lão Mahākassapa là vi thượng thủ của 
hội chúng. 


9 Sau khi đáng Thập Lực bậc Đạo Sw của thé gian vô du 
Niét Bàn được bảy ngày, vị dy đã nhớ lại lời nói bồi 
nhọ của lão già Subhadda. 


10 Sau khi tuyển chọn chỉ năm trăm vi ty khưu trưởng 
thượng, xuát sắc, không còn lậu hoặc, ngài đại trưởng 
lão đã thực hiện cuộc Đại Két Tâp. 
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Saddhammasangaho Pathamasangiti 


11 Vassanam dutiye mase dutiye divase pana, 
rucire mandape tasmim therā sannipatimsu te ti.' 


Atha therā bhikkhü dutiya divase katabhattakicca 
pattacivaram patisāmetvā. Ajātasattunā  katadhamma- 
sabhayam  sannipatmsu | Evam nisinne  tasmim 
bhikkhusanghe Mahākassapatthero bhikkhü amantes: 
*Avuso kim pathamam sañgayeyyama dhammam và 
vinayam và "ti? Bhikkhü ahamsu: *Bhante Mahakassapa 
vinayo nama Buddhasasanassa ayu, vinaye thite sasanam 
thitam hoti. Tasmā pathamam vinayam sangāyeyyāmā "ti. 
“Kam  dhuram katvā vinayam  sangayitabban "t? 
*Ayasmantam Upalim dhuram katvā "ti ahamsu. 


Mahakassapatthero vinayam pucchanatthaya attanava 
attānam sammanni. Upālitthero vinayam vissajjanatthaya 
attanava — attànam — sammanni.  Athayasma Upali 
utthayasana ekamsam uttarasangam karitva there bhikkhū 
vanditvā dhammasane  nisiditva — dantakhacitavijanim 
aggahesi. Tato ayasma Mahakassapo therasane nisiditva 
ayasmantam Upalim pucchi: 


l Sdd. tr. 26. 


Diệu Pháp Yếu Lược Cuộc Kết T. ập Lân Thứ Nhất 


11 Vào ngày thứ nhi cua tháng thứ hai trong mùa an cư, 
các vi trưởng lão áy đã tụ hội lại trong ngôi giảng 
đường tráng lệ åy. 


Khi ấy, vào ngày thứ nhì các vị tỳ khưu trưởng lão sau 
khi hoàn tất việc độ ngọ đã sắp đặt y bát và tụ hội tại pháp 
đường được xây dựng bởi vua Ajatasattu (A Xà Thé). Khi 
hội chúng tỳ khưu ây đã an tọa như thế, trưởng lão 
Mahākassapa đã nói với các vị tỳ khưu ràng: 

- Này các sư đệ, chúng ta nên trùng tụng phần nảo 
trước, Pháp hay Luật? 

Các vị tỳ khưu đã đáp rằng: 

- Bạch ngài Mahākassapa, Luật là mang sống của Giáo 
Pháp. Khi nào Luật còn ton tại thì Giáo Pháp còn tón tai; 
do đó, chúng ta nên trùng tung Luật trước tiên. 

- Nên giao trách nhiệm cho vị nào rồi mới nên trùng 
tụng Luật? 

- Nên giao trách nhiệm cho đại đức Upali. Các vị đã 
trả lời. 


Trưởng lão Mahakassapa đã đích thân chỉ định cho 
chính mình công việc hỏi Luật. Trưởng lão Upali đã đích 
thân chỉ định cho chính mình công việc trả lời về Luật. 
Sau đó, ngài Upali đã từ chỗ ngòi đứng dậy, đắp thượng y 
một bên vai, đảnh lễ các vị tỳ khưu trưởng lão, rôi ngôi 
lên Pháp tọa cầm lẫy chiếc quạt được lắp cán sừng. Sau 
đó, ngài Mahakassapa đã ngôi xuống trên chỗ ngôi của vị 
trưởng lão và đã hỏi ngài Upali răng: 
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Saddhammasangaho Pathamasangiti 


"Pathamaparajkam āvuso  kattha  paüfiattan "ti? 
"Vesaliyam bhante "ti “Kam arabbha "ti? “Sudinnam 
Kalandakaputtam arabbha "ti. *Kismim vatthusmim "ti? 
*Methunadhamme "ti. 


Atha kho ayasma Mahākassapo ayasmantam Upalim 
pathamassa pārājikassa vatthumpi pucchi nidānampi 
pucchi puggalampi pucchi paññatimpI pucchi 
anupaññattimpi pucchi apattimpi pucchi anapattimpi 
pucchi. ` 


Yathā pathamassa tathā dutiyassa tathā tatiyassa tathā 
catutthassa vatthumpi pucchi —pe— anāpattimpi pucchi. 
Puttho puttho Upālitthero vissajjesi. 


Tato imāni cattāri pārājikāni Pārājikakaņdam nāma 
idan ti sangaham āropetvā thapesum, terasa sanghādisesā 
Terasakaņdan ti thapesum, dve sikkhāpadāni Aniyatānī ti 
thapesum, timsa sikkhāpadāni Nissaggiyapācittiyānī ti 
thapesum,  dvenavuti sikkhapadani Pācittiyānī ti 
thapesum, cattāri  sikkhapadani Pātidesanīyānī ti 
thapesum, pañca sattati sikkhāpadāni Sekhiyānī ti 
thapesum, satta dhamme adhikaraņasamathānī ti 


thapesum.? 


i Sumangalavilasim, S 29. 


? sdd. § 32. 
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- Này su đệ, điều Pārājika (Bất Cộng Tru) thứ nhất đã 
được công bó ở nơi nào? 

- Bạch ngài, ở Vesālī. 

- Có liên quan đến ai? 

- Liên quan đến Sudinna, con trai của Kalandaka. 

- Về sự việc gì? 

- Về việc đôi lứa. 


Sau đó, ngài Mahākassapa đã hỏi ngài Upali về sự 
việc, đã hỏi về nguyên do, đã hỏi về nhân sự, đã hỏi về 
điều quy định, đã hỏi về điều quy định thêm, đã hỏi về 
cách thức phạm tội, và đã hỏi vê cách thức không phạm 
tội của điều Pārājika (Bất Cộng Tru) thứ nhất. 


Tương to điều thứ nhất, ngài Mahākassapa đã hỏi vé 
sự việc —(như trên)—, đã hỏi về cách thức không phạm 
tội của điều thứ hai, của điều thứ ba, của điều thứ tư. Vị 
trưởng lão Upäli đã lần lượt trả lời mỗi khi được hỏi. 


Sau khi đã kết tập xong bốn điều Parajika (Bất Cộng 
Trụ) này, các vị đã quy định rằng: “Đây gọi là Chương 
Bất Cộng Trụ (Pārājikakaņdam).” Các vị đã quy định 
mười ba điều Tăng Tàng (Sañghadisesa) là “Chương 
Mười Ba Pháp (Terasakandam)," hai điều học là “Bát 
Định (Aniyata)”” ba mươi điều học là “Ứng Xá Đối Trị 
(Nissaggiya Pacittiya)," chín mươi hai điều học là “Ung 
Dói Trị 2 ” bốn điều học là “Ưng Phát Lộ 
(Pátidesaniya)" bảy mươi lăm điều hoc là * "Ung Hoc 
Pháp (Sekhiya)," và bảy pháp là “Các pháp dàn xếp tranh 
tụng (Adhikaraņasamatha).” 
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Saddhammasangaho Pathamasangiti 


Evam Mahāvibhangasangaham āropetvā Bhikkhunī- 
vibhange attha sikkhāpadāni Pārājikakaņdam nāma idanti 
thapesum, sattarasa sikkhāpadāni Sattarasa kaņdanti 


thapesum,  chasatthisata sikkhāpadāni Pācittiyānī ti 
thapesum, attha sikkhāpadāni Pātidesaniyānī ti thapesum, 
pañca sattati sikkhapadani Sekhiyānī ti thapesum, 
sattadhamme Adhikaraņasamathānī ti thapesum.' Evam 
Bhikkhunivibhanga sangaham āropetvā eten'eva upayena 
Khandhakaparivāre pi aropesum. 


Evametam Ubhatovibhanga Khandhaka Parivaram 


Vinayapitakam sangahamārūļham sabbam 
Mahākassapatthero — pucchi Upālitthero vissajjesi. 
Pucchāvissajjanapariyosāne pañca arahantasatani 


sangaham āropita niyamen” eva ganasajjhayamakamsu. 
Vinayasangahāvasāne mahāpathavī kampo ahosi. 


Atha kho āyasmā Upālitthero dantakhacitavījanim 
nikkhipitvā dhammāsanato orohitvā buddhe bhikkhū 
vanditvā attano pattāsane nisīdi. 


! Sād. 8 33. 
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Sau khi đã hoàn tất việc kết tập bộ Đại Phân Tích 
(Mahāvibhanga) như thé, ở bộ Phân Tích Giới Tỳ Khưu 
Ni (Bhikkhunī-vibhanga), các vị đã quy định tám diéu hoc 
là: “Dáy là Chương Bát Cộng Tru (Pãräjikakandam).” 
muói bày diéu hoc là “Chương Mười Bảy Pháp 
(Sattarasakandam).” ba mươi điều hoc là “Ung Xá Đối 
Trị (Nissaggiya Pácittiya)," một trăm sáu mươi sáu điều 
học là “Ung Đối Trị (Pācittiya),” tám điều học là “Ứng 
Phát Lộ (Pàtidesaniya)," bảy lăm điều học là “Ưng Học 
Pháp (Sekhiya),” và bày pháp là “Các pháp dàn xếp tranh 
tụng (Adhikaraņasamatha).” Sau khi đã hoàn tất việc kết 
tập bộ Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni (Bhikkhunivibhanga) 
như thế, cũng băng phương thức ấy, các vị đã hoàn tất bộ 
Hợp Phần (Khandhaka) và bộ Tập Yếu (Parivāra). 


Như vậy, trưởng lão Mahakassapa đã hỏi và trưởng 
lão Upali đã trả lời toàn bộ về Tạng Luật (Vinayapitaka) 
được kết tập theo thứ tự gồm có bộ Phân Tích Luật Lưỡng 
Phái (Ubhatovibhanga), bộ Hợp Phân (Khandhaka), bộ 
Tập Yếu (Parivāra). Khi châm dứt phần vẫn và đáp, năm 
trăm vị A-la-hán đã đồng thanh lập lại đúng y theo thứ tự 
đã được sắp xếp ở phân kết tập. Khi hoàn tất việc kết tập 
về Luật, quả đại địa cầu đã rúng động. 


Sau đó, ngài Upali đã để xuống chiếc quạt được lắp 
cán sừng, rời Pháp tọa bước xuông, dành lễ các vị tỳ khưu 
trưởng thượng, rồi đã ngồi xuống chỗ ngồi của bản thân. 
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Saddhammasangaho Pathamasangiti 


Tenāhu poraņā: 


12 Mahā theropi attānam vinayam pucchitum sayam, 
sammannupālitthero vissajjetum tameva tu. 


13 Therāsane nisīditvā vinayam tamapucchi so, 
dhammāsane nisīditvā vissajjesi tameva so. 


14 Vinayaññũnamagøsena vissajjitakamena te, 
sabbe sajjhayamakarum vinaye nayakovidā ti.' 


Atha kho āyasmā Mahākassapo vinayam sangāyitvā 
dhammam sangāyitukāmo bhikkhū pucchi: “Dhammam 
sangāyantehi kam puggalam dhuram katvā dhammo 
sangāyitabbo "ti? Bhikkhü: *Ānandattheram dhuram 
katvā "ti ahamsu. 


Atha kho  ayasma Mahakassapo dhammam 
pucchanatthaya attanava attanam sammamni, 
Ānandatthero  dhammam vissajjanatthāya attanäva 
attānam sammanni. Āyasmā Anando utthāyāsanā 
ekamsam  civaram  katva there bhikkhū vanditvā 
dhammāsane nisīditvā dantakhacitavījanim aggahesi. 
Mahākassapatthero therāsane nisīditvā Ānandattheram 
dhammam pucchi: 


! Mahāvamsa, chương III. tr. 31-33. 


14 


Diệu Pháp Yếu Lược Cuộc Kết T. ập Lân Thứ Nhất 


Về điêu này, các tài liệu cô (Porana) đã nói răng: 


12 Vi đại trưởng lão đã dích thán chỉ dinh cho chính 
mình nhiệm vụ hỏi Luật, con trưởng lão Upali đã nhận 
nhiệm vụ trả lời về Luật. 


13 Sau khi ngôi xuống ở chó ngồi cua trưởng lão, vi dy 
đã hỏi vị kia về Luật; còn vị kia sau khi ngôi trên Pháp 
tọa đã tra lời vị kia vé Luật. 


14 Vị thông suốt Luật hạng nhất đã trả lời theo thứ tur các 
câu hỏi, và tắt cả các vị hiểu biết phương thức trong 
Luật đã đồng thanh láp lại. 


Sau khi đã kết tập xong Luật, ngài Mahakassapa có ý 
muốn kết tập Pháp nên đã hỏi các vị tỳ khưu răng: 

- Trong sô các vị chuyên trùng tụng Pháp, nên giao 
trách nhiệm cho cá nhân nào rồi mới nên trùng tụng 
Pháp? 

Các vị tỳ khưu đã trả lời: 

- Nên giao trách nhiệm cho trưởng lão Ananda. 


Sau đó, trưởng lão Mahakassapa đã đích thân chỉ định 
cho chính mình nhiệm vụ hỏi về Pháp và trưởng lão 
Ananda đã đích thân chỉ định cho chính mình nhiệm vụ 
trả lời vé Pháp. Rồi ngài Ananda đã từ chỗ ngòi đứng dậy, 
đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ các vị ty khưu trưởng 
lão, rồi ngồi xuống ở Pháp tọa cầm lấy chiếc quạt được 
lắp cán sung. Sau đó, trưởng lão Mahakassapa sau khi 
ngồi xuống ở chỗ ngồi của vị trưởng lão rôi đã hỏi trưởng 
lão Ananda về Pháp rằng: 
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Saddhammasangaho Pathamasangiti 


*Brahmajalam āvuso Ananda kattha bhasitan "ti 
“Antara ca bhante Rajagaham antara ca Nalandam 
rajagarake Ambalatthikāyan "ti "Kam  arabbha "ti 
"Suppiyafica paribbajakam Brahmadattañca māņavakan 
"ti. Atha kho āyasmā Mahakassapo ayasmantam 
Anandam Brahmajalassa nidanampi pucchi puggalampi 
pucchi. 


Tato param: “Samaññaphalam pana āvuso Ananda 
kattha bhasitan "ti? ādinā pucchi. "Rajagahe bhante 
Jivakambavane "ti. “Kena saddhin "ti? "Ajātasattunā 
Vedehiputtena saddhn "ti. ^ Atha kho ayasma 
Mahākassapo ayasmantam Anandam Sãmaññaphalassa 
nidanampi pucchi puggalampi pucchi. 


Eten'eva — upayena  Brahmajālasuttādicatuttimsa- 
suttaparimanam  Dīghanikāyam sanñgayitva “Ayam 
Dighanikayo nama "ti vatva sajjhayavasena ayasmantam 
Anandam paticchapesum: *Avuso imam tuyham nissitake 
vācehī "ti. 
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- Này sư dé Ananda, kinh Phạm Võng (Brahmajāla) 
đã được thuyết tại đâu? 

- Bạch ngài, ở giữa Rajagaha và Nalanda trong vườn 
thượng uyén Ambalatthika. 

- Có lién quan dén ai? 

- Lién quan dén du si ngoai dao Suppiya và thanh nién 
Brahmadatta. Sau dó, truóng lào Mahakassapa dà hói 
truóng lào Ananda vé duyén khói, dóng thói cüng dà hói 
vé nhân sự của bài kinh Phạm Võng (Brahmajāla). 


Kế đó, ngài đã lần lượt hỏi tiếp: 

- Này dé Ananda, kinh Sa Món Quả (Samafifiaphala) 
dà duoc thuyét tai dáu? 

- Thưa ngài, ở Rājagaha trong vườn xoài của Jīvaka. 

- Đến người nào? 

- Đến vua Ajãtasattu (A Xà Thé), con trai của Vedehi. 

Khi ấy, trưởng lão Mahākassapa đã hỏi trưởng lão 
Ananda về duyên khởi, đồng thời cũng đã hỏi về nhân sự 
của bài kinh Sa Món Quả (Samafinaphala). 


Chính bằng phương thức ấy, các vị đã trùng tụng 
Trường Bộ (Dighanikaya) gồm có ba mươi bốn bài kinh 
bắt đầu với bài kinh Brahmajala và nói ràng: “Dáy goi là 
Truong Bộ (Dīghanikāya),” rôi đã ủy thác cho trưởng lão 
Ananda việc truyền tụng: 

- Này đệ Ananda, hãy dạy lại bộ kinh này cho các đệ 
tử của đệ. 
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Tato param Mūlapariyāyasuttādi diyaddha sata dvi 
suttaparimanam Majjhimanikayam sangāyitvā dhamma- 
senapati  Sariputtattherassa  nissitake paticchāpesum: 
“Imam tumhe pariharatha "ti. 


Tato param  Oghataranasuttadisattasahassasattasata- 
dvāsatthisutta parimanam Samyuttanikayam sangāyitvā 
Mahākassapattheram — paticchapesum: “Bhante imam 
tumhākam nissitake vacetha "ti. 


Tato param Cittapariyadanasuttadinavasahassapafica- 
satasattapafifiasasuttaparimanam Anguttaranikāyam 
sangāyitvā Anuruddhattheram paticchāpesum: “Imam 
tumhākam nissitake vācethā "ti. 
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Tiếp đến phần khác, các vị đã trùng tụng Trung Bộ 
(Majjhimanikāya) gồm có một trăm năm mươi hai bài 
kinh bắt đầu với bài kinh Pháp Môn Căn Bản 
(Mülapariyáyasutta), rồi đã ủy thác cho các đệ tử của vi 
trưởng lão Tướng Quân Chánh Pháp Sãriputta: 

- Các người hãy bảo quản bộ kinh này. 


Tiếp đến phần khác, các vị đã trùng tụng Tương Ưng 
Bộ (Samyuttanikāya) gồm có bảy ngàn bảy trăm sáu mươi 
hai bài kinh bắt đầu với bài kinh Vượt Khỏi Bộc Lưu 
(Oghataranasutta), tồi đã ủy thác cho vị trưởng lão 
Mahākassapa: 

- Bach ngāi, xin ngài hāy day lai bó kinh này cho các 
đệ tử của ngài. 


Tiếp đến phần khác, các vị đã trùng tụng 7ăng Chi Bộ 
(Anguttaranikāya) gồm có chín ngàn năm trăm năm mươi 
bảy bài kinh bắt đầu với bài kinh Sw Xâm Chiém và Ngự 
Trị Tám (Cittapariyādānasutta), rồi đã ủy thác cho vi 
trưởng lão Anuruddha: 

- Hãy dạy lại bộ kinh này cho các đệ tử của ngài. 
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Saddhammasangaho Pathamasangiti 


Tato param Khuddakapatha Dhammapada Udāna 
Itivuttaka — Suttanipata ^ Vimanavatthu Petavatthu 
Theragatha Therigāthā Jataka Niddesa Patisambhidā 
Apadana Buddhavamsa Cariyāpitakavasena 
pannarasappabhedam  Khuddakanikāyam sangāyitvā: 
“Idam Suttantapitakam nama "ti thapesum. 


Tato param Dhammasangani Vibhanga Dhātukathā 
Puggalapaññati Kathavathu Yamaka Patthana 
mahapakaranavasena sattappabhedam pakaranam 
sangāyitvā: "Idam | Abhidhammapitakam nama "ti 
thapesum. 


Evam sangahamarülham sabbam Mahakassapatthero 
pucchi ^ Anandatthero vissajjesi Pucchävissajjana- 
pariyosāne pañca arahantasatani ganasajjhayamakamsu, 
Dhammasangahavasane mahāpathavīkampo ahosi. 


Atha kho ayasma Anando  dantakhacitavijanim 
nikkhipitva dhammasanato oruhitvā buddhe bhikkhũ 
vanditvā attano pattasane nisīdi. 
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Diệu Pháp Yếu Lược Cuộc Kết T. ập Lân Thứ Nhất 


Tiếp đến phần khác, các vị đã trùng tụng Tié iču Bộ 
(Khuddakanikāya) với mười lăm phần khác biệt gồm có 
Tiêu Tung (Khuddakapatha), Pháp Cu (Dhammapada), 
Phát Tự Thuyết (Udāna), Phát Thuyết Như Váy 
(Itivuttaka), Kinh Tập (Suttanipāta), Chuyện Thiên Cung 
(Vimanavatthu), Chuyện Nga Quy (Petavatthu), Trưởng 
Lao Kệ (Theragatha), Trưởng Lão Ni Kệ (Therigatha), 
Chuyện Tiên Thân (Jātaka), Nghĩa Thích (Niddesa), Phân 
Tích Đạo (Patisambhida), Thánh Nhân Ky Sự (Apadāna), 
Phát Sw (Buddhavamsa), Hanh Tạng (Cariyapitaka), rói 
dà quy dinh ráng: *Dáy goi là Tang Kinh." 


Tiếp đến phần khác, các vị đã trùng tụng bảy phần 
riêng biệt gồm bảy tác phẩm lớn là Pháp Tụ 
(Dhammasangam), Phân Tích (Vibhanga), Chất Ngữ 
(Dhātukathā), Nhân Chế Định (Puggalapafifiatti), Ngữ 
Tông (Kathāvatthu),' Song Đổi (Yamaka), và Vi Trí 
(Patthàna), rồi đã quy dinh ràng: “Đây gọi là Tang Vi 
Diéu Pháp." 


Nhu thế, trưởng lão Mahākassapa đã hỏi và trưởng 
lão Ananda đã trả lời toàn bộ được kết tập lại theo thứ 
lớp. Khi chấm dứt phần vấn và đáp, năm trăm vị A-la-hán 
đã đồng thanh lập lại phần kết tập. Khi hoàn tất việc kết 
tập về Pháp, quả đại địa cầu đã rúng động. 


Sau đó, ngài Ananda đã để xuống chiếc quạt được lắp 
cán sừng, rời Pháp tọa bước xuông, dành lễ các vị tỳ khưu 
trưởng thượng, rồi đã ngồi xuống chỗ ngồi của bản thân. 


Đại hội kết tập này chưa có tác phẩm Kathavatthu, đến đại hội kết tập lần 
thứ ba mới có (ND). 
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Saddhammasangaho Pathamasangiti 


Tenahu porana: 


15 Aggam bahussutadinam kosarakkham mahesino, 
samannitvana attanam thero dhammamapucchi so. 


16 Tathā sammanni attānam dhammasanagato sayam, 
vissajjesi tam Anandatthero dhammamasesato ti.' 


^*Sabbampi Buddhavacanam rasavasena ekavidham, 
dhammavinayavasena | duvidham,  pathamamajjhima- 
pacchimavasena tividham, tatha pitakavasena, 
nikayavasena pañcavidham, angavasena navavidham, 
dhammakkhandhavasena cāturāsīti  sahassavidhan "ti 
veditabbam. 


Katham rasavasena ekavidham? Yam hi bhagavatā 
anuttaram  sammasambodhim  abhisambhujjhitva yāva 
anupādisesāya nibbānadhātuyā parinibbayati etthantare 
paficacattalisavassani devamanussanagayakkhadayo 
anusasantena paccavekkhantena va vuttam sabbam tam 
ekarasam — vimuttirasameva hoti. Evam  rasavasena 
ekavidham. 


Katham dhammavinayavasena duvidham? “Vinaya- 
pitakam vinayo, avasesa Buddhavacanam dhammo "ti 
evam dhammavinayavasena duvidham. 


l Sdd. 34-35. 


? So sánh vói Sumangalavilasini S 43. 
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Diệu Pháp Yếu Lược Cuộc Kết T. ập Lân Thứ Nhất 


Về điêu này, các tài liệu cô (Porana) đã nói răng: 


15 Vj trưởng lão dy đã đích thân chỉ định cho chính mình 
rôi đã hỏi vé Pháp dén vị hạng nhất trong các vi da 
văn, vị giữ gìn kho báu của bậc Đại An Sĩ. 


16 Tương tợ như thế, trưởng lão Ananda đã dich thân chỉ 
định cho chính mình rôi đi đên Pháp tọa và trả lời vé 
Pháp không chút thiêu sót. 


Toàn bộ lời dạy của đức Phật nên được biết là có một 
phân khi nói về bản chất, có hai phần khi nói về Pháp và 
Luật, có ba phần khi nói về Phần Đầu, Phần Giữa, và 
Phần Kết, cũng. như vậy khi nói về Tạng (Pitaka), có năm 
phần khi nói vê Bộ Kinh (Nikaya), có chín phần khi nói 
vé Thé (Aūga), có tám mươi bón ngàn nếu nói vé Pháp 
Uán. 


Thé nào là có một phần khi nói vé bản chất? Bói vì ké 
từ khi đức Thế Tôn chứng đạt Chánh Đăng Giác vô 
thượng cho đến khi Ngài vô dư Niết Bàn trong cảnh giới 
Niết Bàn không còn dư sót; trong khoảng thời gian bốn 
mươi lám năm ây, tất cả những gì Ngài giảng day cho chu 
Thiên, nhân loại, các loài rồng, Dạ-xoa, v.v... nhằm mục 
đích giáo huấn hoặc phê phán chỉ có một bản chất là bản 
chất giải thoát mà thôi. Như thế khi đề cập đến bản chất 
thì có một phân. 


Thé nào là có hai phàn khi nói về Pháp và Luật? Luật 
tức là Tạng Luật, phân còn lại vê lời dạy của đức Phật gọi 
là Pháp. Như thê khi đê cập đên Pháp và Luật thì có hai 
phân. 
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Saddhammasangaho Pathamasangiti 


Katham pathamamajjhimapacchimavasena tividham? 
Tattha: 


17 Anekajāti samsaram sandhāvissam anibbisam, 
gahakarakam gavesanto dukkhã Jati punappunam. 


18 Gahakaraka ditthosi puna geham na kahasi, 
sabba te phasuka bhagga gahakütam visankhitam, 
visankharagatam cittam tanhanam khayamajjhagā ti. 


Idam pathamabuddhavacanam. Keci “Yada have 
pātubhavanti dhammā "ti khandhake udanagathamahu. Sa 
pana pātipadadivase sabbaüfiubhavappattassa somanassa- 
mayafianena paccayakaram paccavekkhantassa uppanna 
udānagāthā ti veditabba. 


Yam parinibbanakale abhasi: *Handa dàni bhikkhave 
amantayani vo  vayadhamma  sankhara appamadena 
sampadetha "ti idam pacchimabuddhavacanam. 


Ubhinnamantare yam vuttametam majjhimabuddha- 
vacanam. 


Evam pathamamajjhimapacchimavasena tividham. 
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Diéu Pháp Yếu Lược Cuộc Kết T. ập Lân Thứ Nhất 


Thế nào là có ba phần khi nói về Phần Đầu, Phần 
Giữa, và Phân Kêt? Trong trường hợp này: 


17 Trong khi tìm kiếm người thợ làm nhà, Ta đã trải qua 
sự luân hôi trong nhiêu kiép sông không ngừng nghỉ. 
Sự sanh tải diện là khó dau. 


18 Hỡi người thợ làm nhà, ngươi đã bị nhìn thấy. Ngươi 
sẽ không xây dựng nhà nữa. Tất cả các rường cột của 
ngươi đã bị gãy dó, mái nhà đã bị phá tan. Tâm (của 
Ta) đã di đến sự không còn tạo tác, Ta đã chứng đạt 
sự diệt tận cua các tham di. 


Đây là lời nói đầu tiên của đức Phật. Một số vị dé cập 
đến lời kệ cảm hứng trong phần Khandhaka: “Giờ đây 
dich thực Pháp đã hiện khởi! Điều này cần được hiểu 
rằng vào ngày trăng tròn, khi đang quán xét về lý duyên 
khởi với tâm trí đang tràn ngập nói hân hoan của sự chứng 
đạt quả vị Toản Giác, bài kệ cảm hứng åy chi duoc khói 
lên (trong trí Ngài). 


Vào thời điểm vô dư Niết Bàn, Ngài đã nói rằng: “Này 
các ty khưu, giờ ta day báo các ngươi rằng: Các pháp có 
tánh hoại diệt là pháp hữu vi, hãy nó lực để chứng đạt 
chớ có để đuôi,” đó là lời nói cuói cùng của đức Phật. 

Điều gì đức Phật nói lên vào khoảng giữa của hai thời 
điểm ấy được gọi là lời dạy của đức Phật thuộc Phần 
Giūa. 


_ Nhu thế khi dé cập đến Phần Đâu, Phần Giữa, và Phần 
Két thì có ba phân. 
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Saddhammasangaho Pathamasangiti 


Katham pitakavasena tividham? Sabbampi h'etam 
vinayapitakam suttantapitakam abhidhammapitakan ti 
tippabhedameva hoti. 

Tenahu porana: 

19 Tesu Parajikam kandam Pacittiyam athaparam, 
bhikkhuninam vibhango ca Mahāvaggo tathaparo, 
Cūlavagga-Parivāro Vinayapitakan ti tam matam. 
Idam Vinayapitakam nama. 


20 Catuttims' eva suttantā tivagga yassa sangaho, 
esa Dīghanikāyo ti pathamo anulomiko. 


21 Diyaddhasata suttanta dve ca suttani yattha so, 
nikayo Majjhimo paficadasavaggapariggaho. 


22 Satta suttasahassani sattasuttasatāni ca, 
dvasatthi c'eva suttantā eso Samyuttasangaho. 


23 Nava suttasahassani pañca suttasatāni ca, 
sattapafifiasa suttani sankhā Anguttare ayam. 


24 Khuddakapatho Dhammapadam Udanam Itivuttakam, 
Suttanipato Vimanam Petavatthumathāparam. 
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Diệu Pháp Yếu Lược Cuộc Kết T. ập Lân Thứ Nhất 


. Thé nào là có ba phàn khi nói vé Tang? Bói vi toàn bó 
góm có ba phân riêng biệt: Tang Luật, Tang Kinh, và 
Tang Vi Diệu Pháp. 


Về điều này, các tài liệu có (Porana) đã nói ràng: 
19 Trong dó, tạng Luật được xem là góm có Chương 


Pārājika, Pācittiya, thêm vào Phân Tích Giới Tỳ khuu 
ni, Đại Phám, rói Tiêu Phám, và Táp Yêu. 


Phàn này duoc goi là Tang Luàt. 


20 Ba mươi bón bài kinh được kết tập làm ba chương; 
“Đó là Trường Bộ, ” tức là phán thứ nhất theo sự sắp 
xếp. 


21 Trung Bộ gôm có mười lăm chương, trong đó có một 
trăm năm mươi hai bài kinh. 


22 Báy ngàn bảy trăm sáu mươi hai bài kinh được kết tập 
thành Bộ Tương Ủng. 


23 Chín ngàn năm trăm năm mươi bảy bài kinh là số 
lượng bài kinh trong Bộ Tăng Chỉ. 


24 Tiểu Tung (Khuddakapātha), Pháp Cú (Dhammaada), 
Phật Tự T huyét (Udana), Phát T huyét Như Váy 
(Itivuttaka), Kinh Tâp (Suttanipata), Chuyện Thiên 
Cung (Vimanavatthu), Chuyện Nga Quỷ (Petavatthu). 
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Saddhammasangaho Pathamasangiti 


25 Thero Theri ca Jatakam Niddeso Patisambhida, 
Apadanam Buddhavamso Cariyāpitakameva ca, 
pannarasappabhede' yam nikayo khuddako mato. 


Idam Suttantapitakam nàma. 
26 Dhammasangani Vibhango ca 

Dhātukathā tathaparam, 

tatha Puggalapafifiatti 


Kathāvatthuppakaraņam. 


27 Yamakam atha Patthānam ime sattapabhedato, 
Abhidhammo ti pitakam Sammasambuddhadesitan ti. 


Idam Abhidhammapitakam nama. Evam pitakavasena 


tividham hoti. 


Katham nikayavasena pañcavidham hoti? Digha- 
nikayo Majjhimanikayo Samyuttanikayo Anguttaranikayo 
Khuddakanikāyo ti. 


Tenahu porana: 


28 Thapetvā caturop' ete nikaye Dīgha-ādike, 
tadaññam Buddhavacanam nikāyo khuddako mato ti.' 


Evam nikāyavasena pañcavidham hoti. 


! Hàu hét các cáu kệ trên xuất xứ từ Sumangalavilasinī 8 58. 
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Diệu Pháp Yếu Lược Cuộc Kết T. ập Lân Thứ Nhất 


25 Trưởng Lão Kệ (Theragatha), Trưởng Lão Ni Kệ 
(Therigāthā), Chuyện Tiên Thân (Jātaka), Nghĩa 
Thích (Niddesa), Phán Tích Đạo (Patisambhidā), 
Thánh Nhân Ký Sự (Apadana) Phát Su 
(Buddhavamsa), Hạnh Tạng (Cariyapitaka). Mười 
lăm phần riêng biệt ấy được xem là Tiểu Bộ. 


Phần này được gọi là Tang Kinh. 
26 Pháp Tụ (Dhammasangam), Phân Tích (Vibhanga), 
và cuốn khác nữa là Chat Ngữ (Dhatukatha), thêm vào 


đó là Nhân Chế Định (Puggalapaññatti), và cuốn Ngữ 
Tông (Kathavatthu). 


27 Song Đối (Yamaka), và Vi Trí (Patthāna), bảy cuốn 
riêng biệt này đã được giảng dạy bởi bậc Chánh Đăng 
Giác và được gọi là Tạng Vi Diệu Pháp. 

. Phần này được goi là Tạng Vi Diệu Pháp. Nhu thé khi 
đê cập đên Tạng thì có ba phân. 


Thé nào là có năm phân khi nói về Bộ Kinh (Mikãya)? 
Tức là Trường Bộ, Trung Bộ, Tương Ưng Bộ, Tăng Chi 
Bộ, và Tiêu Bộ. 


Về điêu này, các tài liệu cô (Porana) đã nói răng: 


28 Ngoại trừ bốn Bộ Kinh bắt dâu với Ti rwong Độ, V.V... 
các lời day khác cua duc Phật duoc xem là Tiêu Bộ. 


Nhu thé khi đề cập đến Bộ Kinh thì có năm phần. 
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Saddhammasangaho Pathamasangiti 


Katham angavasena navavidham? sabbameva h’ idam 
suttam geyyam veyyākaranam gāthā udānam itivuttakam 
jātakam | abbhütadhammam vedallan ti navangap- 
pabhedam hoti.  Tattha ^ Ubhatovibhanga Niddesa 
Khandhaka Parivara Suttanipate Mangalasutta 
Ratanasutta Nalakasutta Tuvatakasuttani aññampI ca 
suttanamakam Tathagatavacanam Suttan ti veditabbam. 
Sabbampi sagathakam suttam Geyyan ti veditabbam. 
Visesena — Samyuttake sakalo pi  sagathakavaggo. 
Sakalampi Abhidhammapitakam niggāthakam  suttam 
yafica  aññampi atthahi angehi asangahitam 
Buddhavacanam tam Veyyākaranan ti veditabbam. 
Dhammapadam Theragāthā Therigāthā Suttanipāte no 
suttanamika suddhikagāthā ca  Gatha ti veditabbā. 
Somanassafianamayikagathapatisamyutta dve asiti 
suttantā Udanan ti veditabbam. “Vuttam h’ etam 
Bhagavata "ti adi nayappavatta dasuttarasatasuttanta 
Itivuttakan ti veditabbam. Apaņņakajātakādīni pañña- 
sadhikani pañca jatakasatani Jatakan ti veditabbam. 
"Cattaro me bhikkhave acchariyā abbhütadhamma 
Anande "ti adi nayappavattā sabbepi acchariyabbhüta- 
dhamma  patisamyutta suttantā Abbhütadhamman ti 
veditabbam. Cullavedallam Mahavedallam Sammaditthi 
Sakkapañha Sankhārabhājaniya Mahapunnama suttadayo 
sabbe pi vedafica tutthiñca laddha laddhā pucchitasuttantā 
Vedallan ti veditabbam. Evam angavasena navavidham 
hoti. 
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Diéu Pháp Yếu Lược Cuộc Kết T. ập Lân Thứ Nhất 


Thé nào là có chín phần khi nói vé Thé (Anga)? Bởi vi 
toàn bộ gồm có chín hình thức khác biệt, đó là sutta, 
geyya, veyyākaraņa, gāthā, udāna, itivuttaka, jātaka, 
abbhūtadhamma, vedalla. Trong trường hop này, 
Ubhatovibhanga, Niddesa, Khandhaka, Parivara, các bài 
kinh Mangalasutta, Ratanasutta, Nalakasutta, Tuvataka- 
sutta trong Suttanipāta (Kinh Tập), và các lời dạy của đức 
Như Lai có tựa đề là Kinh (Sutta) thì được xếp vào thé 
Kinh (Sutta). Các bài kinh có xen các bài kệ vào được biết 
là thể Œeyya; đặc biệt toàn bộ Thiên Có Kệ 
(Sagāthāvagga) trong Tương Ung Bộ là thé Geyya. Toàn 
bó Tang Vi Diệu Pháp, các bài kinh không có xen các bài 
kệ, và các lời dạy khác của đức Phật không thuộc tám loại 
trên được xếp vào thé Veyyākarana. Pháp Cú, Trưởng 
Lão Kệ, Trưởng Lão Ni Kệ, các bài có tên là kinh nhưng 
thuần là kệ trong Kinh Tập (Suttanipata) thì được xếp vào 
thé Gatha. Tám mươi hai bài kinh liên quan đến các bài 
kệ do tuệ giác hoan hy được xếp vào thé Udāna. Một trăm 
mười hai bài kinh được giới thiệu bằng: "Vuttam h’ etam 
Bhagavatā "ti (Đức Thé Tón thuyét vé diéu áy nhu vày) 
thi duoc xép vào thé Itivuttaka. Nám trám nám muoi Bón 
Sanh bát dàu bàng Bón Sanh Apannaka duoc xép vào thé 
Jātaka. Tất cả các bài kinh liên quan đến pháp kỳ diệu phi 
thường và duoc giới thiệu nhu sau: “Nay các ty khưu, có 
bón pháp ky diệu phi thường ó Ananda," được xếp vào 
thé Abbhütadhamma. Tất cả các bài kinh được hỏi và 
duoc lién tuc ghi nhàn trong su hiéu biét và hoan hy nhu 
các bài kinh Cullavedalla, Mahavedalla, Sammaditthi, 
Sakkapafha, Sankharabhajaniya, Mahapunnama, 
v.v...được xếp vào thé Vedalla. Như thé khi dé cập đến 
Thé thì có chín phần. 
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Saddhammasangaho Pathamasangiti 


Katham dhammakkhandhavasena  caturasitisahassa- 
vidham? 


Tenahu porana: 


29 Dvasitim Buddhato ganhim dvesahassāni bhikkhuto, 
caturāsīti sahassani ye "me dhammā pavattino ti. 


30 Ekavīsa sahassāni khandhā Vinayapitake, 
ekavīsasahassāni khandhā Suttantapitake, 
dvecattāļīsasahassāni khandhā Abhidhamma pitake ti. 


Evam  paridipinadhammakkhandhavasena  caturasiti 
sahassappabhedam hoti. 


Tattha ekanusandhikam suttam eko dhammakkhan- 
dho. Yam anekanusandhikam suttam anekadhammak- 
khandho. Tattha anusandhivasena  dhammakkhandha- 
ganana.  Gāthākhandhesu pañhapucchanam eko 
dhammakkhandho, vissajjanam eko dhammakkhandho. 
Abhidhamme ekamekam tikadukabhajanam ekamekañca 
cittavarabhajanam eko dhammakkhanho. Vinaye atthi 
vatthu, atthi mātikā, atthi padabhājanīyam,  atthi 
antarapatti, atthi anāpatti, atthi paricchedo. Tattha 
ekameko kotthāso ekameko  dhammakkhandho ti 
veditabbo. Evam  dhammakkhandhavasena  caturasiti 
sahassavidham hoti. 
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Diéu Pháp Yếu Lược Cuộc Kết T. ập Lân Thứ Nhất 


Thé nào là có tám mươi bón ngàn phân khi nói vé 
Pháp Uân? 


Vē điêu này, các tài liệu có (Porānā) dā nói ràng: 


29 Tôi dā hoc tām mươi hai ngàn từ đức Phật, hai ngàn 
từ vi ty khưu (Sariputta), tông cộng các pháp nay là 
tám mươi bón ngàn. 


30 Trong Tạng Luật có hai mươi mỗi ngàn Pháp Uán, 
trong Tang Kinh có hai mươi môt ngàn Pháp Uān, 
trong Tang Vi Diéu Pháp có bón muoi hai ngàn Pháp 
Uán. 


Nhu thé, báng cách giái nghia theo Pháp Uán thi có 
tám mươi bón ngàn phân riêng biệt. 


Trong trường hợp này, bài kinh có một chủ đề 
(anusandhika) thì tính một Pháp Uán, bài kinh nào có 
nhiéu chü dé thi tính nhiéu Pháp Uán. Nhu thé, viéc tính 
dém Pháp Uán túc là dé cáp dén chú dé. Trong nhüng 
phần Kệ (gatha), mỗi câu hỏi hay chất vẫn là một Pháp 
Uán và câu trả lời là một Pháp Uán. Trong tạng Vi Diệu 
Pháp, mỗi một phần chia chẻ gồm có một nhị đề hoặc tam 
dë và mỗi một phần chia chẻ theo loại tâm được gọi là 
một Pháp Uán. Trong tạng Luật thì có phần câu chuyện 
(vatthu), có phần tiêu đề (matika), có phần phân tích từ 
ngữ (padabhajaniyam), có phần phạm tội (antarapatti), 
có phần không phạm tội (anāpatti), có phân phán xét 
(paricchedo); trong trường hop này, cứ môi một phần 
được xem là một Pháp Uán. Như thé, khi dé cập đến Pháp 
Uán thì có tám mươi bốn ngàn phần. 
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Saddhammasangaho Pathamasangiti 


Evamadi anekappabhedam Buddhavacanam 
sangayantena Ü Mahakassapapamukhena  vasīgaņena 
“Ayam Dhammo ayam Vinayo” ti ādinā nayappabhedam 
vavatthapetvā sattahi masehi sangitam. Sangītipariyosāne 
c’ assa: "Idam Mahakassapattherena Dasabalassa sasanam 
pañca-vassa-sahassa-parimana-kalappavattana-samattham 
katan "ti safijatappamoda sadhukaram viya dadamana 
ayam maha pathavi udakapariyanam katväa 
anekappakaram | sankampi  sampakampi  sampavedhi 
anekani ca acchariyani paturahesun ti. 


Ayam pathama mahāsangīti nama. 
Tenahu porana: Ya loke, 
31 Satehi pañcahi kata tena Pañcasatä ti ca, 


thereh” eva katattā ca Therikã ti pavuccati.' 


32 Evam sattahi māsehi dhammasangiti nitthitā, 
sabbalokahitatthaya sabbalokahitena hi. 


33 Mahakassapatherena idam Sugatasasanam, 
pañca vassasahassani samattham vattake katam. 


34 Atīvajātapāmojjā sandhārakajalantikā, 
sangītipariyosāne chadhā kampi mahāmahī. 


i Sumangalavilāsinī, tr. 24-25. Năm câu kệ tiếp xem Mahavamsa, tr. 14. 
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Diéu Pháp Yếu Lược Cuộc Kết T. ập Lân Thứ Nhất 


Cứ như thé, lời dạy của đức Phật gồm nhiều phần khác 
biệt đã được các vi A-la-hán, có chủ tọa là ngài 
Mahākassapa, sau khi sắp xếp thành nhóm tương xứng: 
“Đây là Pháp, đây là Luật,” v.v... đã trùng tung trong bảy 
tháng. Khi kết thúc cuộc kết tập, đại địa cầu nảy với nước 
biển bao bọc xung quanh đã xảy ra nhiều sự rung động, 
lay chuyền, lắc lư khác nhau và có vô số điều kỳ diệu y 
như đang bày tỏ sự tán thưởng do sự hoan hỷ sanh khởi: 
“Giáo Pháp này của dáng Thập Lực được vận hành tròn 
du trong khoảng thời gian năm ngàn năm nho vào trưởng 
lão Mahākassapa.” 


Việc này được gọi là lân kēt tập thứ nhāt. 
Về điêu này, các tài liệu cô (Porana) đã nói răng: 


31 Trong thé gian này, việc nào do năm trăm (vi) lam, 
việc áy được gọi là “thuộc về năm trăm vi;" và tính 
chất đã do đích thân các vị trưởng lão thực hiện được 
gọi là “thuộc về các vị trưởng lão. ” 


32 Như vậy cuộc kếp tập Giáo Pháp đã được hoàn tất 
trong bảy tháng chính vì lợi ích của tắt cả thê gian và 
nhăm đem lại lợi ích cho toàn thê thê gian. 


33 Nhờ trưởng lão Mahakassapa, Giáo Pháp này của 
đáng Thiện Thệ được vận hành tròn đủ năm ngàn 
nām. 


34 Khi cuģc kčt tập được hoàn tắt, đại địa câu với nước 
bao bọc xung quanh đã day lên niêm hoan hy tột độ và 


đã rúng động theo sáu cách. 
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Saddhammasangaho Pathamasangiti 


35 Acchariyàni pahesum loke "nekani "nekadha, 
thereh' eva katattā ca Theriya 'yam parampara. 


36 Pathamam sangaham katvā katvā loke hitam bahum, 
te yavatayukam thatvā therā sabbepi nibbutā ti. 


37 Evam aniccatam jammim iiatvā durabhisambhavam, 
tuvatam vayame dhiro yam niccam amatam padan ti. ` 


Sujanappasadaya 
kate Saddhammasangahe 
Pathama-mahasangiti-vannana 
nitthitā. 


--00000-- 


: Samantapāsādikā, tr. 296. 
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Diệu Pháp Yếu Lược Cuộc Kết T. ập Lân Thứ Nhất 


35 Vô số hiện tượng kỳ điệu với nhiễu hình thức đã xuất 
hiện ở thé gian. Và tính chất đã do đích thân các vị 
trưởng lão thực hiện nên đây là truyén thống của 
Thượng Tọa Bộ. 


36 Các vị trưởng lão ấy đã thực hiện cuộc kết tập lần thứ 
nhát và đã đem lại nhiêu lợi ích cho chúng sanh. Khi 
sóng hết tuói thọ, tất cả đã Niét Ban. 


37 Khi biết được bản chất của vô thường là khổ. đau và 
thân này khó đại, bậc trí tuệ hãy cap thời nỗ lực để 
chứng đạt trạng thái bát tử vĩnh viễn. 


Dứt Phần Giảng Giải về 
Cuộc Đại Kêt Tập Lân Thứ Nhât 
trong cuôn “Diệu Pháp Yêu Lược” được thực hiện 


vì niêm tin của các thiện trí thức. 


--00000-- 
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Dutiyo Paricchedo: 
Dutiya-sangīti-vaņņanā 


Athānukkamena gacchantesu rattindivesu vassasata- 
parinibbute Bhagavati Vesalika Vajjiputtaka bhikkhū 
Vesaliyam dasavatthūni dipesum. Katamāni dasavatthūni? 
Kappati singilonakappo, kappati dvangulakappo, kappati 
gāmantarakappo, kappati āvāsakappo, kappati 
anumatikappo, kappati āciņņakappo, kappati 
amathitakappo, kappati jalogi pātum, kappati adasakam 
nisidanam, ^ kappati  jātarūparajatan ti. Tesam 
Susunāgaputto Kalasoko nama raja pakkho ahosi. 


Tenāhu porāņā: 


| Atite dasame vasse Kālāsokassa rājino, 
Sambuddhaparinibbānā evam vassasatam ahu. 


2 Tadā Vesāliyā bhikkhū anekā Vajjiputtakā, 
dasa vatthūni dipesum kappanti ti alajjino.' 


! Mahāvamsa, chương IV. tr. 8, 9. 
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Chương Thứ Hai: 
Giảng Giải về Cuộc Két Tập Lân Thứ Nhì 


Thé rồi ngày đêm lần lượt qua đi đến khi đức Thé Tôn 
đã vô dư Niết Bản được một trăm năm, các vị tỳ khưu 
nhóm Vajjiputtaka ở Vesali đã phó bién trong thành 
Vesàli mười sự việc. Mười sự việc ấy là gì? Được phép 
cất giữ muối trong ống sừng, được phép ăn khi bóng mặt 
trời đã quá hai ngón tay, được phép di vào làng lúc phi 
thời, được phép hành lễ Uposatha riêng rẽ, được phép 
thực hiện hành sự không đủ ty khưu, được phép duy trì sở 
hành của thây tó, được phép uống sữa chưa được khuấy 
phi thời, được phép uống nước trái cây lên men, được 
phép sử dụng tọa cụ không có viền quanh, được phép cất 
trữ vàng bạc.' Vi vua tên Kālāsoka con trai của Susunāga 
đã ủng hộ các vị ấy. 


Về điêu này, các tài liệu cô (Porana) đã nói răng: 
1 Vào cuối năm thứ mười của triêu vua Kalasoka, như 


thé là được một trăm năm ké từ khi đẳng Toàn Giác vô 
dự Niết Ban. 


2 Lúc bấy giờ, nhiều vi ty khưu vô liêm sỉ nhóm 
Vajjiputtaka ở thành Vesālī đã phó bién là: “Được 
phép làm" về mười sự việc. 

Mười sự việc này được ghi lại theo nghĩa (ND). 
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Saddhammasangaho Dutiyasangiti 


Tena kho pana samayena āyasmā Yaso Kakandaputto 
Vajjisu cārikam caramāno *Vesalika kira Vajjiputtaka 
bhikkhü dasavatthüni dīpentī "ti sutva “Na kho pan'etam 
patirūpam, svaham Dasabalassa sasanavipattim sutva 
appossukko bhaveyyam, handaham  adhammavadino 
niggahetva dhammam dipemi "ti cintento yena Vesali tad 
avasari. Tatra sudam  ayasma Yaso Kakandaputto 
Vesāliyam viharati Mahavane Kūtāgārasālāyam. 


Tena kho pana samayena Vesālikā Vajjiputtakā 
bhikkhü tadahuposathe kamsapatim udakena pũretvä 
majjhe bhikkhusanghassa thapetva āgatāgate Vesālike 
upāsake evam vadanti: “Dethavuso sanghassa 
kahāpaņampi addhampi pādampi māsakampi rūpampi, 
bhavissati sanghassa parikkhārena karaņīyan "ti. 


Sabbam tāva vattabbam yāva imāya sangītiyā satta 
bhikkhusatāni anunāni anadhikāni ahesum. Tasmāyam 
vinayasangīti  sattasatikā ti pavuccati  Ekasmifica 
sannipāte dvādasa bhikkhusatasahassāni sannipatimsu. 
Āyasmatā Yasena Kākaņdaputtena samussāhitānam tesam 
majjhe āyasmatā Revatena putthena Sabbakāmittherena 
vinayam vissajjentena tani dasavatthüni vinicchitāni 
adhikaraņam vūpasamitam. 
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Diệu Pháp Y. éu Lược Cuộc Kết T. ập Lân Thứ Nhì 


Vào lúc bấy giờ, ngài Yasa con trai của Kakanda đang 
di du hành ở trong xứ Vajji đã nghe rằng: “Nghe nói cóc 
vi  khưu Vajjiputtaka ở Vesālī phó bién mười sự việc, 
trong lúc suy nghĩ: “Điều dy không hop lý! Một khi biết 
được sự làm hw hoại lời giáo huấn của dáng Thập Lực thì 
ta không thể làm ngơ được. Ta cán phải ngăn cản các vị 
nói sai Giáo Pháp và làm cho Giáo Pháp trở nên rạng 
rỡ” ngài đã đến trú tại Vesālī. Nơi đó, ngài Yasa con trai 
của Kakanda đã trú tai Mahavana (Đại Lâm) nơi giảng 
đường Kūtāgāra ở trong thành Vesālī. 


Lúc báy giờ, vào ngày Uposatha (Bỗ Tát) các vị ty 
khuu Vajjiputtaka ở Vesali đã sử dụng chậu đồng chứa 
đầy nước đặt ở giữa hội chúng tỳ khưu rồi nói với các cư 
sĩ ở Vesali dang di qua lại như vây: “Này các đạo hữu, 
hãy bó thí cho hội chúng một đồng tiên vàng (kahapana), 
một nita đồng, một pada, một māsaka, hoặc một đồng 
bạc; hội chúng sẽ sw dung cho các vật dung cán thiết.” 


Tất cả sự việc áy đã được nêu ra trong cuộc kết tập với 
sự hiện diện của bảy trăm vi tỳ khưu không hơn không 
kém. Do đó, sự kiện āy được gọi là “Cuộc két tâp vê Luát 
cua bảy trăm vị.” Mười hai ngàn vi tỳ khuu đã tụ hội lại 
trong cuộc hội nghị ấy. Giữa các vị đã tụ hội lại do công 
của ngài Yasa con trai của Kakanda, ngài Revata đã hỏi 
và trưởng lão Sabbakami đã trả lời về Luật; mười sự việc 
āy dā duoc xác dinh và su tranh tung duoc chấm dứt. 
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Saddhammasangaho Dutiyasangiti 


Atha therā pana dhammafica vinayañca sangayissama 
ti vatva tipitakadhare pattapatisambhide satta sate 
arahante bhikkhü  uccinitva Vesaliyam — Valukarame 
sannisīditvā Mahakassapattherena sangayitasadisameva 
sabbam sasanamalam sodhetva puna pitakavasena ca 
nikayavasena ca angavasena ca dhammakkhandhavasena 
ca sabbam dhammavinayam sangayimsu. Ayam sangiti 
atthahi masehi nitthita. 


Tenāhu porāņā:' Ya loke 
3 Satehi sattahi kata tena “Sattasata” ti ca, 


pubbe katam upadaya “Dutiya” ti pavuccati. 


4 Yehitherehi sangītā Sangīti tesu vissuta, 
Sabbakami sa Salho ca Revato Khujjasobhito. 


5 Yaso ca Sanasambhüto ete saddhiviharika, 
thera Anandattherassa ditthapubba Tathagatam. 


6 Sumano Vāsabhagāmī ca fieyyà saddhivihārikā, 
dve ime Anuruddhassa ditthapubba Tathagatam. 


7 Dutiyo pana sangīto yehi therehi sañgaho, 
sabbepi patitabhārā katakiccā anāsavā. 


! Samantapāsādikā, tr. 294, 296. 
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Diệu Pháp Y. éu Lược Cuộc Kết T. ập Lân Thứ Nhì 


Sau đó, các vị trưởng lão đã nói rằng: “Chúng ta sẽ 
trùng tụng Pháp và Luật.” rồi đã chọn lựa bảy trăm vi tỳ 
khưu A-la-hán thông suốt Tam Tạng và thành đạt Tuệ 
Phân Tích đến tụ hội tại tu viện Valuka trong thành 
Vesālī. Cũng giống nhu lần được kết tập bởi trưởng lão 
Mahakassapa, các vị đã giải quyết thông suốt các điều 
hoài nghi về lời giáo huấn và đã trùng tụng tất cả Pháp và 
Luật được phân tích theo Tạng, theo Bộ Kinh, theo Thể, 
và theo Pháp Uán. Cuộc kết tập ấy đã được hoàn tất trong 
tám tháng. 


Về điêu này, các tài liệu cô (Porana) đã nói răng: 


3 Trên đời, việc nào được thực hiện bởi bảy trăm vị nên 
goi là “Cuộc Kết Tập Bảy Trăm Vi." Vi trước đây đã 
có làm nén được goi là “Lân Thứ Nhi." 


4 Cuộc két tập đã được trùng tụng bởi các vị trưởng lão 
trong số dó có các vị nói tiếng là Sabbakāmī, Salha, 
Revata, Khujjasobhita, 


5 Yasa, và Sanasambhüta. Là dé tử cua trưởng lão 
Ananda, các vị trưởng lão ây trước đây dà được thay 
đức Nhu Lai. 


6 Sumana và Vāsabhagāmī được biết là đệ tử của ngài 
Anuruddha, hai vị này trước đây đã được thay đức 
Nhu Lai. 


7 Hơn nữa, tất cả các vi trưởng lão trùng tụng trong 
cuóc két táp lán thứ nhi déu đã đặt gánh nặng xuống, 


và đã hoàn tất moi | phán sự, không còn lậu hoặc. 
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Saddhammasangaho Dutiyasangiti 


8 Sabbakamippabhutayo te pi thera mahiddhika, 
aggikkhandhā va lokamhi jalitva parinibbuta. 


9 Evam aniccatam jammim iiatvā durabhisambhavam, 
tuvatam vayame dhiro yam niccam amatam phalan ti. 


Sujanappasadaya 
kate Saddhammasangahe 
Dutiya-sangīti-vaņņanā 
nitthitā. 


--00000-- 
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Diệu Pháp Y. éu Lược Cuộc Kết T. ập Lân Thứ Nhì 


8 Các vị trưởng lão dy, đứng đầu là vị Sabbakāmī, déu 
có đại thân luc, đã tự phóng hóa thành những khối lửa 
ở trên không rồi viên tịch Niết Bàn. 


9 Khi biết được bản chất của vô thường là khó dau và 
thán này khó dat, bậc trí tuệ hãy cấp thời nỗ lực để 
chứng đạt quả vị bát tử vĩnh viễn. 

Dứt Phần Giảng Giải về 
Cuộc Kết Tập Lần Thứ Nhì 
trong cuốn “Diệu Pháp Yếu Lược” được thực hiện 
vì niềm tin của các thiện trí thức. 


--00000-- 
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Tatiyo Paricchedo: 
Tatiya-sangīti-vaņņanā 


Sammāsambuddhaparinibbānato — dvinnam vassa- 
satānam upari atthavisatime vasse sabbe aññatithiyäa 
satthisahassamatta vihīnalābhasakkārā hutva antamaso 
ghāsacchādanampi alabhantā lābhasakkāram 
patthayamānā sayameva munde  katva kasayani 
acchādetvā vihāresu vicarantā uposathādikammampi 
pavisanti. Sāsanass” abbundañca malañca kanthakañca 
samutthāpesum.' 


Tasmā imasmim sakalaJambudīpe bhikkhusangho cha 
samvaccharāni uposathakammam na akāsi. Tadā Asoko 
dhammarājā pannarasavassābhiseko ahosi. Rājā sāsanam 
visodhetukāmo Asokārāme bhikkhusangham 
sannipatapesi. Tasmim sannipatite ayasma Moggaliputta- 
tissatthero sanghatthero hutva  rajanam samayam 
ugganhapesi. Raja sabbe aññatitthiye pucchitva “Na ime 
bhikkhü afiüatitthiya ime "ti fiatva setavatthani datvā 
uppabbajesi. Tato Raja: *Suddham dani bhante sasanam 
karotu bhikkhusangho uposathan "ti arakkham datvā, 
nagarameva  pàvisi. Samaggo  saügho  sannipatitva 
uposatham akāsi.” 


Í Samantapasadika, tr. 306, 7. 
? Sdd. 312. 
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Chuong Thú Ba: 
Giảng Giải về Cuộc Két Tập Lân Thứ Ba 


Hai trăm hai mươi tám năm kê từ khi bậc Chánh Đăng 
Giác vô dư Niết Bàn, tất cả các ngoại đạo khác với SỐ 
lượng sáu mươi ngàn đều bị thiếu thốn vé lợi lộc và danh 
vọng thậm chí không nhận được thức ăn và y phục. Do 
mong muốn lợi lộc và danh vọng nên họ đã cạo đầu, 
khoác y ca-sa, đi lại ở các trú xá, và vào dự các hành sự 
như là lễ Uposatha (Bó Tát). Họ đã gây nên sự ung nhọt, 
ó nhiễm, lộn xón trong Giáo Hội. 


Do đó, trên toàn bó Jambudipa này, sáu năm qua hội 
chúng tỳ khưu đã không thực hiện hành sự Uposatha. Khi 
ấy, vị minh vương Asoka (A Dục) được phong vương đã 
mười lăm năm. Đức vua có ý định thanh lọc Giáo Hội nên 
đã cho triệu tập hội chúng tỳ khưu tại tu viện Asoka. 
Trong buổi triệu tập đó, trưởng lão Moggaliputtatissa là vi 
trưởng thượng trong hội chúng đã giảng giải về giáo lý 
cho đức vua. Đức vua đã hỏi tất cả các vị ngoại đạo, và 
biết được rằng: “Những người này không phải là tỳ khưu, 
những người này là ngoại dao," nên đã bó thí cho vải 
trăng rồi trục xuất. Sau đó, đức vua nói rằng: “Bach ngài, 
gio đây Giáo Hội đã được thanh tịnh, xin thỉnh hội chúng 
ty khưu thực hiện hành sự Uposatha,” rồi đã bó trí việc 
bảo vệ và trở vào thành phó. Hội chúng hợp nhất đã tụ hội 
lại và thực hiện lễ Uposatha. 
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Saddhammasangaho Tatiyasangiti 


Tenahu porana: 


] Sambuddhaparinibbana dve ca vassasatāni ca, 
atthavīsati vassāni Rājāsoko mahīpati.' 


2 Vasanto tattha sattāham rājuyyāne manorame, 
sikkhanto so mahīpālo sambuddhasamayam subham. 


3 Tasmim yeva ca sattahe dve ca yakkhe mahīpati, 
pesetvā mahiyam bhikkhū asese sannipātayi. 


4 Sattame divase gantvā sakārāmam manoramam, 
karesi bhikkhusanghassa sannipātamasesato.” 


5 Te micchāditthike sabbe pucchitvā aññatitthiye, 
ñatva satthi sahassāni uppabbājesi bhūpati. 


6 "Saügho visodhito yasmā tasmā sangho uposatham, 
karotu bhante" iccevam vatvā therassa bhüpati. 


7 Sanghassa rakkham datvana nagaram pāvisi subham, 
sangho samaggo hutvāna tada 'kasi uposathan ti.” 


! So sánh với Dīpavamsa, VI. 1. 
? Câu kệ 10-12 xem ở Mahavamsa, chương V, tr. 41. 
3 Câu kệ 14, 15 xem ở Mahavamsa, chương V, tr. 42. 
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Diệu Pháp Y. éu Lược Cuộc Két Ti ập Lân Thứ Ba 


Về điêu này, các tài liệu cô (Porana) đã nói răng: 


1 Sau khi bác Toàn Giác vô dự Niết Bàn được hai trăm 
hai mươi tám năm, vua Asoka là chua té ở trái dāt 
này. 


2 Tại nơi ấy, vị bảo hộ trái đất ấy đã học tập giáo lý 
chính thông của bậc Toàn Giác trong khi ngự ở khu 
vườn thượng uyên tuyệt đẹp trong thời gian bảy ngày. 


3 Chính trong bảy ngày ấy, vị chúa té của trải đất đã 
phải di hai Dạ-xoa đề triệu tập toàn bộ t> khưu ở trải 
đát này. 


4 Vào ngày thứ bảy, đức vua đã đi đến tu viện lộng lây 
cua cá nhán và cho lệnh triệu tập hội chúng ty khưu 
không thiếu một ai. 


5 Sau khi hỏi tất cả các vi tà kiên ngoại dao dy, vị chúa 
té của trải dat đã nhận ra và trục xuất sáu mươi ngàn 
nguoi. 

6 Rồi vi chúa té cua trái dat dà nói với vi trưởng lão 
rang: "Bach ngài, hội chung đã được thanh tinh; vi 


thé, xin hói chúng hay tién hành lé Uposatha. " 


7 Sau khi đã bó trí sự bảo vệ cho hội chúng, vị chúa té 
đã về lại thành phô xinh đẹp. Khi áy, hội chúng đã 
được hợp nhát nên đã tiên hành lê Uposatha. 
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Saddhammasangaho Tatiyasangiti 


Tasmim samagame Moggaliputtatissatthero 
parappavādam maddamano Kathãvatthuppakaranam 
abhasi. Tato X satthisatasahassasankhasu bhikkhũsu 
uccinitvā tipitakapariyattidharānam pabhinna- 
patisambhidānam tevijjādibhedānam bhikkhūnam 
sahassamekam gahetvā yathā Mahākassapatthero ca 
Yasatthero ca plfakavasena ca  nikayavasena ca 
angavasena ca dhammakkhandhavasena ca dhammañca 
vinayafica  sangayimsu.  Evamevam dhammañ ca 
vinayañca sangayanto Moggaliputtatissatthero sabbam 
sasanamalam visodhetva tatiyasangītimakāsi. 


Sangitiparlyosane ^ anekappakaram — mahapathavi 
kampo ahosi. Ayam sangiti navahi masehi nitthita. 
Tenahu porana: 
8 Mahākassapatthero ca Yasatthero ca karayum, 


yatha te dhammasangitim Tissatthero pi tam tathā. 


9 Kathavatthuppakaranamparavadappamaddanam, 
abhasi Tissatthero ca tasmim sangitimandale. 


10 Evam bhikkhusahassena rakkhāy” Āsokarājino, 
ayam navahi masehi dhammasangiti nitthitā.' 


! Câu kệ 16-18 xem ở Mahàvamsa, chương V, tr. 42. 
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Diệu Pháp Y. éu Lược Cuộc Két Ti ập Lân Thứ Ba 


Trong lần tụ hội ấy, trưởng lão Moggaliputtatissa 
trong khi phủ nhận các học thuyết khác đã trình bày tác 
phẩm Kathavatthu. VỊ åy đã tuyến chon được một ngàn vi 
tỳ khưu thông thạo Tam Tạng và Pháp Học, có Tuệ Phân 
Tích sắc bén, và có ba Minh, v.v... trong số sáu trăm ngàn 
vị tỳ khưu. Giống như trưởng lão Mahãkassapa và trưởng 
lão Yasa đã kết tập Pháp và Luật được phân tích theo 
Tạng, theo Bộ Kinh, theo Thể, và theo Pháp Uán; tuong 
to nhu thé, trong khi trùng tung lai Pháp và Luật, vi 
trưởng lão Moggaliputtatissa đã thanh lọc tất cà các điều 
sai trái trong Giáo Pháp và đã thực hiện cuộc kết tập lần 
thứ ba. 


Khi kết thúc cuộc kết tập, quả đại địa cầu đã rung 
động băng nhiêu cách. Lân kêt tập này đã két thúc trong 
chín tháng. 


Vë điêu này, các tài liệu cô (Porana) đã nói răng: 


8 Giống như trưởng lão Mahákassapa và trưởng lão 
Yasa đã thực hiện cuộc kêt tập vé Giáo Pháp, trưởng 
lão Tissa cũng đã làm việc áy như thé. 


9 Trong hội trường của cuộc kết tập ấy, trưởng lão 
Tissa đã trình bày tác phẩm Kathavatthu phu nhận các 
học thuyết khác. 


10 Như vậy cuộc két tâp Giáo Pháp ấy góm mót ngàn vi 
ty khưu đã được hoàn tát trong chín tháng với sự hộ 
tri của vua Asoka. 
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Saddhammasangaho Tatiyasangiti 


11 Tatiyam sangaham katvā katvā lokahitam bahum, 
te yavatayukam thatvā thera sabbepi nibbuta. 


12 Evam aniccatam jammim ñatvä durabhisambhavam, 
tuvatam vayame dhiro yam niccam amatam padan ti. 


Sujanappasadaya 
kate Saddhammasangahe 
Tatiya-sangiti-vannana 
nitthitā. 


--00000-- 
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Diệu Pháp Y. éu Lược Cuộc Két Ti ập Lân Thứ Ba 


11 Sau khi thực hiện cuộc kết tập lần thứ ba đem lại 
nhiễu lợi ích cho thê gian, tát cả các vị trưởng lão áy 
đã sông hét tuôi thọ roi viên tịch Niét Bàn. 


12 Khi biết được bản chất của vô thường là khó. dau và 
thán này khó dat, bác trí tué hày cáp thoi nó luc dé 
chứng dat quả vi bát tử vĩnh viễn. 


Dứt Phần Giảng Giải về 
Cuộc Kêt Tập Lân Thứ Ba 
trong cuôn “Diệu Pháp Yêu Lược” được thực hiện 


vì niêm tin của các thiện trí thức. 


--00000-- 
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Catuttho Paricchedo: 
Cetiyapabbata-Vihāra-Pariggahaņa- 
Vanņņanā 


Tattrayamanupubbikatha. Moggaliputtatissatthero kira 
imam tatiyasangītim katvā evam cintesi: “Kattha nu kho 
anāgate sasanam suppatitthitam bhaveyyā "ti athassa 
upaparikkhato etadahosi: “Paccantimesu janapadesu 
supatitthitam bhavissatī "ti. 


So tesam bhikkhünam bhāram katva te te bhikkhū 
tattha tatha peses. Majjhantikattheram Kasmira- 
Gandhārarattham pesesi: “Tvam etam rattham gantvā 
tattha sasanam patitthāpehī "ti. Mahadevattheram tath’ 
eva vatva Mahisamandalam pesesi, Rakkhitattheram 
Vanavāsim, Yonaka Dhammarakkhitattheram 
Aparantakam, Mahādhammarakkhitattheram 
Maharattham,  Mahārakkhitattheram  Yonakalokam, 
Majjhimattheram Himavantapadesam, Soņakattheram 
Uttarattherafica Suvannabhümim, attano saddhiviharikam 
Mahindattheram Itthiyattherena Uttiyattherena 
Sambalattherena Bhaddasalattherena saddhim 
Lankadipam pesesi: ^Tumhe Lankadipam gantva tattha 
sasanam patitthapetha "ti. 


Sabbepi tam tam disabhagam gacchanta 
attapañcamava agamamsu: “Paccantimesu Janapadesu 
paficavaggo gano alam upasampadakammaya "ti. 
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Chuong Thú Tu: 
Giảng Giải về Sự Thọ Lãnh Tu Viện 
Cetiyapabbata 


Sau đây là lời dẫn giải theo tuần tự của sự việc trên: 
Nghe rằng trưởng lão Moggaliputtatissa sau khi thực hiện 
cuộc kết tập lần thứ ba này đã suy nghĩ như vầy: “Trong 
tương lai Giáo Pháp có thể phát. triển bên vững ở noi 
đâu?” Và vi āy đã kháng quyét điều này: “Giáo Pháp sẽ 
phát triển bên vững ở các quốc độ lân bang.” 


VỊ áy đã trao nhiệm vụ rồi đã phái các vị tỳ khưu āy 
một số di chỗ này, một số đi chỗ nọ. Vị ấy đã phái trưởng 
lão Majjhantika đến xứ Kasmira và Gandhãra: “Ngươi 
hãy di đến xứ sở đó và thiết lập Giáo Pháp ở nơi đó.” VỊ 
ây cũng đã nói y như thé rồi phái trưởng lão Mahādeva 
đến Mahisamandala, trưởng lão Rakkhita đến xứ 
Vanavāsi, trưởng lão Dhammarakkhita người xứ Yona 
đến xứ Aparantaka, trưởng lão Mahādhammarakkhita đến 
Mahārattha, trưởng lão Mahārakkhita đến quốc độ 
Yonaka, trưởng lão Majjhima đến vùng Hi Mã Lạp Sơn, 
trưởng lão Sonaka và trưởng lão  Uttara đến 
Suvannabhümi, và phái đệ tử của minh là trưởng lão 
Mahinda cùng với các trưởng lão Itthiya, Uttiya, Sambala, 
Bhaddasāla đến đảo Lanka (Tích Lan): “Các ngươi hãy di 
đến đảo Lanka và thiết lập Giáo Pháp ở đó.” 


Tât cả các vị ây khi đi đên xứ này xứ nọ ở các phương 
đã đi thành nhóm năm người: “Trong các quốc độ lân 
bang, nhóm năm vị là đủ só lượng cho hành sự tu lên bậc 
trên.” 
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Saddhammasangaho Cetiyapabbataviharapariggahanam 


Tenāhu porāņā:' 
1 Thero Moggaliputto so jinasāsanajotako, 


nitthapetvana sangitim pekkhamāno anāgatam. 


2 Sāsanassa patitthanam paccantesu apekkhiya, 
pesesi kattike mase te te there tahim tahim. 


3 Theram Kasmīra-Gandhāram Majjhantikamapesayī, 
apesayī Mahādevattheram Mahisamaņdalam. 


4 Vanaväsim apesesi theram Rakkhitanāmakam, 
tath’ Aparantakam Yona-Dhammarakkhitanamakam. 


5 Maharattham Mahadhammarakkhitattheranamakam, 
Mahārakkhitatheram tu Yonalokamapesayī. 


6 Pesesi Majjhimattheram Himavantappadesakam, 
Suvaņņabhūmim there dve Soņam Uttarameva ca. 


7 Mahā Mahindattherena theram Itthiyam-Uttiyam, 
Sambalam Bhaddasalañca sake saddhivihārike. 


: Đây là các câu kệ mở đầu chương 12 của Mahavamsa. 
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Diéu Pháp Yếu Lược Thọ Lãnh Tu Viện Cetiyapabbata 


Về điêu này, các tài liệu cô (Porana) đã nói răng: 


| Vi trưởng lão Moggaliputta ấy, vị đã làm rạng rỡ lời 
giáo huấn của dáng Chiến Ti hang, sau khi hoàn thành 
cuộc kết tập và dang quản xét vé tương lai. 


2 Vị ấy đã quán thấy sự thiết lập của Giáo Pháp ở các 
xứ lân bang nên vào tháng Kattika đã phái di các vi 
trưởng lão một só dên nơi này, một só đến nơi khác. 


3 Vi trưởng lão Majjhantika đã được phái đến xử 
Kasmira và Gandhara, con trưởng lão Mahadeva đã 
được phái dén xứ Mahisamandala. 


4 Vi trưởng lão tên Rakkhita đã được phái đến xử 
Vanavasi; cũng vậy, trưởng lão tên Dhammarakkhita 
người xứ Yona dén xứ Aparantaka. 


5 Vị trưởng lão tên Mahadhammarakkhita được phái 
dén xứ Maharattha, con vi truóng lao Maharakkhita 
dén quóc dó Yona. 


6 Vitruóng lão Majjhima đã được phái đến vùng Hi Mã 
Lạp Sơn, còn chính hai vị trưởng lão Sona và Uttara 
đến Suvannabhümi. 


7 Con vị đại trưởng lão Mahinda cùng với các dé tit của 


bản thán là vị trưởng lão Itthiya, Uttara, Sambala, và 
Bhaddasala, 
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Saddhammasangaho Cetiyapabbataviharapariggahanam 


8 "Lankadipe manuññamhi manuññam Jinasasanam 
patitthāpetha tumhe "ti pañca there apesayī ti. 


Mahindatthero pana “Lañkadipam gantvā sāsanam 
patitthāpehī "ti upajjhāyena ca bhikkhusanghena ca 
ajjhittho cintesi: “Samayo nu kho idàni Lankādīpam 
gantun "ti. 


Tada Sakko devanamindo Mahindattheram 
upasankamitvā etadavoca: “Kalakato bhante 
Mutasivaraja, idani Devānampiyatissamahārājā rajjam 
kareti. Sammāsambuddhena ca tumhe vyākatā: *Anagate 
Mahindo nama bhikkhu Lankadipam pasādessatī "ti. 
Tasmātiha vo bhante kalo dipavaram gamanaya, ahampi 
vo sahāyo bhavissāmī "ti.' 


Tenāhu poràna:? 


9 Mahindo nama namena sanghatthero tadā ahü, 
Itthiyo Uttiyo thero Bhaddasalo ca Sambalo. 


10 Samanero ca Sumano chalabhitfio mahiddhiko, 
Bhanduko sattamo tesam ditthasacco upāsako. 


11 Pesita Jambudīpāto hamsarajava ambare, 
evamuppatita thera nipatimsu naguttame. 


! So sánh với Samantapāsādikā, tr. 319. 
2 So sánh cáu ké 9, 10 vói Dipavamsa, chuong XII, tr. 12-13, cáu ké 9-12. 
với Mahāvamsa, chương XII, tr. 36-40. 
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Diéu Pháp Yếu Lược Thọ Lãnh Tu Viện Cetiyapabbata 


8 Năm vị trưởng lão dà được phái di (với lời chỉ dạy 
răng): “Các vị hãy thiết lập lời giáo huấn tuyệt vời 
của đáng Chiến Thăng ở xứ Lanka tuyệt với. ” 


Phần trưởng lão Mahinda, được vi thầy tế độ và hội 
chúng tỳ khưu yêu cầu rằng: “Ngươi hãy đi đến hòn đảo 
Lanka và thiết lập Giáo Pháp ở đó.” nên đã suy nghi 
rāng: “Có phải bây giờ là lúc để di đến đảo Lankā 
không?” 


Khi ấy, chúa trời Sakka đã đi đến gặp trưởng lão 
Mahinda và nói rằng: 

- Thưa ngài, đức vua Mutasiva đã băng hà, giờ vi đại 
vương Devanampiyatissa đang trị vi quôc độ. Và lại, bậc 
Chánh Đăng Giác đã chú nguyện về ngải rằng: “Trong 
ngày vi lai, vi t> khuu tên Mahinda sẽ gieo niêm tin ở đảo 
Lañka.” Thưa ngài, vì thé bây giờ là thời điểm để đi đến 
hòn đảo quý giá ấy, và ta sẽ là bạn đồng hành với ngài. 


Về điêu này, các tài liệu cô (Porana) đã nói răng: 


9 Khi ấy, vị trưởng lão tên Mahinda đã là trưởng lão 
của hội chúng góm có các vị tên là Itthiya, Uttiya, 
Bhaddasala, và Sambala. 


10 Và sa di Sumana là vi có dai thán luc vói sáu loai thán 
thông; vi thứ bay trong nhóm là cw sĩ Bhanduka đã 
chung ngó Chán Dé. 


11 Các vi truóng lào duoc phái di tir Jambudipa dà bay 
lên không trung rồi đã đáp xuóng thành phó tuyệt hảo 


tợ nhu: những con chim thiên nga chúa vậy. 
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Saddhammasangaho Cetiyapabbataviharapariggahanam 


12 Purato purasetthassa pabbate meghasannibhe, 
patitthahimsu kütamhi hamsava nabhamuddhani ti. 


'Evam Itthiyādīhi saddhim āgantvā Missakapabbate 
patitthahanto ca — ayasma — Mahindatthero  Samma- 
sambuddhassa parinibbanato dvinnam vassasatanam upari 
chattimsatime vasse imasmim dipe patitthahi ti veditabbo. 


Tasmifica pana  divase  Lankadipe Jetthamūla- 
nakkhattam nama hoti.  Devānampiyatissamahārājā 
nakkhattam ghosapetva “chanam karotha "ti amacce 
anapetva  cattalisapurisasahassa — parivaro  nagaramha 
nikkhamitva yena Missakapabbato tena payasi migavam 
kilitukamo. Atha kho tasmim pabbate adhivattha eka 
devata “Rañño there dassessami "ti rohitamigarūpam 
gahetva rañño avidūre tinam khadamana viya carati. 

Tada raja jiyam pothesi. Migo Ambatthalamaggam 
gahetva palaytumarabhi Raja — pitthito — pitthito 
anubandhanto ^ Ambatthalameva — abhiruhi. — Migopi 
theranam avidūre antaradhāyi. 

Mahindatthero rajanam avidüre āgacchantam disvā 
“Mamam yeva raja passatu mã itare "ti adhitthahitva 
*Tissa Tissa ito ehī "ti aha. Raja sutvā cintesi: "Imasmim 
dipe jàto mam Tissati namam gahetva alapitum samattho 
nama natthi, ayam pana chinnabhinnapatadharo bhandu 
kasavavasano mam nàmena alapati, ko nu kho ayam 
bhavissati manusso và amanusso và "ti. 


: Samantapāsādikā, tr. 321. 
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Diéu Pháp Yếu Lược Thọ Lãnh Tu Viện Cetiyapabbata 


12 Các vị đã cư ngụ ở phía trước của thành phó hang 
nhất trên dinh ngon núi, to nhw những con chim thiên 
nga sống ở dám máy trên cao chót vót của báu trời. 


Như vậy, sau khi bậc Chánh Pāng Giác vô dư Niết 
Bàn được hai trăm ba mươi sáu năm, trưởng lão Mahinda 
cùng với các vị như là Itthiya, v.v... được thông báo rằng: 
“Ngươi hãy dinh cư ở hòn đảo này” dà đi đến và cư ngụ ở 
núi Missaka. 


Cũng trong ngày hôm ấy, ở trên hòn đảo Lanka là 
ngày lễ hội Jetthamüla. Đại vương Devānampiyatissa đã 
tuyên bố rằng: *Háy tó chức lễ hộ?” và ra lệnh cho triều 
thần rồi cùng đoàn tùy tùng bốn mươi ngàn người rời 
thành phố đi đến núi Missaka với ý định tiêu khiến việc 
săn thú rừng. Lúc bấy giờ, một vị Thiên thần ngự ở ngọn 
núi ấy (nghĩ rằng): “Ta sé tạo diéu kiện dé nhà vua gặp 
các vị trưởng lão” nên đã biễn thành con nai màu đỏ đi lại 
không xa nhà vua lắm như là đang ăn cỏ. 

Khi ấy, nhà vua đã gây nên tiếng động ở dây cung. 
Con nai đã chạy thoát thân theo lối đi đến Ambatthala. 
Nhà vua trong lúc đuổi theo sát phía sau đã leo lên đến 
Ambatthala. Rồi con nai đã biến mất không xa các vị 
trưởng lão lắm. 

Khi thấy nhà vua đang đi lại gần, trưởng lão Mahinda 
đã chú nguyện: “Hãy dé nhà vua thấy ta chớ không thấy 
các vị khác,” rồi nói rằng: “Này Tissa! Này Tissa! Hãy di 
đến đây.” Nghe vậy, nhà vua đã suy nghĩ: “Không ai sanh 
ra trên hòn đảo này có thé xung hô với ta bàng tên 

"Tissa," vậy mà kẻ mặc vải choàng cắt ngang dọc, dâu 
cạo, khoác y ca-sa lại dám gọi ta bằng tên. Kẻ này là ai, 
người hay là phi nhân đây?” 
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Thero aha: 


13 Samana mayam maharaja Dhammarajassa savaka, 
tameva anukampaya Jambudīpā idhāgatā ti. 


Raja therassa vacanam sutvā tāvadeva āyudham 
nikkhipitvā ekamantam nisīdi sammodanīyam katham 
kathayamāno. Yathāha: 


14 Ayudham nikkhipitvāna ekamantamupävisi, 
nisajja raja sammodi bahum atthüpasamhitan ti. 


Tasmim khane tānipi cattalisapurisasahassani āgantvā 
tam parivaresum. Tadā thero itarepi cha jane dassesi. Raja 
te disva: “Ime kada agata "ti aha. “Maya saddhim yeva 
maharaja "ti. *Idani pana Jambudipe aññe pi evarūpā 
samana santi "ti. "Santi maharaja etarahi Jambudipo 
kasavapajjoto isivātaparivāto "ti^ vatvā gāthāmāha: 


khīņāsavā arahantā bahū Buddhassa sāvakā ti. 


` Sād. tr. 323. 
? Xem Milindapariho, tr. 19. 
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Vị trưởng lão đã lên tiếng: 


13 Tâu Đại Vương, chúng tôi là Sa-món, dé tử của dáng 
Pháp Vương. Vi lòng bi mán dén bé ha nén dà từ 
Jambudipa di dén dáy. 


Khi nghe lời nói của vi trưởng lão, nhà vua lập tức bỏ 
vũ khí xuông rôi đã đên ngôi ở một bên nói lời chào hỏi 
thân thiện. Chuyện kê như vây: 


14 Sau khi ha vũ khí xuống, đức vua đã di dên bên cạnh 
roi ngồi xuống trao đổi thân thiện về nhiêu ván dē. 


Vào giây phút ấy, bốn mươi ngàn tùy tùng đã đến nơi 
và đứng quanh nhà vua. Khi ấy, vị trưởng lão đã làm cho 
nhà vua thấy được sáu vị kia. Nhà vua khi thấy họ đã hỏi 
rằng: 

- Những người này đến khi nào vậy? 

- Tàu Đại Vương, họ đã đến cùng với bàn tăng. 

- Hiện giờ ở Jambudipa cũng có những vi Sa-món 
khác như thế này hay sao? 

- Tâu Đại Vương, hiện nay Jambudipa đang rực rỡ với 
bóng dáng của y ca-sa và được tràn ngập bởi vô số hiền 
triết. Nói xong, vị ấy đã thốt lên bài kệ này: 


15 Nhiéu dé tử của đức Phát có ba Minh, đạt được thân 
thông, biết được tâm cua người khác, không con lậu 
hoặc, và là bác A-la-hán. 
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“Bhante kena maggena agatattha ”ti “n” eva maharaja 
udakena na thalena "ti raja “akasena agata "ti aññasi. 
Thero ambopamam pañham pucchi. Rājā vissajjesi.' 


Atha thero: "Pandito raja sakkhissati dhammam 
aññatun X "ti  Cũlahatthipadopamasutam — kathesi. 
Kathapariyosane raja tisu saranesu patitthahi saddhim 
cattalisapanasahassehi. “Bhante sve ratham pesissami tam 
ratham abhirühitva agaccheyyatha "ti vatvā vanditvā 
pakkami. 


Thero acira pakkantassa rañño Sumana samaneram 
amantesi: “Ehi tvam Sumana dhammasavanaya kalam 
ghosehi "ti “Bhante kittakam thanam savento ghosemī "ti. 
“Sakalam Lankādīpan "ti. “Sadhu bhante” ti samanero 
adhitthahitva | samahitena — cittena | sakalaLankadipam 
savento tikkhattum dhammasavanāya kalam ghosesi. 


I Samantapasadika, tr. 324. 


64 


Diéu Pháp Yếu Lược Thọ Lãnh Tu Viện Cetiyapabbata 


- Bạch ngài đã đến đây băng đường nào? 

- Tâu Đại Vương, không phải bằng đường thủy cũng 
không phải bằng đường bộ. 

Nhà vua đã hiểu được ràng: “Các vị đã đến bằng 
đường không trung." 

Vị trưởng lão đã hỏi câu hỏi vé ví dụ trái xoài và nhà 
vua đã trả lời. 


Khi ấy, vị trưởng lão (nghĩ rằng): “Đức vua là bậc trí 
tué có thé hiểu được Giáo Pháp" nên đã thuyết Tiểu 
Tượng Tích Du Kinh (Cülahatthipadopamasuttam). Khi 
chấm dứt bài thuyết Pháp, nhà vua và bốn mươi ngàn 
người đã an trú vào ba sự nương nhờ. 

- Bạch ngài, ngày mai trẫm sẽ phái xe đến. Xin ngài 
hãy lên xe ấy và đi đến. 

Nói xong, nhà vua đã đảnh lễ rồi ra đi. 


Sau khi nhà vua ra đi không bao lâu, vị trưởng lão đã 
bảo với sa đi Sumana răng: 

- Này Sumana, hãy đến. Ngươi hãy thông báo giờ giấc 
để nghe Pháp. 

- Bạch ngài, con sẽ thông báo cho nghe được đến tận 
nơi nào? 

- Toàn thê đảo Lanka. 

- Bạch ngài, lành thay! 

Rồi vị sa di đã nhập vào tứ thiền có cơ sở của thần 
thông, xong đứng dậy, chú nguyện băng tâm định, rồi 
thông báo ba lần về giờ giấc để nghe Pháp cho toàn bộ 
đảo Lanka nghe duoc. 
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Raja tam saddam sutvā theranam santike pesesi: “Kim 
bhante atthi koci upaddavo "ti “natthi amhakam koci 
upaddavo, dhammasavanāya ghosapayimha 
buddhavacanam kathetukām” amhā ”ti. 


Tañca pana sāmaņerassa saddam sutvā bhummā 
devatā  saddamanussavesum.  Eten' upāyena yāva 
Brahmalokā saddo abbhuggafüci, tena saddena devanam 
mahāsannipāto ahosi. Thero  mahantam devänam 
sannipātam disva Samacittapariyayasuttantam kathesl, 
kathapariyosane asankheyyanam devānam 
dhammābhisamayo ahosi, bahū nāgā ca supaņņā ca 
saraņesu patitthahimsu. 


'Atha tassā rattiyā accayena raja therānam ratham 
pesesi. So sārathi rātham ekamantam thapetvā therānam 
ārocesi: “Abhato bhante ratho abhirūyihatha gacchissāmā 
"ti Therā “na mayam ratham abhirūhāma, gaccha tvam 
pacchā mayam  gacchissama "ti vatvā vehasam 
abbhuggantva ^ Anuradhapurassa  puratthimadisayam 
Pathamakacetiyatthanam | otarimsu. Tam hi cetiyam 
therehi pathamam otinnatthane katattayeva 
"Pathamakacetiyan "ti vuccati. 


l Sdd. tr. 325. 
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Khi nghe tiếng nói ấy, nhà vua đã phái người đến gặp 
các vị trưởng lão (hỏi răng): 

- Bach các ngài, có tai họa gì xảy ra vậy? 

- Không có tai họa gì xảy ra cho chúng tôi cả. Vì 
chúng tôi muốn thuyết giảng Phật Ngôn nên thông báo 
thời giờ dé nghe Pháp. 


Khi nghe được lời thông báo ấy của vị sa di, chư 
Thiên địa cầu đã lập lại lời ấy. Và bằng phương thức trên, 
lời thông báo đã đi lên đến tận cõi trời Phạm Thiên; nhờ 
lời thông báo āy mā chư Thiên đã hội tu lai đông đảo. Khi 
nhìn thấy đông đảo chư Thiên đã tụ hội lại, vị trưởng lão 
đã thuyết bài kinh Tâm Thăng Bằng (Samacittasuttantam) 
Khi chấm dứt bài thuyết pháp, vô số chư Thiên đã lãnh 
hội được Giáo Pháp; nhiều loài rồng và linh điều đã an trú 
vào sự nương nhờ (Tam Bảo). 


Rồi khi trải qua đêm ấy, nhà vua đã cho xe đến rước 
các vị trưởng lão. Người đánh xe ấy đã dừng xe lại một 
bên và nói với các vị trưởng lão răng: 

- Bạch các ngài, xe đã được đem lại, xin hãy lên xe rồi 
chúng ta sẽ di. 

- Chúng tôi không lên xe đâu. Ngươi cứ việc đi, chúng 
tôi sẽ theo sau. 

Nói xong, các vị trưởng lão đã bay lên không trung về 
phía đông của thành phố Anuradhapura sau đó đáp xuóng 
vùng đất của ngôi bảo tháp thứ nhất. Cho nên, (sau này) 
chính cái bảo tháp được xây dựng tại địa điểm mà các vị 
trưởng lão đã đáp xuống đâu tiên được goi là “Báo Tháp 
Thứ Nhất.” 
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So sārathi addasa there pathamataram  agantva 
kayabandhanam  bandhitva civaram pārupante. Disvā 
ativiyapasannacitto hutvà āgantvā rañño arocesi: “Agata 
deva thera "ti. Raja “Rattham arülha "ti pucchi. “Na 
arülha deva. Api ca mama paccato nikkhamitvā 
pathamataram āgantvā pacinadvare thitā "ti. 


Rājāpi gantvā there vanditvā — Mahindattherassa 
hatthato pattam gahetva mahatiyā pūjāya ca sakkarena ca 
there nagaram pavesetvā antonivesanam pavesesi. 


Thero niccalamasanam paññattam disva: “Amhakam 
satthusasanam sakalaLankadipe pathaviyam patitthitam 
niccalafica hutvā patitthahissati "ti cintento nisīdi. 


Raja there paņītena khadaniyena bhojaniyena sahatthā 
santappesi. Thero katabhattakicco rañño saparijanassa 
dhammaratanavassam vassento Petavatthu-Vimanavatthu- 
Saccasamyuttafica kathesi. 
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Người đánh xe ấy đã nhìn thấy các vị trưởng lão đã đi 
đến trước, đang thắt dây buộc lưng và trùm lại y. Sau khi 
nhìn ithāy vậy, người đánh xe āy dā sanh tām tin thānh cao 
độ ròi đi đến tàu với nhà vua ràng: 

- Tâu bệ hạ, các vị trưởng lão đã đến. 

Nhà vua hỏi: 

- Các vị có lên xe không? 

- Tâu bệ hạ, không có lên. Hơn nữa, họ khởi hành sau 
thần nhưng lại đến trước và đang đứng ở cửa phía đông. 


Nhà vua cũng đã đi đến dành lễ các vị trưởng lão và 
nhận lãnh bình bát từ tay của trưởng lão Mahinda rồi 
hướng dẫn các vị trưởng lão vào thành phố với sự tôn 
vinh và cung kính vô cùng trọng thể, sau đó đã đưa vào 
nội cung. 


Vị trưởng lão khi nhìn thấy chỗ ngòi soạn sẵn được 
làm có định đã khởi ý rằng: “Lời giáo huấn của bậc Đạo 
Sư chúng ta sẽ được thiết lập bên vững ở toàn bộ đảo 
Lanka như vật này đã được gắn có định trên mặt đất vậy,” 
rồi đã ngồi xuống. 


Nhà vua đã đích thân làm hài lòng các vi trưởng lão 
với vật thực thượng hạng loại cứng loại mềm. Sau khi 
việc thọ thực hoàn tắt, vi trưởng lão đã thực hiện cơn mưa 
Pháp Bảo rơi xuống cho nhà vua và các người tùy tùng 
khi ngài thuyết giảng về Chuyện Nga Quy (Petavatthu), 
về Chuyện Thiên Cung (Vimānavatthu), và Tương Ung Sự 
Thát (Saccasamyutta). 
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Tam therassa dhammadesanam sutva tani pañcapi 
itthisatani sotapattiphalam sacchikarimsu. Dhamma- 
desanavasane sayanhasamaye amacca Mahāmeghavan” 
uyyanam there nayimsu, thera Meghavanuyyane vasimsu. 


'Rãjãpi kho tassā rattiya accayena therassa samipam 
gantvā sukhasayitabhavam pucchitvā: “Kappati bhante 
bhikkhusanghassa ārāmo "ti pucchi. Thero “kappati 
maharaja "ti aha. Raja tuttho suvannabhimkaram gahetvā 
therassa hatthe udakam patetva Mahameghavanuyyanam 
adāsi. Saha  udakapatena  pathavi kampi. Thero 
sattadivasāni dhammam kathesi. Addhanavappamanam 
pāņasahassānam | dhammabhisamayo ahosl Thero 
Cetiyagirimeva agami, raja pi tattha agamasi. 


Tam divasam Arittho nama amacco pañca paññasa 
jetthakanitthabhatukehi saddhm —rajanam  vanditva 
evamaha: “lccham`” aham deva therānam  santike 
pabbajitun "ti. Raja: “Sadhu bhane pabbajissasī "ti 
anujanitva theram sampaticchapesi. Thero tadah' eva 
pabbajesi, sabbe khuragge yeva arahattam papunimsu. 


l Sdd. tr. 327. 
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Sau khi lăng nghe buói thuyết giảng Giáo Pháp ấy của 
vị trưởng lão, năm trăm cung phi đã chứng ngộ quả Nhập 
Lưu. Khi buổi giảng Pháp chấm dứt vào lúc chiều tối, các 
quan đại thần đã đưa các vị trưởng lão đến vườn thượng 
uyén Mahàmeghavana, và các vị trưởng lão đã ngụ tại 
vườn thượng uyên Mahāmeghavana. 


Sau khi trải qua đêm ấy, nhà vua đã đi đến nơi các vị 
trưởng lão hỏi han về sự nghỉ ngơi có được an lạc không 
rồi đã hỏi như vây: 

- Bạch ngài, tu viện có được phép đối với hội chúng tỳ 
khưu không? 

VỊ trưởng lão trả lời: 

- Tâu Đại Vương, được phép. 

Nhà vua đã hoan hy cầm lẫy cái bình bằng vàng ché 
nước trên tay của vị trưởng lão rồi đã cúng dường khu 
vườn thượng uyên Mahāmeghavana. Khi các giọt nước 
rơi xuống, trái đất đã rúng động. Vị trưởng lão đã thuyết 
giảng Giáo Pháp trong bảy ngày. Có đến chín ngàn năm 
trăm người đã chứng ngộ Giáo Pháp. Sau đó, vị trưởng 
lão đã đi đến núi Cetiyagiri và nhà vua cũng đã đi đến nơi 
đó. 


Vào ngày hôm ấy, vị quan triều đình tên là Arittha và 
năm mươi lăm anh em đã quy lay nhà vua tâu rằng: 

- Tâu bệ hạ, thần muốn được xuất gia nơi các vị 
trưởng lão. 

- Này khanh, tốt lắm! Ngươi hãy xuất gia đi. 

Nhà vua đã cho phép và đã thuyết phục vi trưởng lão 
chấp thuận. Ngay ngày hôm Ấy, vị trưởng lão đã làm lễ 
xuất gia. Và tất cả (các vị xuất gia) đã thành tựu phẩm vị 
A-la-hán ngay trong lúc cạo đầu. 
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Tenāhu porāņā:' 


16 Kantakacetiyatthane parite tadah’ eva so, 
kammani ārabhā petvā lenani atthasatthiyā. 


17 Agamāsi puram raja therā tatth” eva te vasum, 
kāle piņdāya nagaram pavisantānukampakā. 


18 Nitthite lenakammamhi Asalhipunnamasiyam, 
gantvā adāsi therānam rājā vihāradakkhiņam. 


19 Dvattimsamālakānaīca viharassa ca tassa kho, 
simam simatiko thero bandhitvā tadah’ eva so. 


20 Tesam pabbajjapekkhanam akāsi upasampadam, 
sabbesam sabbapathamam baddhe Tumbarumalake. 


21 Ete dvāsatthiarahanto sabbe Cetiyapabbate, 
tattha vassam upagantvā akamsu rajasangahan ti. 


Sujanappasadaya 
kate Saddhammasangahe 
Cetiyapabbata-vihara-patiggahana-vannana 
nitthita. 


--00000-- 


! Mahāvamsa, chương XVI, tr. 103. 
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Về điêu này, các tài liệu cô (Porana) đã nói răng: 


16 Ngay trong ngày hôm dy, nhà vua đã tién hành công 
việc xây dựng sáu mươi tám chỗ ngụ ở xung quanh 
vùng đất của bảo tháp Kantaka. 

17 Rói nhà vua đã trở lại thành phố, còn các vị trưởng 
lão đã cư ngụ ở ngay tại nơi ấy. Đến giờ khát thực, 
các vị đã di vào thành phố với lòng bi mẫn. 

18 Khi công việc xây dựng các chỗ ngụ đã được hoàn tất, 
nhà vua đã di đến làm lễ cúng dường tu viện đến các 
vị truóng lão vào ngày trăng tròn của tháng Asalha. 

19 Ngay trong ngày hôm áy, vị trưởng lão là người không 
còn bị trói buộc đã kết đường ranh giới bao góm trú 
xá ấy và ba mươi hai málaka. 

20 Trong khuôn viên Tumbaru đã được kiết giới, vị 
trưởng lão đã tiến hành việc tu lên bậc trên cho những 
người dang mong mỏi xuất gia là công việc trước nhất 
trong các việc. 

21 Tất cá sáu mươi hai vị A-la-hán ấy đã an cư mùa mưa 
ở nơi ấy, tại ngọn núi Cetiya, và đã đem lại cho nhà 
vua niềm phán chán. 

Dứt Phần Giảng Giải về 
Sự Thọ Lãnh Tu Viện Cetiyapabbata 
trong cuốn “Diệu Pháp Yếu Lược” được thực hiện 


vì niêm tin của các thiện trí thức. 


--00000-- 
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Pañcamo Paricchedo: 
Catuttha-Sangīti-Vaņņanā 


Tato param Thūpārāme dakkhinakkhakadhãtu- 
patitthāpanadivase  yamakapatihāriye — disva nagara 
pabbajitā sabbe timsabhikkhusahassāni ahesum. Tato 
param Mahābodhipatitthāpanadivase Anulādevī pañcahi 
kaññasatehi paficahi ca antepurikāsatehī ti matugama- 
sahassehi saddhim Sanghamittattheriyā santike pabbajitvā 
na cirass eva saparivārā arahatte patitthāsi. Arittho pi kho 
rañño bhāgiņeyyo pañcahi purisasatehi saddhim therassa 
santike pabbajitvā na cirass' eva arahatte patitthāsi. 


'Atha kho raja Mahindattheram pucchi: *Patitthitam 
nu kho bhante Lankadipe sāsanan "ti? "Patitthitam 
mahārāja sāsanam, sasanassa mūlāni na tava otarantī "ti. 
“Kada pana bhante mülani otinnani nama bhavissanti "ti? 
"Yada | maharaja | Lankadipikanam — matapitunnam 
Lankādīpe jato darako ^ Lankadipe pabbajitvä 
Lankādīpamhi yeva vinayam  uggahetva Lankādīpe 
vācessati tadā sāsanassa mūlāni otiņņāni nāma bhavissantī 
"ti. “Atthi pana bhante ediso bhikkhü "ti? “Atthi mahārāja 
Maha-Arittho nama bhikkhu patibalo etasmim kamme "ti. 


: Samantapāsādikā, tr. 341-343. 
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Chương Thứ Năm: 
Giảng Giải về Cuộc Kêt Tập Lân Thứ Tư 


Một thời gian sau, vào ngày an vl xá lợi xương vai bên 
phải ở tu viện Thũpãrãma, tất cả những người đến từ 
thành phố và thấy được sự kỳ diệu của song thông nên đã 
xuất gia trở thành ba mươi ngàn vị tỳ khưu. Kế đến vào 
ngày hạ thô cây Đại Bồ Đề, hoàng hậu Anulā cùng năm 
trăm công nương và năm ngàn cung nữ đã xuất gia với 
trưởng lão ni Saüghamitta và đã thành tựu phẩm vị A-la- 
hán không lâu sau đó. Lại thêm người cháu của vua là 
Arittha cùng với năm trăm nam nhân đã xuất gia với vị 
trưởng lão và cũng đã thành tựu phẩm vị A-la-hán không 
lâu sau đó. 


Lúc bây giờ, nhà vua đã hỏi trưởng lão Mahinda ràng: 

- Bạch ngài, như vậy Giáo Pháp đã được thiết lập ở 
đảo Lanka hay chua? 

- Tâu Đại Vương, Giáo Pháp đã được thiết lập nhưng 
các gốc rễ của Giáo Pháp vẫn chưa được cắm xuông. 

- Bạch ngài, vậy thì khi nào các gốc rễ mới được gọi là 
đã cắm xuống? 

- Tâu Đại Vương, khi nào có đứa trẻ được sanh ra trên 
đảo Lanka, có cha mẹ là người đảo Lanka, xuất gia ở đảo 
Lanka, học thuộc Luật và doc tụng trên đảo Lanka, thì khi 
ấy gốc ré của Giáo Pháp mới được gọi là đã cám sâu 
xuống. 

- Bạch ngài, vị tỳ khưu như vậy đã có chưa? 

- Tâu Đại Vương, có vị tỳ khưu xuất chúng tên là 
Arittha có đủ năng lực trong nhiệm vụ đó. 
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Saddhammasangaho Catutthasangiti 


“Maya ettha bhante kim kattabban "ti? “Mandapam 
maharaja katum vattatī "ti. “Sadhu bhante "ti raja 
Meghavaņņābhayassa amaccassa parivenatthane mahā- 
sangitikale Ajatasattumaharajena kata mandapakaram 
rajanubhavena mandapam kārāpetvā sabba tālāvacare 
sakasakasippesu yojetva sāsanassa mūlāni otarantāni 
passissamā ti anekapurisasahassaparivuto Thūpārāmam 
anuppatto. 


Tena kho pana samayena Thūpārāme bhikkhu- 
sahassāni sannipatimsu. Mahāmahindattherassa āsanam 
dakkhinamukham paññattam hoti. Maha-Aritthattherassa 
dhammāsanam uttarābhimukham paññattam hoti. Atha 
kho maha-Aritthatthero Mahindattherena ajjhittho there 
bhikkhü vanditvā attano anurūpena pattānukkamena 
dhammāsane nisīdi. Mahindattherappamukhā atthasatthi 
mahathera dhammāsanam parivāretvā nisidimsu. Raññopi 
kanitthabhata mantābhayatthero nama “dhuraggaho hutvā 
vinayam uggaņhissāmī ”ti pañcahi bhikkhusatehi saddhim 
maha-Aritthattherassa dhammāsanam parivāretvā nisīdi. 
Avasesā pi bhikkhū sarājikā ca parisā attano attano 
pattāsane nisīdimsu. 
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Diéu Pháp Yếu Lược Cuộc Kết T ập Lân Thứ Tư 


- Bạch ngài, trẫm cần phải làm gi trong vẫn dé này? 

- Tâu Đại Vương, cho xây dựng một hội trường. 

- Bạch ngài, lành thay. 

Nhà vua (nghĩ ràng): “Vào thời kỳ đại kết tập, đại 
vương Ajatasattu đã cho xây dựng một hội trường” nên 
với quyên lực của vị vua đã cho xây dựng hội trường tại 
vùng đất có gian nhà của quan cận thần 
Meghavaņņābhaya, rồi cho tất cả các nhạc công biểu diễn 
tài nghệ của mỗi một cá nhân (và tuyên bó răng): “Chúng 
ta sẽ chứng kiến các gốc rễ của Giáo Pháp được cắm 
xuống.” Sau đó, đức vua cùng với đoản tùy tùng hàng 
ngàn người đã đi đến tu viện Thūpārāma. 


Vào lúc bây. giờ, một ngàn vị tỳ khưu đã tụ hội tại 
Thūpārāma. Chỗ ngòi của vị trưởng lão Mahinda vĩ đại 
được quay mặt về hướng nam. Pháp tọa của vi trưởng lão 
Arittha xuất chúng được xếp đặt quay mặt về hướng bắc. 
Khi ấy, vị trưởng lão xuất chúng Arittha được trưởng lão 
Mahinda yêu cầu đã đích thân đến dành lễ các vị ty khuu 
trưởng thượng tùy theo thứ bậc rồi đến ngôi trên Pháp tọa. 
Sáu mươi tám vị đại trưởng lão dẫn đầu là trưởng lão 
Mahinda đã đến ngòi xuống quanh Pháp tọa. Người em 
trai của nhà vua là trưởng lão Mantābhaya (nghĩ rằng): 
“Khi hoàn thành nhiệm vu, ta sẽ học Luát" cùng với năm 
trăm vị tỳ khuu cũng đã ngồi xuống quanh Pháp tọa của vi 
trưởng lão xuất chúng Arittha. Các vị tỳ khưu còn lại 
cùng nhà vua và đoàn tùy tùng, mỗi một người cũng đã 
ngồi xuống trên chỗ ngồi được xếp đặt sẵn. 


T1 


Saddhammasangaho Catutthasangiti 


Athayasma | maha-Aritthatthero: “Yena  samayena 
Buddho Bhagava VerañJayam viharati Nalerupucimanda- 
müle "ti vinayanidanam abhāsi bhasite ca pan” āyasmatā 
maha-Aritthattherena Vinayanidane akaso mahāviravam 
viravi akalavijullata niccharimsu, devata sadhukaram 
adamsu, mahapathavi udakapariyantam katva sankampi. 


Evam anekesu pātihāriyesu vattamanesu ayasma 
Aritthatthero Mahindattherapamukhehi attha  satthiya 
paccekaganehi khīņāsavamahātherehi tadaññehi ca 
satthisahassehi  bhikkhūhi parivuto — mahapathama- 
Kattikapavaranadivase Thūpārāmavihāramajjhe satthu- 
karunadipakam Bhagavato anusitthikaranam kayakamma- 
vacikamma-vipphandita-vinayanam Vinayapitakam 
pakāsesi. Yatha Mahākassapatthero ca Yasatthero ca 
Moggaliputtatissatthero ca pitakavasena ca nikayavasena 
ca angavasena ca dhammakkhandhavasena ca dhammañca 
vinayañca | sangayimsu, evam dhammavinayañca 
sangāyanto maha Mahindatthero Lankadipe sāsanassa 
mülam otāretvā catutthasangītimakāsi. 


Sangītipariyosāne anekappakāro mahāpathavī kampo 
ahosi. Ayam sangiti aniyamitakalehi nitthitā. 


Tenāhu porāņā:' 
! Các câu kệ 19-22 không có trong Samantapasadika và câu kệ 25 thì khác 
biệt. 


78 


Diéu Pháp Yếu Lược Cuộc Kết Ti ập Lân Thứ Tư 


Lúc bấy giờ, đại đức trưởng lão xuất chúng Arittha đã 
tụng đọc phần duyên khởi của Luật: “Lúc bấy giờ, đức 
Phát Thé Tôn ngự tai Verafjä ở gốc cây Pucimanda của 
Da-xoa Naļeru.” Trong khi phần duyên khởi của Luật 
đang được đại đức trưởng lão xuất chúng Arittha tung 
đọc, một tiếng động kinh hồn đã vang lên ở không trung 
và những tia chớp sái mùa đã bắn ra tung toé, chư Thiên 
đã ca ngợi, quả đại địa cầu có nước bao bọc cũng đã rúng 
động. 


Trong khi vô số hiện tượng kỳ diệu xảy ra như vậy, 
dai đức trưởng lão Arittha ngồi giữa hội chúng có trưởng 
lão Mahinda dẫn đầu cùng với sáu mươi tám vị đại trưởng 
lão đã đoạn tận lậu hoặc, có hội chúng riêng biệt, thêm 
vào sáu mươi ngàn vị tỳ khưu khác nữa trong ngày đại lễ 
Pavāraņā của tháng Kattika thú nhất, ở giữa tu viện 
Thūpārāma đã giảng rõ về Tạng Luật, về nguyên nhân lời 
chỉ dạy của đức Thế Tôn để làm sáng tỏ lòng bi mẫn của 
bậc Đạo Sư, và về sự hướng dẫn để ngăn ngừa nghiệp 
thân và nghiệp khâu. Giống như trưởng lão Mahākassapa, 
trưởng lão Yasa, và trưởng lão Moggaliputtatissa đã kết 
tập Pháp và Luật được phân tích theo Tạng, theo Bộ Kinh, 
theo Thé, và theo Pháp Uán; tương to như thế, trưởng lão 
Mahinda vĩ đại, trong khi kết tập Pháp và Luật, đã làm 
cho gốc rễ của Giáo Pháp được cắm xuống hòn đảo 
Lanka, và đã thực hiện cuộc kết tập lần thứ tư. 


Khi hoàn tất việc kết tập, đại địa cầu đã rúng động với 
nhiêu phương cách khác nhau. Lân kêt tập này kêt thúc 
sau một thời gian không thê xác định được. 

Về điều này, các tài liệu cô (Porana) đã nói ràng: 
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Saddhammasangaho Catutthasangiti 


1 Sambuddhaparinibbānā dvisu vassasatesu ca, 
atthatimse atikkante rajahu Piyatissako. 


2 Mahakassapatthero ca Yaso Tisso ca karayum, 
yatha te dhammasangitim Mahindo so pi tam tathã. 


3 Mahamahindatthero tu jinasasanamuttamam, 
pariyattim patipattim pativedhafica sadhukam. 


4 Lankadipamhi dīpetvā Lankadipo mahamuni, 
Lankaya so satthukappo katvā Lankahitam bahum. 


5  Atthasatthi mahātherā dhuraggāhā samagata, 
paccekaganino sabbe dhammarājassa savaka. 


uttamatthamabhififiaya anusasimsu rājino. 


7 Catuttham sangaham katva katvā lokahitam bahum, 
jalitva aggikkhandhā 'va nibbayimsu mahesayo ti. 


8 Evam aniccatam jammim fiatva durabhisambhavam, 
tuvatam vayame dhiro yam niccam amatam padan ti. 


Sujanappasadaya 
kate Saddhammasangahe 
Catuttha-sangīti-vaņņanā 

nitthitā. 


--00000-- 
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Diéu Pháp Yếu Lược Cuộc Kết Ti ập Lân Thứ Tư 


1 Sau khi bác Toàn Giác vô dự Niét Bàn được hai trăm 
mười tām năm, Piyatissako đã lên ngôi vua. 

2 Giống như trưởng lão Mahakassapa, Yasa, và Tissa 
đã cho thực hiện cuộc kết. tập Giáo Pháp, ngài 
Mahinda cũng thực hiện việc ấy như thé. 

3 Nhưng vị đại trưởng lão Mahinda đã phát triển lời 
giáo huấn tối thượng của dáng Chiến Thắng gồm có 
Pháp Học, Pháp Hành, và Pháp Thành ở trên đảo 
Laūkā một cách tốt đẹp. 

4 Vị dy là bác đại hiển triết, là ngọn hải đăng của xw 
Lanka, được ví như là bậc Đạo Sw cua xứ Lankā, và 
đã làm nhiễu điều lợi ích cho xứ Lanka. 

5 Tất cả sáu mươi tám vị đại trưởng lão nhận lãnh trọng 
trách đã tụ hội lại. Các vị ấy có hội chúng riêng biệt 
và là đệ tử của đẳng Pháp Vương. 

6_ Các vị có lậu hoặc đã cạn kiệt, đã đạt đến năng lực, 
có ba Minh, rành ré về thân thóng, dà thắng tri muc 
đích tôi thượng và đã giảng dạy cho đức vua. 

7 Sau khi hoàn thành cuộc kết tập lần thứ tư và đem lại 
nhiễu lợi ích cho thể gian, các vị đại án sĩ đã rực sáng 
nhw những khối lửa và đã Niét Bàn. 

8 Khi biết được bản chất của vô thường là khổ. đau và 
thân này khó dat, bậc trí tuệ hãy cấp thời nó lực dé 
chứng dat trạng thái bát tử vinh viễn. 


Dứt Phần Giảng Giải vé 
Cuộc Kêt Tập Lân Thứ Tư 
trong cuôn “Diệu Pháp Yêu Lược” được thực hiện 


vì niêm tin của các thiện trí thức. 


--00000-- 
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Chattho Paricchedo: 
Potthakesu 
Pitakattaya-Likhita-Vannana 


Tesam  parinibbanato aparabhāge aññepI tesam 
theranam  antevasika Tissa-Danta-Kālasumana-Dīgha- 
sumanadayo ca  maha-Aritthattherassa — antevasika 
antevasikanam antevasika cati evam pubbe vuttappakara 
ācariyā imam vinayapitakam yāvajjatanā anesum. 


Tena vuttam: *"Tatiyasangahato pana uddham imam 
Lankādīpam Mahindādīhi ābhatam Mahindato uggahetvā 
kiüci kalam Aritthattherādīhi abhatam, tato yāvajjatanā 
tesam yeva  antevasika-paramparabhütaya acariya- 
paramparāya ābhatan "ti. 


Kattha patitthitan ti? Yesam palito ca atthato ca 
anūnam pavattati, maņighate pakkhittatelamiva īsakampi 
na paggharati, evarüpesu satigatidhitimantesu lajjīsu 
kukkuccakesu sikkhakamesu puggalesu patitthitan ti 
veditabbam. Tasmā  Vinayapatitthapanattham Vinaya- 
pariyatttya  ānisamsam sallakkhetva sikkhakamena 
bhikkhuna vinayo pariyapunitabbo. 
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Chương Thứ Sáu: 
Giảng Giải vé Việc 
Tam Tạng được Ghi Chép thành Sách 


Sau khi các vị trưởng lão đã vô dư Niết Bàn, các vị 
khác là đệ tử của các vị trưởng lão ấy nhu là Tissa, Danta, 
Kalasumana, Dighasumana, v.v... và các đệ tử của vi đại 
trưởng lão Arittha, rồi đến các đệ tử của các vị đệ tử āy; 
như vậy theo phương thức truyền khẩu các bậc thầy tó 
trước đây đã truyền lại Tạng Luật này cho đến thời kỳ lúc 
bấy giờ. 


Sự việc åy được trinh bày nhu sau: “Từ sau cuộc két 
tâp lần thứ ba, (Tạng Luật) đã được ngài Mahinda và các 
vi khác đem đến hòn đảo Lañka này rói đã được trưởng 
lão Arittha và các vị khác sau khi học tập từ ngài 
Mahinda đã lưu truyền một thời gian. Từ khi ấy cho đến 
thời ky lúc bấy giờ, (Tạng Luật) đã được truyền lại từ sự 
kế thừa của các vị tháy sau dén sw ké thira cua các dé tir 
của chính các vị ấy.” 


(Tạng Luật) được tồn tại ở đâu? Nên hiểu như vây: 
“Giống như dâu ăn được trữ trong tho ngọc sẽ không bị rỉ 
ra cho dù chỉ một chút ít; cũng tương to như thé, (Tạng 
Luật) được lưu truyền một cách trọn vẹn từ văn tự đến y 
nghĩa và được tôn tại ở các vị có sự vững vàng trong thân 
hành niệm, có sự khiêm nhường, có sự hồi lỗi, có lòng câu 
học.” Vì thé, sau khi đã hiểu ró điều lợi ích của việc học 
tập Luật nhằm mục đích duy trì Luật, vị tỳ khưu có tâm 
câu học cần phải nghiên cứu về Luật. 
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Saddhammasangaho Potthakesu Pitakattayalikhitam 


Tattrayam Vinayapariyattiyā  anisamso: Vinaya- 
pariyattikusalo hi puggalo sasane patiladdhasaddhanam 
kulaputtanam mātāpitutthāniyo hoti, tadayanta hi tesam 
pabbajja upasampada vattanuvattapatipatti acaragocara- 
kusalata, api c' assa Vinayapariyattim nissāya attano 
sīlakkhandho sugutto surakkhito, kukkuccapakatanam 
bhikkhünam patisaraņam hoti, visarado sanghamajjhe 
voharati,  paccatthike sahadhammena suniggahitam 
niggaņhāti, ye capi samvaramülaka kusala dhammā vuttā 
Bhagavata Vinayadharo puggalo tesam dhammanam 
dayado Vinayamülakatta tesam dhammanam. 


Vuttampi c' etam Bhagavata: 


“Vinayo samvaratthaya samvaro avippatisāratthāya 
avippatisāro pamojjatthaya pamojjam  pitatthaya piti 
passaddhatthaya ^  passadhi sukhatthaya sukham 
samadhatthaya samadhi yathabhütafianadassanaya 


yathabhütafianadassanam nibbidatthaya nibbida 
viragatthaya virago vimuttatthaya vimutti vimuttifiana- 
dassanatthaya vimuttifianadassanam anupadaya 


parinibbanatthaya "ti. 


Tasma Vinayapariyattiya ayogo karanTyo ti. 


84 


Diệu Pháp Yếu Lược Tam Tạng được Ghi Chép thành Sách 


Sau đây là lợi ích của việc học tập về Luật. Bởi vì 
trong Giáo Pháp, người thành thạo việc học tập Luật xứng 
đáng là cha mẹ của những người con thuộc các gia đình 
danh giá có đây đủ đức tin vì những người con ấy cần đến 
vấn dé xuất gia, sự tu lên bậc trên, việc thực hành các 
phận sự chính và phụ, và sự tốt đẹp về tánh hạnh. Hơn 
nữa, do việc học tập về Luật, bản thân của vị áy CÓ giói 
uán được đầy đủ, khéo được thu thúc, khéo được hộ trì, là 
nơi nương tựa của các vị tỳ khưu thực tâm hối lỗi; vị ấy 
phát biểu giữa hội chúng với sự tự tin; vị áy chận đứng sự 
công kích của kẻ nghịch đúng theo pháp; đồng thời những 
thiện pháp nào đã được đức Thé Tôn thuyết giảng có nhân 
là sự thu thúc, vị thông hiểu Luật là người thừa tự những 
thiện pháp ấy và là người hành động dựa vào nën tảng của 
Luật đối với những thiện pháp ấy. 


Vấn đề này cũng đã được đức Thé Tôn giảng rằng: 


“Luật đưa đến sự thu thúc, sự thu thúc đưa đến sự 
không hồi hận, sự không hồi hận đưa đến sự hân hoan, sự 
hân hoan dua đến hy, hy đưa đến an tịnh, an tịnh đưa đến 
lạc, lạc đưa đến định, định đưa đến trí tuệ và sự thấy biết 
đúng theo bản thể, trí tuệ và sự thấy biết đúng theo bản 
thé dua đến sự nhóm góm, sự nhóm góm đưa đến sự ly 
dục, sự ly dục đưa đến sự giải thoát, sự giải thoát đưa đến 
trí tuệ và sự thấy biết về giải thoát, trí tuệ và sự thấy biết 
về giải thoát dua đến sự không còn chấp thủ vô dự Niết 
Bàn.” 


Do đó, nên thực hành sự găn bó với việc học Luật. 
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Saddhammasangaho Potthakesu Pitakattayalikhitam 


Tenahu: 


1 Devanampiyatisso so Lañkindo puññapaññava, 
cattālīsañ ca vassāni raja rajjamakārayī.! 


2 Tassaccaye kanittho so Uttiyo iti vissuto, 
anuradhapure ramme rajjam karesi khattiyo. 


3 Uparājā Mahanago Yatalo yo mahabbalo, 
gothabhayo mahapufifio Kakavanno ca viriyavā. 


4 Cattāro te ca rājāno puttanattaparamparā, 
dhammena rajjam karesum Mahagame manorame ti. 


Sammāsambuddhassa  parinibbanäto chasattati- 
vassadhikatisatasamvacchare Dutthagamini-abhaya- 
maharaja Lankādīpe ekarajjam patva Maricavattivihāram 
karapetva  navabhūmakam Lohapasadam  karapetva 
ratanavalikam Mahathüpam sannitthapetva channavuti- 
koti-arahante bhikkhü sannipātetvā mahadanam datvä 
catuvisativassani  Anurādhapure dhammena samena 
rajam kāretvā āyupariyosāne  suttappabuddho  viya 
Tusitabhavane nibbatti. 


! Cáu kë thú nhát so sánh vói Dipavamsa, chuong XVII, tr. 92; cáu kë só 2 
với Mahāvamsa, chương XX, tr. 124. 
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Về điêu này, có lời nói răng: 


1 Vua Devānampiyatissa chua tê của xứ Lanka là người 
có đức độ và trí tuệ; ngài đã trị vì vương quốc được 
bón mươi nām. 


2 Khi đức vua băng hà, người em trai nổi tiếng. tên 
Uttiya là dòng dõi Sát-dé-ly đã trị vì vương quốc ở 
trong thành Anurādhapura lộng lây. 


3 Mahanaga là vị phó vương, Yatala có sức mạnh phi 
thường, Gothabhaya vô cùng đức dó, và Kalavanna có 
sự năng động. 


4 Bon người con và cháu trai dy cua đức vua đã kể tuc 
tri vi dát nước theo đúng nguyên tác ở trong vùng 
Mahagama xinh đẹp. 


Sau khi bậc Chánh Đăng Giác vô dư Niết Bàn được ba 
trăm bảy mươi sáu năm, đại vương Dutthagamani-abhaya 
đã thống nhất được lãnh thổ ở trên đảo Lañkã. Nhà vua đã 
cho xây dựng tu viện Maricavatti và lâu đài Loha có chín 
tầng, đã cho cân ngọc ở Đại Bảo Tháp (Mahathüpa), đã 
thỉnh mời chín mươi sáu Koti ! vị tỳ khưu A-la-hán và đã 
thực hiện lễ đại thí. Nhà vua đã trị vì vương quốc ở 
Anuradhapura một cách chính trực và công bình trong hai 
mươi bốn năm đến khi hết tuổi thọ đã sanh về cõi trời 
Tusità nhu là thức dậy sau giác ngủ. 


! 1 koti tương đương 10 triệu (10.000.000). 
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Tena kho pana samayena Lankadipavasi 
bhikkhusangho sāsanassa vuddhatthaya mukhipāthena 
paramparaya anitam tepitaka Buddhavacanam sabbam 
satthakathañ ca palifica pariyapunimsu. 


Tenahu porana: 


5 Sambuddhaparinibbana tisu vassasatesu ca, 
cha sattatyatikkantesu rajahu Dutthagamini. 


6 Dutthagamini-abhayo Lankindo puññapañña và, 
catuvisati vassani Lankarajjamakarayi. 


7 Evam puññani katvana anekani mahīpati, 
kāyassa bhedā sappañño Tusitesüpapajjatha. 


Dutthagamini-abhaya- 
mahārājuppattikathā 


Tato Mahāthūpapatitthānāto sattapaññasa- 
samvaccharesu atikkantesu Vattagamini-abhayamaharaja 
Lankadipe rajjam karesi. So raja Abhayagirimahaviharam 
kārāpetvā tasmim vihāre sadhātukam mahāthūpa-p- 
pamāņam mahantam cetiyam kārāpetvā Mahātissatthera 
pamukhassa bhikkhusanghassa nīyādesi. 
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Vào lúc bấy giờ, hội chúng tỳ khưu cư ngụ tại hòn đảo 
Lankā đã học hiểu Tam Tang Phật Pháp gôm tát cå các lòi 
Chú Giài và Chánh Tang duoc tuần tự truyền lại theo 
phương thức truyền khâu nhám mục đích phát triển Giáo 
Pháp. 


Về điêu này, các tài liệu cô (Porana) đã nói răng: 


5 Sau khi dáng Toàn Giác vô dw Niết Bàn được ba trăm 
bảy mươi sáu năm, Dutthagamani đã lên ngôi vua. 


6 Dutthagamani-abhaya chúa té cua xứ Lankā là người 
có đức độ và trí tué; nhà vua đã tri vi vương quốc 
Lanka được hai mươi bón năm. 


7 Vị chúa té của trái đất, sau khi đã thực hiện nhiễu 
phước thiện như thé, dên khi thân xác tiêu hoại nho có 
trí tué nén đã tái sanh vé coi Tusitā. 


Phần nói về Sự Tái Sanh của Đại Vương 
Dutthagamani-abhaya 


Năm mươi bảy năm đã trôi qua kế từ lúc xây dung 
ngôi Dai Báo Tháp (Mahathüpa), đại vương Vattagamani- 
abhaya đã tri vì vương quôc ở hòn đảo Lanka. VỊ vua ây 
đã cho xây dựng đại tu viện Abhayagiri. Trong tu viện ây, 
nhà vua đã cho kiến tạo ngôi bảo tháp vĩ đại tương đương 
với ngôi Đại Bảo Tháp, có an trí xá lợi, rồi đã dâng cúng 
đến hội chúng tỳ khưu có trưởng lão Mahatissa dẫn đầu. 
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Saddhammasangaho Potthakesu Pitakattayalikhitam 


Tena kho pana samayena Lankadipavasi 
bhikkhusangho sāsanassa ca lokassa ca parihīnabhāvam 
fiatvà  sabbe  bhikkhü | dhammadhara vinayadharä 
bahussutā pabhinnapatisambhidā Mahāvihāre 
sannipatimsu. Tadā Vattagāmiņi-abhayamahārājā 
Mahāvihāram _gantvā yena bhikkhusangho ten” 
upasañkami upasankamitva bhikkhusangham vanditvā 
ekamantam nisīdi. Atha kho bhikkhusangho rājānam 
etadavoca: “Maharaja mukhapāthena paramparāya ānītam 
tepitakam buddhavacanam sabbam satthakathafica pāļiūca 
idani mukhapāthesu titthati. Anagate pana sāsanassa ca 
lokassa ca  parihani bhavissati, sabbam  tepitakam 
buddhavacanam sātthakatham — palifica parihāyissati. 
Tasma 'dani mukhapathato tepitakam buddhavacanam 
sabbam satthakathañca paliñ ca potthakesu likhapetabbam 
bhaveyya "ti. “Maya ettha bhante kim katabban "ti. 
“Mandapam maharaja karapetum sabbam 
potthakapannam sampadetum ca vattati "ti. “Sadhu 
bhante "ti mahārājā Mahāvihāre pathamamahāsangītikāle 
Ajātasattumahārājena katamaņdapākāram rājānubhāvena 
maņdapam kārāpetvā sabbam potthakapannam 
sampadetva maharahan X àsanani mandapamajjhe 
pafifiapetva  bhikkhusanghassa  arocapest “Nitthitam 
bhante rañño kiccan "ti. 
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Vào lúc bấy giờ, hội chúng tỳ khưu trú ngụ trên đảo 
Lanka biết được tình trạng suy thoái của Giáo Pháp và 
của chúng sanh nên tất cả các vị tỳ khưu thông hiểu Pháp, 
thông hiểu Luật, đa văn, có Tuệ Phân Tích đã tụ hội lại ở 
Mahavihara (Đại Tự). Khi ấy, đại vương Vattagāmaņi- 
abhaya đã đi đến Mahāvihāra (Dai Tự) gặp hội chúng tỳ 
khưu, sau khi đến đã đảnh lễ hội chúng tỳ khưu rồi ngôi 
xuống ở một bên. Khi ấy, hội chúng tỳ khuu đã nói với 
đức vua rằng: 

- Tâu Đại Vương, Tam Tạng Phật Pháp gồm tất cả các 
lời Chú Giải và Chánh Tạng được kế tục truyền lại theo 
phương thức truyền khâu và được tồn tại đến ngày nay 
nhờ vào phương thức truyền khẩu. Trong ngày vị lai, Giáo 
Pháp và chúng sanh sẽ bị suy thoái, toàn bộ Tam Tạng 
Phật Pháp gòm Chú Giải và Chánh Tạng sẽ bị mai một. 
Vì thế, giờ đây Tam Tạng Phật Pháp gồm toàn bộ Chú 
Giải và Chánh Tạng từ phương thức truyền khẩu nên 
được cho viết lại thành sách. 

- Bạch các ngài, trám cần phải làm gi trong trường hợp 
này? 

- Tâu Đại Vương, ngài khởi sự cho xây dựng hội 
trường và thu thập toàn bộ lá cho các tập sách. 

- Bạch các ngài, lành thay. 

Sau đó, với quyền hành của vua chúa, vị đại vương đã 
cho xây dựng hội trường ở Mahavihara (Đại Tự) giống 
như hội trường đã được thực hiện bởi đại vương 
Ajãtasattu trong thời gian của cuộc đại kết tập lần thứ 
nhất, rồi đã cho thu thập toàn bộ lá cho các tập sách, và 
xếp đặt ở giữa hội trường các chỗ ngồi trân trọng, xong 
cho người thông báo với hội chúng tỳ khưu rằng: 

- Bạch các ngài, đức vua đã hoàn thành nhiệm vụ. 
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Tada ^ bhikkhusangho ^ anekasatasahassasankhasu 
bhikkhüsu uccinitvā tepitakapariyattidharanam pabhinna- 
patisambhidanam tevijjādibhedānam bhikkhūnam 
sahassamatte there bhikkhū aggahesi. Atha kho therā 
bhikkhü attano  attano  pattasane nisīditvā yathā 
Mahākassapatthero ca Yasatthero ca Tissatthero ca 
Mahindatthero ca — dhammavinayam  sangāyamānā 
pitakavasena ca  nikayavasena ca angavasena ca 
dhammakkhandhavasena ca dhammavinayam 
sangayimsu.  Evameva  bhikkhusangho dhammañca 
vinnayañca  mukhapathato potthakesu likhāpayamāno 
pitakavasena ca  nikayavasena ca añgavasena ca 
dhammakkhandhavasena ca  dhammavinayasankhatam 
tepitakam buddhavacanam satthakathaü ca potthakesu 
likhapayitva pafica vassasahassani sasanassa ciratthitim 
katva pañcamam — dhammasangitisadisameva akāsi. 
Dhammalikhitapariyosane anekappakarena mahapathavi 
kampo ahosi. 


Ayam pitakattayalekhana ekasamvaccharena nitthitā. 
Tenāhu porāņā:' 


8 Sambuddhaparinibbānā catuvassa satesu ca, 
tettimses atikkantesu rajahu Vattagāmiņi. 

9 Lankāvāsī bhikkhusangho pekkhamāno anāgatam, 
hānim disvāna sattānam tadā bhikkhū samāgatā. 

10 Tepitakadharā sabbe pabhinnapatisambhidā, 
khīņāsavā vasippattā vinaye suvisāradā. 


$ So sánh với Dīpavamsa, chương XX, tr. 20-24, và Mahavamsa, tr. 207- 
208. 
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Sau đó, trong số hàng trăm ngàn vị tỳ khưu, hội chúng 
ty khuu đã chon lựa ra được một ngàn vi tỳ khưu trưởng 
lão thông hiểu Pháp Học và Tam Tạng, có Tuệ Phân Tích, 
có ba Minh, v.v... Khi ấy, các vị tỳ khưu trưởng lão đã 
lần lượt đến ngồi xuống trên chỗ ngồi thích hợp. Giống 
như trưởng lão Mahakassapa, trưởng lão Yasa, trưởng lão 
Tissa, và trưởng lão Mahinda trong khi kết tập Pháp và 
Luật đã kết tập Pháp và Luật được phân tích theo Tạng, 
theo Bộ Kinh, theo Thé, và theo Pháp Uán; tuong to như 
thé, trong khi cho ghi chép lại Pháp và Luật từ phuong 
thức truyền khâu xuông các tập sách, hội chúng tỳ khưu 
đã cho người viết Tam Tạng Phật Pháp luôn cả Chú Giải 
gọi là Pháp và Luật được phân tích theo Tạng, theo Bộ 
Kinh, theo Thé, và theo Pháp Uán xuống các tập sách. 
Các vị đã duy trì sự tồn tại của Giáo Pháp lâu dài đến năm 
ngàn năm và được xem nhu đã thực hiện cuộc kết tập lần 
thứ năm vậy. Khi hoàn tất việc ghi chép lại Giáo Pháp, đại 
địa cầu đã rung động bằng nhiều cách. 


Việc ghi chép lại Tam Tạng này đã được hoàn tất sau 
một năm. 


Về điêu này, các tài liệu cô (Porana) đã nói răng: 


8 Sau khi dáng Toàn Giác vô dw Niét Bàn được bốn 
trăm ba mươi ba năm, Vattagamani lên ngôi vua. 

9 Hội chúng tỳ khưu ngụ tại đảo Lañka quán xét về ngày 
vi lai thấy được sự thoái hóa của chúng sanh, lúc ấy 
các vi ty khưu đã tụ hội lại. 

10 Tát cả déu thông hiểu Tam Tạng, có Tuệ Phân Tích, 
các lậu hoặc đã cạn kiệt, đã đạt được năng lực, và rất 
tỉnh tường về Luật. 
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11 Tasmim Mahāvihāre ca thera bhikkhü samāgatā, 
patipātiyā sannisinnā sakasakepattasane. 


12 Pitakattayapalifica tassa atthakathañca tam, 
mukhapathena anesum pubbe bhikkhü mahāmatī. 


13 Sangītivuttanayena te thera pitakattayam, 
sabbe sajjhayamakarum tassa atthakathafica tam. 


14 Ciratthitattham dhammassa sasanassa ca vuddhiya, 
paficavassasahassani samattham vattane katam. 


15 Sajjhayitanayen' eva therā vinayakovidā, 
Vinayapitakam sabbam potthakesu likhapayum. 


16 Sajjhayitanayen' eva thera suttantakovida, 
Suttantapitakam sabbam potthakesu likhapayum. 


17 Sajjhayitanayen' eva therabhidhammakovida, 
Abhidhammapitakafic' eva potthakesu likhapayum. 


18 Sabbampi theravadañca sabbam satthakathafica tam, 
mukhapāthena ānetvā potthakesu likhapayum. 


19 Likhitapariyosane akampittha mahāmahī, 
acchariyani pahesum loke "nekani 'nekadha. 


20 Pitakattayam likhitva katva lokahitam bahum, 
te yavatayukam thatvā therā sabbe pi nibbuta. 
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11 Các vi ty khưu trưởng lão dà tụ hội lại tại ngôi 
Mahavihara (Đại Tự) áy và đã tuân tự ngôi xuống trên 
chỗ ngôi được quy định cho bản thân. 

12 Trước đây, các vị tỳ khưu có đại trí tuệ đã kế thừa 
Tam Tạng Pali và Chú Giải của Tam Tạng bằng 
phương thức truyền khẩu. 

13 Băng cách tụng đọc lại trong cuộc két tâp, các vi 
truóng lão áy dà cùng nhau két tâp toàn bó Tam Tang 
và Chu Giải cua Tam Tạng. 

14 Năm ngàn năm ý nghĩa của sự tôn tại lâu dài và là 
mục tiêu đã được thực hiện cho sự vận hành và sự 
thịnh vượng của Giáo Pháp. 

15 Chính nhờ phương thức tụng đọc, các vị trưởng lão 
thông hiểu về Luật đã cho viết toàn bộ Tạng Luật 
xuống thành sách. 

16 Chính nhờ phương thức tung doc, các vị trưởng lão 
thông hiểu về Kinh đã cho viết toàn bộ Tạng Kinh 
xuống thành sách. 

17 Chính nhờ phương thức tụng đọc, các vị trưởng lão 
thông hiểu vë Vi Diệu Pháp đã cho viết toàn bộ Tạng 
Vi Diệu Pháp xuống thành sách. 

18 Toàn bó lời day của các vị trưởng lão và toàn bó Chu 
Giải được kế thừa bằng phương thức truyén khẩu đã 
được cho viết xuống thành sách. 

19 Khi hoàn tất công việc ghi chép, đại địa cáu này đã 
rúng động và vô số điêu kỳ diệu đã xảy ra ở thé gian 
bằng nhiêu cách khác nhau. 

20 Sau khi đã ghi chép lại Tam Tạng và đã làm nhiều lợi 
ích cho thé gian, tất cả các vị trưởng lão ấy đã sóng 
đến hết tuổi thọ rồi Niét Bàn. 
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Saddhammasangaho Potthakesu Pitakattayalikhitam 


2] Vattagamini-abhayo Lankārajjamakārayī, 
iti dvādasavassāni paficamasesu adito. 


22 Evam puññani katvana anekāni mahīpati, 
kayassa bheda sappañño saggam so upapajjatha. 


23 Evam aniccatam jammim ñatva durabhisambhavam, 
tuvatam vayame dhiro yam niccam amatam padan ti. 


Sujanappasadaya 
kate Saddhammasangahe 
Potthakesu Pitakattaya-likhita-vannana 
nitthitā. 


--00000-- 
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Diệu Pháp Yếu Lược Tam Tạng được Ghi Chép thành Sách 


21 Nhw thé, vua Vattagāmaņi-abhaya đã trị vì vương 
quốc Lanka được mười hai năm, tính luôn từ đầu là 
năm tháng. 

22 Như váy, vị chúa tế của trái đất có trí tuệ đã làm vô số 
phước thiện, đến khi thân thể rã tan đã tái sanh về 
Thiên giới. 

23 Khi biết được bản chất của vô thường là khó. dau và 
thán này khó dat, bác trí tué hay cáp thoi nó luc dé 
chứng dat trạng thái bát tử vinh viễn. 


Dứt Phần Giảng Giải vé 
Việc Tam Tạng được Ghi Chép Thành Sách 
trong cuôn “Diệu Pháp Yêu Lược” được thực hiện 


vì niêm tin của các thiện trí thức. 


--00000-- 
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Sattamo Paricchedo: 
Tepitakatthakatha- 
Parivattana-Vannana 


Tato pitakattayalikhitato ^ paficasu  vassasatesu 
solasavassesu — atikkantesu  Mahanamo nama raja 
Lañkadpe  rajjam kāresi.'  Tasmim kira samaye 
Jambudipe majjhimadese bodhimandasamipe brahmana- 
kule  nibbatto eko  brahmanamanavo ahosl So 
sabbasippesu visarado tisu vedesu pãragato Jambudipe 
gāmanigamajanapadarājadhānīsu vicaritva yattha yattha 
panditasamanabrahmana  vasanti, tattha tattha gantvā 
sākaccham karoti. Tena putthapafiham afie kathetum na 
sakkonti, so pi aññena putthapafiham vissajjeti. Evam 
sakala Jambudipamhi pariganhitva ekam viharam pāpuņi. 
Tasmim pana vihare anekasatabhikkhü vasanti. Tesam 
bhikkhünam sanghatthero āyasmā Revatatthero nama 
mahā khīņāsavo ahosi pattapatisambhido 
paravadappamaddano. 


Atha kho so brāhmaņamāņavo divā ca ratto ca mantam 
parivattetvā sampunnapadaparimandalo ahosi. Atha kho 
thero brahmanassa sajjhayantassa saddam sutva evam 
cintesi: “Ayam brahmano mahapañño tam dametum 
vattatī "ti. Tato tam amantetva evamaha: “Brahmano ko 
nu kho gadrabharavena viravanto "ti. 


! So sánh với Mahāvamsa, tr. 250-253. 
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Chương Thứ Bảy: 
Giảng Giải vë Việc Phiên Dịch 
Chú Giải Tam Tạng 


Đã năm trăm mười sáu năm trôi qua ké từ khi Tam 
Tạng được ghi chép lại, đức vua tên Mahanama đã trị vì 
vương quốc ở trên hòn đảo Lankā. Vào thời gian đó, nghe 
rằng có một thanh niên Bà-la-môn xuất thân dòng dõi Bà- 
la-môn ở lân cận Bảo Tọa Bồ Dé thuộc vùng trung tâm 
của Jambudipa (Ân Độ). Được thông thạo tất cả các môn 
học và gidi về ba tập Vé-dà, anh ta thường di khắp các 
xóm làng, thành phó, xứ sở, và kinh thành trong xứ 
Jambudipa; hé noi nào có các bậc trí thức, Sa-môn, Bà-la- 
món cư ngụ thi anh ta tìm đến nơi ấy dé thảo luận. Khi 
anh ta hỏi câu hỏi thì những người khác không thê trả lời 
được, nhưng khi người khác hỏi lại câu hỏi thì anh ta trả 
lời. Cứ thế, anh ta đã đi khắp xứ Jambudipa và đã đến 
được một tu viện nọ. Trong tu viện áy có hàng trăm vi ty 
khưu đang cư ngụ. Trưởng lão của hội chúng các ty khưu 
áy là ngài đại trưởng lão tên Revata, có lậu hoặc đã được 
cạn kiệt, có Tuệ Phân Tích đã được đạt đến, và có khả 
năng bẻ gãy lý lẽ của kẻ khác. 


Lúc bấy giờ, thanh niên Bà-la-môn ấy sáng tối luôn 
tụng đọc các bài chú thuật từ đầu đến cuối có sự hoản hảo 
trong từng câu. Khi nghe được tiếng cầu kinh của thanh 
niên Bà-la-món ấy, vị trưởng lão đã suy nghĩ nhu vậy: 
“Người Bà-la-môn này có trí tuệ quảng bác, cán phải thu 
phục người này” nên đã cho mời đến và nói như sau: 

- Này Bà-la-môn, người nào đang làm ôn với tiếng lừa 
hí vậy? 


99 


Saddhammasangaho Tepitakatthakathaparivattanam 


Brahmano: “Bho pabbajita gadrabharavanam attham 
kim jānāsī "ti. “Ama jānāmī "ti thero aha. 


Atha kho brahmano tīsu vedesu Itihasapaficamesu yani 
yani ganthitthanani, yesam nayam neva attana passati 
nassa acariyo addasa, te theram pucchi. Thero pakatiyapi 
tinnam  vedānam päragi hutva idani pana 
patisambhidappatto hoti, ten” assa natthi tesam pañhanam 
vissajane bharo ti tavadeva te pañhe  vissajjetva 
brahmanam aha: “Bho brahmana aham taya bahum 
pucchito, ahampi dāni tam ekam pañham pucchāmi, 
vyākarissasi me pañhan "ti. “Ama bho pabbajita puccha 
vyākarissāmī "ti. Thero cittayamake imam pañham 
pucchi: *Yassa cittam uppajjati na nirujjhati tassa cittam 
nirujjhissati na uppajjissati? Yassa vā pana cittam 
nirujjhissati na uppajjhissati tassa cittam upajjati na 
nirujjatī "ti? 


Brahmano uddham vã adho và haritum asakkonto: 
"Kim nama bho pabbajita idan "ti? aha. “Buddhamanto 
namayam brāhmaņā "ti. *Sakka pana tam bho mayham pi 
tatun "ti? “Sakka brahmana amhehi gahitapabbajjam 
ganhantassa datun "ti. 
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Diéu Pháp Yếu Lược Phiên Dịch Chú Giải Tam Tạng 


Thanh niên Bà-la-môn trả lời rằng: 

- Ô vị xuất gia, ngài có biết ý nghĩa của những tiếng 
lừa hí đó không? 

- Đương nhiên ta biết. Vị trưởng lão đáp lại. 


Khi ấy, thanh niên Bà-la-môn đã hỏi vị trưởng lão 
những vấn đề khó khăn thuộc về ba tập Vệ Đà và tập thứ 
năm là Itihāsa mà anh ta không biết câu trả lời, thậm chí 
thầy của anh ta cũng không biết. Vị trưởng lão trước đây 
đã thông thạo ba tập Vệ Đà nay lại chứng đạt được Tuệ 
Phân Tích cho nên vị này không gặp khó khăn trong việc 
trả lời những câu hỏi ấy. Cho đến khi đã trả lời các câu 
hỏi ấy xong, vị trưởng lão mới nói với người Bả-la-môn 
rằng: 

- Này Bà-la-môn, ngươi đã hỏi ta nhiều rồi, giờ ta hỏi 
ngươi một câu hỏi, ngươi có trả lời câu hỏi của ta không? 

- Ô vị xuất gia, xin vâng. Ngài hỏi đi, tôi sẽ trả lời. 

Vị trưởng lão đã hỏi câu hỏi này về Tâm phần Song 
Đối (Yamaka): 

- Phải chăng tâm của người nào sanh lên mà không 
diệt thì tâm của người ấy sẽ diệt rồi sẽ không sanh? Hoặc 
là phải chăng tâm của người nào sẽ diệt rồi sẽ không sanh 
thì tâm của người ấy sanh lên mà không diệt? 


“Người Bà-la-món không thé hiểu được phần đầu hoặc 
phần sau nên đã nói răng: 

- Này vị xuất gia, điều ấy goi là gì vậy? 

- Này Bà-la-món, điều này goi là chú thuật của đức 
Phật. 

- Ngài có thê dạy cho tôi điều ấy không? 

- Này Bà-la-môn, chúng tôi chỉ có thé dạy cho người 
đã xuất gia thôi. 
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Saddhammasangaho Tepitakatthakathaparivattanam 


Tato brahmano mantatthaya pabbajjam yāci. Thero 
brāhmaņam pabbājetvā upasampādesi. Atha kho thero 
sabbam pi tepitakam buddhavacanam ugganhàpesi. 


Tenahu porana: 


1 Bodhimandasamipamhi jato brahmanamanavo, 


`“ — 


vādatthi Jambudipamhi āhiņdanto pavadako. 


3 Vihāramekammāgamma rattim pāt” añJalimatam, 
parivatteti sampuņņapadam suparimaņdalam. 


4 Tatth' eko Revato nama mahā thero vijāniya, 
“Mahapañño ayam satto dametum vattatī "ti so. 


5 “Ko nu gadrabharāvena viravanto" ti abruvi: 
"*Gadrabhanam rave attham kim janasi "ti aha tam. 


6 “Ama jānāmi” vutto so otāresi sakam matam, 
puttham puttham vyākāsi virodhampi ca dassayi. 


7 “Tena hi tvam sakam vadam otarehr "ti codito, 
palimahabhidhammassa attham assa na sodhiya. 


8 Aha “Kass” esa manto" ti. *Buddhamanto" ti so bruvi, 
“Dehi me tan" ti vutte pi “Ganha pabbajja tam" iti. 
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Diéu Pháp Yếu Lược Phiên Dịch Chú Giải Tam Tạng 


Sau đó, người Bà-la-môn đã xin xuất gia vì mục đích 
chú thuật. Vị trưởng lão đã cho người Bà-la-môn xuất gia 
và tu lên bậc trên. Rồi vị trưởng lão cũng đã chỉ dạy lời 
giáo huấn của đức Phật tức là toàn bộ Tam Tạng. 

Về điều này, các tài liệu cô (Porana) đã nói ràng: 

1 Chang thanh niên Bàả-la-môn sanh ở vùng lân cán Bảo 
Tọa Bô Đề là người hiểu biết rành rẽ về các môn học 
lẫn ngành nghề và thông hiểu ba tập Vệ Đà. 

2 Là người có kiến thức vững chắc, có sự tự tin vé mọi 
lỗi tranh luận, và thích tranh luận nên thường đi khắp 
xứ Jambudipa đến nơi nào có cuộc tranh luận. 

3 Chàng trai đã đi đến một tu viện nọ và có thói quen 
sáng tối chấp tay lên đọc toàn bộ bài kinh văn một 
cách hoàn hảo. 

4 Odo, có một vị đại trưởng lão tên Revata đã chú y đến 
chàng ta (nghĩ rằng): “Nhân vật này có kiến thức 
quảng bác, cân phải thu phuc.” 

5 Vị ấy đã hỏi rằng: “Người nào dang làm ón với tiếng 
lừa hí vậy?” và đã được nói lại rằng: “Ngài có hiểu ý 
nghĩa tiếng hí của những con lừa không vậy?” 

6 Vị ấy đã đáp rằng: “Đương nhiên, ta hiểu” và đã bộc 
lộ vốn hiểu biết của mình. Mỗi khi được hỏi, vị ấy 
không những đã trả lời mà còn chỉ cho thấy các điểm 
nghịch lý nữa. 

7 Và đã yêu cẩu rằng: “Vậy thì ngươi hãy bày tỏ vốn 
hiểu biết của minh," rôi đã hỏi về Chánh T. ang của Vi 
Diệu Pháp. Chàng trai đã không biết được ý nghĩa. 

8 Chàng trai đã hỏi rằng: “Đó là chú thuật của ai 
vậy?” Vi trưởng lão đã trả lời: “Chu thuật của đức 
Phát." Khi được yêu câu rằng: “Hãy dạy tôi điều dy,” 
vi ấy đáp: “Để được điêu ấy, ngươi hãy xuất gia di.” 
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Saddhammasangaho Tepitakatthakathaparivattanam 


9 Codito pubbahetühi mantatthaya sa pabbaji, 
kammatthanamada thero pabbajetva yatharaham. 


10 Upasampadayitva so ugganhi pitakattayam, 
ativa pakato āsi cando 'va suriyo 'va so. 


11 Buddhassa viya gambhtraghosattanam vyakarum, 
Buddhaghoso ti ghosehi Buddho viya mahttale ti. 


Tato patthaya so bhikkhu Buddhaghosatthero nama ti 
loke pakato ahosi. Tadã so tattha vihare Ñanodayam nama 
pakaranam katvā  Dhammasangaņiyā atthakathañca 
Atthasālinī nama parittaftthakathañca katumarabhito hoti. 
Atha kho āyasmā Revatatthero tam disvā evamaha: “Idh? 
avuso Buddhaghosa Jambudipe pitakattayapalimattameva 
atthi, tassa atthakatha ca ācariyavādā ca na vijjanti. 
Sihalatthakatha pana sangītittayamārūļhā Sāriputtādīhi 
katam Mahindena kathamaggam oloketva Sihalabhasaya 
kata Sihaladipe pavattati. Tvamhi tattha gantvā sabbam 
upaparikkhitvā  Magadhaya  niruttiya  parivattehi sa 
atthakatha sabbalokahitavaha hoti "ti. 
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Diéu Pháp Yếu Lược Phiên Dịch Chú Giải Tam Tạng 


9 Bị thúc đây bởi các lý do nêu trên, chàng trai đã xuất 
gia vì mục dich chu thuật. Vi trưởng lão sau khi chỉ 
day về các dé mục thiên đã làm lễ xuất gia đúng theo 
nguyên tắc. 


10 Sau khi đã tu lên bậc trên, chàng trai đã học Tam 
Tang và trở nên vô cùng nói tiéng, ví nhu mặt tráng và 
mát troi váy. 


11 Do bản thân có khá năng hùng bién (ghosa) sâu sắc 
như đức Phát (Buddha) nén được goi là 
"Buddhaghosa" và nói tiếng khắp địa câu như đức 
Phật vậy. 


Từ đó về sau, vị tỳ khưu ấy được nói tiếng ở thế gian 
với danh hiệu là *Trwóng lão Buddhaghosa.” Lúc bấy 
giờ, ở tại tu viện đó sau khi thực hiện tác phẩm tên 
Naànodaya và phần Chú Giải của bộ Pháp Tu tên là 
Atthasālinī, vị ày đã khởi công thực hiện bộ Chú Giải chi 
tiết. Khi ấy, ngài trưởng lão Revata nhận thấy điều áy nên 
đã nói như vây: 

- Này Buddhaghosa, ở Jambudipa này chỉ có vón vẹn 
Chánh Tạng tức là Tam Tạng, còn phân Chú Giải của 
Tam Tạng và lời giải thích của các vị thầy giáo thọ thì 
không được biết đến. Về phần Chú Giải tiếng Sīhala 
(ngôn ngữ có xứ Tích Lan) có nguồn gốc từ ba cuộc kết 
tập đã được ngài Mahinda cho thực hiện bằng tiếng Sīhala 
và phố biến ở đảo Tích Lan sau khi đã xem xét lại phương 
thức giảng giải được thực hiện bởi ngài Sariputta và các vi 
khác nữa. Vậy ngươi hãy đi đến nơi ấy nghiên cứu toàn 
bộ roi chuyển sang tiếng nói của xứ Magadha, bó Chú 
Giải à āy sẽ đem lại lợi ich cho tất cả thé gian. 
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Saddhammasangaho Tepitakatthakathaparivattanam 


Evam vutte ayasma Buddhaghoso pttisomanassappatto 
hutva upajjhayañca bhikkhusanghañca  vanditvä 
apucchitva anugamanena Nagapattanam sampapuni. Atha 
Sakko devaraja harTtakiphalañca lekhaniñca tassa datvā 
sakatthanameva gato. 


Tato so navam abhiruhitvā mahasamuddamajjhe 
ayasmantam EBuddhadattattheram — patipatham — disva 
kathasallapam katva tato param gantva Lankāpattanam 
pāpuņitvā imassa Mahānāmassa rañño rajjappattakale 
Anuradhapure Mahāvihāre bhikkhu-sangham passitvā 
Mahapadhanaghare  Sanghapāla-t-therassa — santikam 
gantvā Sihalatthakatham sabbam theravadañca suņitvā 
“ayam | dhammasamissa  Buddhassa  adhippayo "ti 
nicchayam katvā tasmim vihare sanghasannipātam katva 
evamāha: *Bhante sangha pitakatthakatham katum mama 
potthake detü "ti. 


Tada . bhikkhusangho tassa samatthabhavam 
vimamsitum gāthādvayam datvā: “tava samatthabhavam 
passitvā sabbe potthake dema "ti aha. 
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Diéu Pháp Yếu Lược Phiên Dịch Chú Giải Tam Tạng 


Được nói như vậy, ngài Buddhaghosa đã khởi tâm 
hoan hi rồi đã dành lễ từ giã thầy tế độ và hội chúng tỳ 
khưu, sau đó theo lộ trình đã đến được bến cảng Naga. 
Lúc bấy giờ, Thiên Vương Sakka đã dâng đến ngài trái 
cây tên haritaki và cây viết rồi đã trở vé lại chỗ ngụ của 
mình. 


Từ nơi ấy, ngài đã lên thuyền, rồi ở giữa đại duong đã 
gặp gỡ và trao đổi chuyện trò với ngài trưởng lão 
Buddhadatta có hướng đi ngược lại. Kế đó, ngài đã đi về 
hướng khác và đã đến được hải cảng của xứ Lanka. Ngài 
đã gặp được hội chúng tỳ khưu thuộc Mahavihara (Dai 
Tự) ở thành Anurādhapura lúc ấy dang vào thói kỳ trị vì 
của đức vua Mahanama. Ngài đã đến gặp trưởng lão 
Sanghapāla ở giảng đường Mahapadhana, sau khi lắng 
nghe Chú Giải bằng tiếng Srhala và toàn bộ lời dạy của 
các vị trưởng lão đã xác định rằng: *Dáy đúng là tư tưởng 
cua đức Phát, dáng Pháp Chú,” rồi đã thỉnh hội chúng 
trong tu viện åy tu hôi lai thua ràng: 

- Bach các ngài, xin hội chúng hãy cho phép tôi duoc 
sử dụng các cuốn sách dé thực hiện bộ Chú Giải Tam 
Tạng. 


Khi ấy, hội chúng tỳ khưu đã trao cho hai câu kệ ngôn 
để xem xét khả năng thực sự của ngài và đã nói rằng: 

- Khi biết được khả năng thực sự của người rôi, chúng 
tôi sẽ trao cho tất cả các cuốn sách. 
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Saddhammasangaho Tepitakatthakathaparivattanam 


Atha kho ayasma Buddhaghoso pitakattayapalifica 
tass? a{thakathañca passitvā Visuddhimaggam nama 
pakaranam sangahetvā akasi. Tadā devatā tassa nepuññam 
mahajane pakasetum tam potthakam antaradhapesi. So pi 
aññam akāsi yeva. Tampi devata antaradhāpesi. So pi 
tikkhattum akāsi yeva. Tasmim khane devata dve 
potthake tassa adasi. Tadā tini potthakani ahesum. 


Atha kho ayasma Buddhaghoso tini potthakāni 
gahetva bhikkhusanghassa nīyādesi. Tada bhikkhusangho 
tini potthakani ekato vacesi. Ganthato và akkharato và 
padato và vyafijanato vā atthato và pubbaparavasena và 
theravadadihi va pāļīhi va tīsu potthakesu aññathattam 
nama nāhosi. 


Tenāhu porāņā:' 


12 Tattha Nāņodayam nāma katvā pakaraņam tadā, 
Dhammasangaņiyā kasi kaccham so Atthasalinim. 


13 Parittatthakathañcˆ eva kātumārabhi buddhimā, 
tam disvā Revato thero idam vacanamabruvi. 


14 *Palimattam idhānītam n’ atthi atthakatha idha, 
tathacariyavada ca bhinnarūpā na vijjare. 


15 Sīhalatthakathā suddha Mahindena matīmatā, 
sangitittayamarülham sammāsambuddhadesitam. 


i Mahāvamsa, tr. 251. 
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Diéu Pháp Yếu Lược Phiên Dịch Chú Giải Tam Tạng 


Sau đó, trưởng lão Buddhaghosa đã xem qua Tam 
Tạng Pali và Chú Giải của Tam Tạng rồi tổng hợp lại 
thành tác phẩm tên là Visuddhimagga (Thanh Tịnh Đạo). 
Khi āy, chư Thiên muốn làm cho tri tuệ của ngài được 
nhiều người biết đến nên đã làm cuốn sách biến mất. Ngài 
liền thực hiện cuốn khác. Chư Thiên cũng đã làm cho 
cuốn ấy biến mát. Cũng chính ngài đã thực hiện đến làn 
thứ ba. Vào thời điểm ấy, chư Thiên đã cho lại ngài hai 
cuốn sách trước. Như vậy là có ba cuốn sách. 


Sau đó, trưởng lão Buddhaghosa đã đem ba cuốn sách 
trình lên hội chúng tỳ khưu. Khi ấy, hội chúng tỳ khưu đã 
cho đọc ba cuốn sách cùng một lúc. Trong ba cuốn sách 
ấy, không có gi gọi là sai khác từ đoạn văn, từ âm, từ câu, 
từ vån, từ ý nghĩa, hay thứ tự trước sau, hay về lời dạy của 
các vị trưởng lão, hay về Chánh Tạng. 


Về điêu này, các tài liệu cô (Porana) đã nói răng: 


12 Tại đó (Jambudipa), sau khi hoàn tất tác phẩm 
Nāņodaya vị ấy đã thực hiện Atthasālinī là bản giải 
thích của Bộ Pháp Tụ (Dhammasangani). 

13 Bác trí tuệ đã khởi công thực hiện bó Chu Giải chỉ 
tiết. Nhìn thấy điều ấy, ngài trưởng lão Revata đã nói 
lời này: 

14 “Ó đây, chỉ có Chánh Tạng được truyền lại còn Chú 
Giải ở đây không có. Cũng thé, lời day của các vị thầy 
và các tài liệu phân tích không tim thấy. 

15 Chú Giải tiếng Sihala là chính thống nhờ vào bậc trí 
tuệ Mahinda. Đó là lời giảng dạy của đẳng Chánh 
Đăng Giác được truyền lại qua ba lần kết tập. 
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Saddhammasangaho Tepitakatthakathaparivattanam 


16 Sāriputtādīhi katam kathamaggam samekkhiya, 
kata Sīhalabhāsāya Sīhalesu pavattati. 


17 Tvam tattha gantva sutvana Magadhaya niruttiya 
parivattehi sa hoti sabbalokahitavaha." 


18 Evam vutte pasanno so nikkhamitva tato imam, 
dipamagamma tasseva rañño kale mahamati. 


19 Mahāvihāram sampatto viharam sabbasadhu tam, 
mahapadhanagharam gantva Sanghapalassa santike. 


20 Sihalatthakatham sutva theravadañca sabbaso, 
*Dhammassamissa esova adhippāyo” ti nicchiya. 


2] Tattha sangham samanetva katumatthakatham mama, 
potthake detha sabbe ti aha vimamsitum satam. 


22 Sangho gāthādvayam tassadasi: *Samatthiyam tava, 
ettha dassehi tam disva sabbe demati potthake.” 


23 _Pitakattayapaliñca saddhim atthakathaya so, 
Visuddhimaggam nāmākā sangahetvā samasato. 


24 Tato sangham samanetva sambuddhamatakovido, 
Mahābodhisamīpamhi so tam vacetumarabhi. 


25 Devata tassa nepuññam pakasetum mahajane, 
chadesum potthakam so pi dvattikkhattumpi tam aka. 
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Diéu Pháp Yếu Lược Phiên Dịch Chú Giải Tam Tạng 


16 Sau khi xem xét lại phương thức giảng giải đã được 
thực hiện bởi các vi nhw Sāriputta, v.v... bản Chu 
Giải đã được thực hiện bằng ngôn ngữ Sīhala và được 
phổ biến ở đảo Tích Lan. 

17 Vậy ngươi hãy di đến nơi ấy nghiên cứu rôi chuyển 
sang tiếng nói của xứ Magadha, bộ Chú Giải dy sẽ 
đem lại lợi ích cho tất cả thé gian.” 

18 Được nói như thế, vị đại trí tuệ ấy đã hoan hy rời xứ 
sở ra di đến hòn đảo (Lankà) này lúc bấy giờ đang ở 
vào thời kỳ trị vi của đức vua (Mahānāma) dy. 

19 Vi dy đã di dēn Mahāvihāra (Dai Tu), tu vién ấy được 
hoàn hảo vé mọi mặt, rói đã đi đến giảng đường 
Mahāpadhāna có sự hiện điện của ngài Sanghapāla. 

20 Sau khi lắng nghe Chú Giải bằng tiếng Sihala và toàn 
bộ lời dạy của các vị trưởng lão, ngài đã xác định 
rằng: “Đây đúng là tư tưởng của đẳng Pháp Chủ. ” 

21 Rôi đã thỉnh hội chung tụ hội lại nơi ấy lại thưa rằng: 

'Xin hãy trao cho tôi tất cả các cuốn sách để thực 
hiện bộ Chú Giải. ” Và đã được kiểm tra khả năng. 

22 Hội chúng đã cho ngài hai câu kệ ngôn: “Ngươi hãy 
chứng tỏ khả năng của mình trong việc này; khi nhận 
biết điều ấy, chúng tôi sẽ trao cho tất cả các cuốn 
sách. ” 

23 Từ Tam Tạng Pali cùng với Chú Giải, ngài đã tổng 
hợp và đúc kết lại thành tác phẩm Visuddhimagga 
(Thanh Tịnh Đạo). 

24 Sau đó, khi đã tụ họp hội chúng đến bên cây Bó Dé vĩ 
đại, vị ấy là người thông hiểu lời dạy của dáng Toàn 
Giác đã bắt đâu giới thiệu về tác phẩm dy. 

25 Chư Thiên muốn làm cho nhiều người chủ y đến trí tué 
của ngài nên đã che gidu cuốn sách. Ngài đã thực hiện 
lại cuốn sách ấy lần thứ nhi roi lân thứ ba. 
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Saddhammasangaho Tepitakatthakathaparivattanam 


26 Vacetum tatiye vare potthake samudahate, 
potthakadvayamaññampi santhapesum tahim maru. 


27 Vacayimsu tada bhikkhü potthakattayamekato, 
ganthato atthato va pi pubbaparavasena va. 


28 Theravadehi pāļīhi padehi vyañjanehi ca, 
aññathattam ahū n' eva potthakesu hi tīsu pī ti. 


Sannitthāpitesu pan” ayasmata Buddhaghosena tīsu 
potthakesu ākāso mahāviravam viravi akāla vijjullatā 
niccharimsu devatā sādhukāramadamsu. Tena kho pana 
samayena Mahāvihāre anekabhikkhusahassāni 
sannipatitvā tam mahabbhūtam disvā tutthapahatthā 
sādhukāram datvā punappunam vuccamānā: “Ayam 
nissamsayam Metteyyo bodhisatto agato” ti ugghosesum. 
Tato Mahānāmarājā tam sutvā mahatiyā rājaparisāya 
parivutto nagarā nikkhamitvā Mahaviharam gantvä 
bhikkhusangham vanditva tam ayasmantam 
Buddhaghosattheram vanditva nimantesi: “Bhante yāva 
dhammapariyosana mama rajagehe bhikkham ganhatha 
"t. So tunhibhavena adhivāsesi. 


Atha kho  bhikkhusangho  pitakattayapalipotthake 
Sihalatthakathapotthakehi  saddhimadāsi. Atha kho 
ayasma  Buddhaghoso sabbe potthake ^ gahetva 
Mahaviharassa dakkhinabhage Padhānagharam nama 
ekasmim pāsāde vasanto sabbam  Sihalatthakatham 
parivattetva ^ mülabhasaya  Māgadhikāya X niruttiya 
pitakattayassa atthakatham akasi. 
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Diéu Pháp Yếu Lược Phiên Dịch Chú Giải Tam Tạng 


26 Khi cuốn sách đã được hoàn chỉnh dé đọc vào lân thứ 
ba, chư Thiên cũng đã làm hiện ra ở nơi ấy hai cuốn 
sách trước. 

27 Rồi các vị ty khưu đã đọc ba cuốn sách ấy cùng một 
lúc. Từ đoạn văn, hay từ ý nghĩa, hay thứ tự trước sau, 

28 Đã không có chút gì khác biệt về lời dạy của các vị 
trưởng lão, vé Chánh Tạng, về các câu, và về các vẫn 
trong cả ba cuón sách ấy. 


Khi ngài Buddhaghosa đã hoàn tất ba cuốn sách ấy, 
không trung đã phát ra tiếng vang lớn, những tia chớp 
không đúng mùa tiết đã lóe lên, và chư Thiên đã tán thán 
ca ngợi. Vào lúc bấy giờ, ở trong Mahāvihāra (Đại Tự) 
hàng ngàn vị tỳ khưu tụ hội lại chứng kiến hiện tượng kỳ 
diệu ấy được hài lòng hoan hỷ nên đã tán thán ca ngợi và 
thốt lên rằng: “Đây chính là Bo Tát Metteyya hiện thân.” 
Khi nghe được lời đồn ấy, đức vua Mahanama được tháp 
tùng bởi đoàn tùy tùng đông đảo của hoàng gia rời khỏi 
thành phó đi đến Mahavihara (Dai Tự). Sau khi dành lễ 
hội chúng tỳ khưu, nhà vua đã đảnh lễ ngài trưởng lão 
Buddhaghosa và mời thỉnh rằng: 

- Bạch ngài, khi nào ngài chấm dứt bài pháp xin hãy 
đến thọ lãnh vật thực tại hoàng cung của trầm. 

Vị ấy đã nhận lời bằng trạng thái im lặng. 


Sau dó, hội chúng tỳ khưu đã trao các sách Tam Tạng 
Buddhaghosa đã nhận lãnh tát cả các sách á y, và trong khi 
cu trú tai tóa nhà tén Padhanaghara ó khu vuc phía nam 
của Mahāvihāra (Dai Tu), sau khi dịch toàn bộ Chú Giải 
tiếng Sihala, ngài đã thực hiện Chú Giải của Tam Tạng 
bằng ngôn ngữ xứ Magadha là loại ngôn ngữ căn bản. 
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Saddhammasangaho Tepitakatthakathaparivattanam 


Samantapasadikaya vuttā tisso  Sihalatthakathayo 
honti. Katamā tisso? Maha-atthakatha ca Mahāpaccari- 
atthakatha ca Maha-kurundatthakatha cati. Ima tisso 
atthakathayo Sīhalatthakathā nāma. Pathama- 
mahasangitim arülha Mahakassapapamukhehi therehi kata 
Mahāmahindena  ànetva  Sihalabhasaya kata Maha- 
atthakatha nama jātā. Paccariyam nama, Sihalabhasaya 
ulumpo kira atthi, tasmim nisiditva katattā paccariyam 
nama  jata  atthakatha. Kurundattha  katha — nama., 
Kurundavelu viharo atthi, tasmim  nisiditva katattä 
Kurundi nama jata atthakatha. 


Atha kho so ayasma Buddhaghoso Kurundatthakatham 
Sīhalabhāsam parivattetvā mūlabhāsāya Magadhikaya 
niruttiyà Samantapāsādikā nama vinayapitakatthakatham 
akāsi. Vuttam hi tattha: 


29 Vinaye pātavatthāya sāsanassa ca vuddhiyā, 
Māgadhāya samāraddhā Vinayatthakathā va sā. 


30 Samantapāsādikā nāma sabbaso parinitthitā, 
sattavisasahassehi ganthehi parimanato "ti. 
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Diéu Pháp Yếu Lược Phiên Dịch Chú Giải Tam Tạng 


Trong Samantapāsādikā, ba Chú Giải tiếng Sīhala đã 
được dé cập đến. Ba Chú Giải nào? Mahā-atthakathā, 
Mahāpaccari-atthakathā, và Mahā-kurundī-atthakathā. 
Ba Chú Giải này goi là Chú Giải tiếng Sīhala. Mahā- 
atthakathā được có tên như vậy vi được thực hiện bởi các 
vị trưởng lão có ngài Mahākassapa dẫn đầu, được truyền 
lại từ cuộc kết tập lần thứ nhất rồi đã được ngài Mahinda 
vĩ đại đem đến (hòn đảo Lanka) và thực hiện bằng ngôn 
ngữ Sīhala. Trong ngôn ngữ Sīhala, paccari nghĩa là 
chiếc bè gỗ; nghe rằng trong khi ngồi trên chiếc bè gỗ ấy 
mà bộ Chú Giải đã được thực hiện nên được gọi tên là 
Paccarī. Kurundī-atthakathā có tên như vậy là vi có tu 
viện tên là Kurundavelu và bộ Chú Giải đã được thực hiện 
trong khi ngồi ở nơi ấy nên có tên là Kurundī. 


Sau đó, khi dā dich bộ Chú Giải Kurundī-atthakathā 
tiếng Srhala ngài Buddhaghosa ấy đã thực hiện bộ Chú 
Giải của Tạng Luật có tên là Samantapasadika bằng tiếng 
nói của xứ Magadha là loại ngôn ngữ căn bản. Bởi vì việc 
āy có được đề cập: 


29 Bộ Chú Giải vé Luật ấy đã được biên soạn bằng tiếng 
nói của xứ Magadha nhằm đem lại sự thông hiểu về 
Luật và sự hưng thịnh của Giáo Pháp. 


30 Bộ dy tên là Samantapāsādikā và được hoàn tất với số 
lượng âm từ là hai mươi bảy ngàn cả thay. 
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Saddhammasangaho Tepitakatthakathaparivattanam 


Tadanantaram Suttantapitake — . Mahā-atthakathā 
Sihalabhasam — parivattetva  Sumangalavilāsinī nama 
Dighanikayatthakathafica thapesi. Tatha Papafcasuüdani 
nama  Majjhimanikayatthakathafica ^ thapesi. Tathã 
Sārathappakāsanī nama Samyuttanikayatthakathañca 
thapesi. Tathā Manorathapūraņī nama Anguttara- 
nikāyatthakathaīca thapesi. Vuttam hi tattha: 


31 Suttantapātavatthāya sāsanassa ca vuddhiyā, 
Māgadhāya samāraddhā Suttantatthakathā va sā. 


32 Catunikāyatthakathā sabbaso parinitthitā, 
sā asītisahassehi ganthehi parimāņato. 


33 Khuddanikāyatthakathā sabbaso parinitthitā, 
sattatimsasahassehi ganthehi parimāņato "ti. 


Tadanantaram Abhidhammapitake Mahāpaccariya-t- 
thakatham — Srhalabhasam — parivattetva ^ mülabhasaya 
Magadhikaya niruttiya Athasālinī nama Dhammasanganī 
atthakathañca thapesi. Tatha Sammohavinodanī nama 
Vibhaügappakaranatthakathaüca thapesi. Paramattha- 
dipani nama pañcappakaranatthakathañca thapesi. Vuttam 
hi tattha: 


34 Abhidhammapatavatthaya sasanassa ca vuddhiya, 
māgadhāya samāraddhā abhidhammatthakathā va sā. 


35 Atthasālinī nāmādi sabbaso parinitthitā, 
timsasahassamattehi ganthehi parimanato "ti. 
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Diéu Pháp Yếu Lược Phiên Dịch Chú Giải Tam Tạng 


Kế đó về Tạng Kinh, sau khi dịch bộ Maha-atthakatha 
tiếng Srhala, ngài đã thực hiện Chú Giải của Trường Bộ 
tên là Sumangalavilāsinī. Cũng như thé, ngài dà thực hiện 
Chú Giải của Trung Bộ tên là Papaficasudani; rồi thực 
hiện Chú Giải của Tương Ung Bộ là Saratthapakasin, và 
thục hiện Chú Giải của Tăng Chi Bē là 
Manoratthapürani. Bởi vì việc ấy có được dé cáp: 


31 Bộ Chú Giải về Kinh ấy được thực hiện bằng tiếng nói 
của xứ Magadha nhằm dem lại sự thông hiểu vé Kinh 
và sự hưng thịnh của Giáo Pháp. 

32 Bốn bộ Chú Giải ấy được hoàn tát với số lượng âm từ 
là tám mươi ngàn cả thay. 

33 Còn bộ Chú Giải về Tiểu Bộ được hoàn tất với số 
lượng âm từ dém được là ba mươi bảy ngàn cả tháy. 


Kế đó về phần Tạng Vi Diệu Pháp, sau khi dịch bộ 
Mahäpaccari-atthakathä tiéng Sihala ngài Buddhaghosa 
đã thực hiện Chú Giải của Dhammasangaņī tên là 
Atthasālinī bằng tiếng nói của xứ Magadha là loai ngón 
ngữ căn bản. Cũng như thế, ngài đã thực hiện Chú Giải 
của tập sách Vibhanga tên là Sammohavinodanī. Và ngài 
đã thực hiện Chú Giải của năm tập sách với tên là 
Paramatthadīpanī. Bởi vì việc ấy có được dé cáp: 

34 Bộ Chú Giải về Vi Diệu Pháp ấy được thực hiện bằng 


ngôn ngữ xứ Magadha nhằm dem lại sự thông hiểu vé 
Vi Diệu Pháp và sự hưng thịnh của Giáo Pháp. 


35 Các bộ Chu Giải có tên là Atthasālinī, v.v... đã được 
hoàn tát với số lượng ám từ đêm được là ba mươi 


ngàn cả thay. 
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Pubbe therikacariyadihi palinayam gahetvā katam 
theravadam nama sabbesampi Magadhikaya niruttiya 
atthakathamakasi yeva. Sā  pitakatthakatha sabba- 
desantaravāsīnam hitāvahā ahosi. Pitakatthakathakata- 
pariyosāne anekappakaram mahāpathavī kampo ahosi. 
Ayam pitakatthakatha karīyamānā ekasamvaccharen’ eva 
nitthita. 


Atha kho ayasma Buddhaghoso kattabbakiccam 
nitthapetva mahabodhim vanditukamo bhikkhusangham 
vanditvā apucchitva puna Jambudipameva agamasi. 


Tenāhi porāņā: 

36 Sambuddha parinibbānā nava vassasatesu ca, 
cha paññasatikkantesu Mahānāmo narādhipo, 
dhammena dasavidhena Lankārajjam akārayi. 


37 Buddhaghoso ti ghosehi Buddho viya mahītale, 
lankadipam hi āgamma Lankadipahitavaham. 


38 Sangho gathadvayamadasi Sīhalatthakathā pi ca, 
visuddhimaggam nama ° ka sanghassānumatiyā. 


39 Atho ugghosayi sangho tutthahattho visesato, 
"*Nissamsayayam Metteyyo" iti vatvā punappunam. 


40 Saddhimatthakathayada potthake pitakattaye, 
ganthakare vasanto so vihare dürasankare. 


4] Parivattesi sabbāpi Sīhalatthakathā tada, 
sabbesam mülabhasaya Māgadhānam niruttiyā. 
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Diéu Pháp Yếu Lược Phiên Dịch Chú Giải Tam Tạng 


Trước đây, các vị giáo thọ trưởng lão đã gìn giữ và 
thực hành theo truyền thống Chánh Tạng được mang tên 
là Theravāda, giờ ngài Buddhaghosa đã thực hiện phần 
Chú Giải của tất cà các lời day đó bằng tiếng nói của xứ 
Magadha. Bộ Chú Giải Tam Tạng ấy đã dem lại lợi ích 
đến cho các cư dân sống ở tất cả các quốc độ. Khi bộ Chú 
Giải Tam Tạng được hoàn tất, đại địa cầu đã rúng động 
bằng nhiều cách. Bộ Chú Giải Tam Tạng này được thực 
hiện và hoàn tất chỉ trong một năm. 

Sau khi hoàn tất nhiệm vụ cần phải làm đó, ngài 
Buddhaghosa có ý muốn đảnh lễ cội Đại Bồ Đề nên đã 
đảnh lễ từ giã hội chúng tỳ khưu rồi đã trở về lại 
Jambudipa (An Độ). 

Về điều này, các tài liệu cô (Porana) đã nói ràng: 

36 Sau khi dáng Toàn Giác vô dự Niết Bàn được chín 
trăm năm mươi sáu nām, đức vua Mahānāma đã trị vì 
vương quốc Laūkā theo đúng thập vương pháp. 

37 Tiếng đôn vé "Buddhaghosa" như là một vị Phát đã 
vang khắp bê mặt trái đất. Bởi vì sau khi đi đến hòn 
đảo Lanka, ngài là nguồn dem lại lợi ích cho hòn đảo 
Lanka. 

38 Hội chúng đã trao hai câu kệ ngôn và Chú Giải tiếng 
Sihala; thuận theo y của hội chúng, ngài đã thực hiện 
một tác phẩm tên là Visuddhimagga. 

39 Khi ấy, hội chúng vô cùng hoan hy, hài lòng, đã lập di 
lập lại rằng: “Chắc chắn đây là Metteyya roi!” 

40 Khi nhận được những cuốn sách Tam Tạng luôn cả 
Chu Giải, ngài dà tru ở Ganthākara là một chỗ xa xôi 
trong tu viện. 

41 Rồi vi ấy đã dich toàn bộ Chú Giải tiếng Sihala sang 
tiếng nói của xứ Magadha là ngôn ngữ căn bản của 
tắt cả (các ngôn ngữ). 
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Saddhammasangaho Tepitakatthakathaparivattanam 


42 Sattanam sabbabhasanam sā ahosi hitāvahā, 
theriyacariya sabbe Palim viya tamaggahum. 


43 Atha kattabbakiccesu gatesu parinitthitam, 
vanditum so mahabodhim Jambudipamupagami. 


44 Bhutvā dvāvisavassāni Mahanamo mahamahim, 
katvā pufifiani cittrani yathakammamupagami. 


45 Pitakatthakatham katva katva lokahitam bahum, 
so yavatayukam thatvā thero pi Tusitam gato. 


46 Lankavasi tada bhikkhü katakicca anasava, 
te yavatayukam thatvā thera sabbepi nibbuta. 


47 Evam aniccatam jammim ñatva durabhisambhavam, 
tuvatam vayame dhiro yam niccam amatam padan ti. 


Sujanappasadaya 
kate Saddhammasangahe 
Tepitakatthakatha-parivattana-vannana 
nitthitā. 


--00000-- 
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Diéu Pháp Yếu Lược Phiên Dịch Chú Giải Tam Tạng 


42 Việc ấy đã đem lại lợi ích cho tất cả chung sanh thuộc 
tất cả các ngôn ngữ. Tất cả các giáo thọ sư trưởng lão 
đã đánh giá Chú Giải ấy tương đương với Chánh 
Tạng. 

43 Đến khi phận sự cán phải làm đã được hoàn tất, ngài 
đã trở lại xir Jambudipa (Ấn Độ) dé dánh lễ cội Đại 
Bỏ Dé. 

44 Đức vua Mahānāma đã ra di theo nghiệp quả sau khi 
làm vua ở đại địa cầu này được hai mươi hai nām và 
đã làm vô số phước thiện. 

45 Còn vị trưởng lão ấy, sau khi hoàn thành Chú Giải 
Tam Tạng và đem lại nhiễu lợi ích cho thể gian, đến 
khi hết tuổi thọ cũng đã sanh về cõi Tusitā. 

46 Phần các vi ty khưu cư ngụ ở Lañka, có phán sự đã 
hoàn thành và không còn lậu hoặc, đến khi hết tuổi 
thọ tất cả các vị trưởng lão dy đã Niét Bàn. 

41 Khi biết được bản chất của vô thường là khó. dau và 
thân này khó dat, bác trí tuệ hãy cáp thời nó luc dé 
chứng dat trang thái bát tử vinh viễn. 


Dút Phần Giảng Giải vé 
Việc Phiên Dịch Chú Giải Tam Tạng 
trong cuôn “Điệu Pháp Yêu Lược” được thực hiện 


vì niêm tin của các thiện trí thức. 


--00000-- 
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Atthamo Paricchedo: 
Pitakattaya-Tika-Vannana 


Tato tepitakatthakatha parivattanato te asitiadhikesu 
chasu  vassasatesu  atikantesu  tada  Mahasammata- 
paramparanuyato Suriyavamsasambhüto Parakkamabahu 
maha raja nama ahosi. So attano pitu accayena tisu rajjesu 
patirājānam ^ abhimaddanam  katvä  sakalalankatale 
ekarajabhisekam patvä  rajadhiraja — sadesadesantara- 
patthatakittiyā ca virājamāno hutva Pulatthimahanagare 
dhammena rajjam karento Vattagamini-abhaya 
maharafíüo samayato patthāya samvaccharagaņanāya 
catupafifiasasatadhikamekasahassam bhinnanikayam 
hutvā parihāyamāne sāsane apāyabhāgī sāsanāvacara- 
kulaputte disvā karuņāya samcoditahadayo “Katham hi 
nāma sāsanavuddhim karissāmī ti cintento 
Udumbaragirivāsī Mahākassapattheram dhuram katvā 
anekasatānam pāpabhikkhūnam  nimmathanam katvā 
setavatthāni datvā uppabbājetvā sāsanam nimmalam katvā 
sacetiyāni JetavanaPubbārāmaDakkhiņārāma-Uttarārāma- 
VeluvanaKapilavatthulsipatanaKusinārārāmaL ankātilaka- 
mahāvihārāni ca karapetva ... 
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Chương Thứ Tám: 
Phân Giảng Giải về Só Giải của Tam Tạng 


Đã trải qua hon sáu trăm tám mươi ba năm ké từ lúc 
phiên dịch Chú Giải Tam Tạng; vào lúc bấy giờ, vị đại 
vương tên là Parakkamabāhu thuộc dòng dõi Suriya đã kế 
vị theo thứ tự ké từ vua Mahāsammata. Sau khi vua cha 
của ngài băng hà, ngài đã đánh bại các vị vua đối nghịch 
trong ba vương quốc nên đã được tán phong vương quyền 
trên toàn cõi xứ Lanka. Ngài là dáng quân vương hạng 
nhất trong số các vị vua và rạng rỡ với danh tiếng được 
lan rộng khắp lãnh thô và các vùng lân cận; ngài trị vi 
vương quốc một cách công minh ở trong một thành phố 
lớn tên là Pulatthi. Tính từ thời của đại vương 
Vattagamani-abhaya thì đã trải qua hơn một ngàn một 
trăm năm mươi bốn năm, khi ấy Giáo Pháp đang ở trong 
thời kỳ suy tàn và phân chia thành tông phái. Đức vua khi 
thấy các thiện nam tử phải chịu đựng cảnh suy thoái và 
phân tán của Giáo Pháp đã khởi sanh lòng trắc ân ở trong 
tâm và luôn suy tư rằng: “Làm sao ta có thể phục hưng 
được Giáo Pháp?" Sau khi giao trách nhiệm lãnh đạo cho 
vị trưởng lão Mahakassapa cu ngụ ở núi Udumbara, đức 
vua đã hành phạt hàng trăm vị tỳ khưu hư hỏng, phát cho 
y trắng, rồi trục xuất; ngài đã làm cho Giáo Hội không 
còn bị ô nhiễm. Đức vua cũng đã cho xây dựng các tu 
viện đồ só có các bảo tháp nhu Jetavana, Pubbarama, 
Dakkhinarama, Uttarārāma, Veluvana, Kapilavatthu, 
Isipatana, Kusinarama, và Lankātilaka.... 
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Saddhammasangaho Pitakattayatika 


. ekadasabhümikam gabbhasahassam kütagarapatiman- 


ditam cittakammalatakammehi vivittabhūtam 
uposathāgāram mahāpāsādam kārāpetvā bodhithūpa- 
parivenakutimandapavalihi vibhüsitam nanavidha 


taruvara-kusuma-gandha-sammodamatta-kokiladihi dvija- 
ganehi nisevitam — padumuppala-pundarika-safichanna- 
sitalodaka-jalasaya-samakinnam Jetavanam nama 
mahāvihāram kārāpesi. 


Tattha anekabhikkhusahassānam sanghatthero āyasmā 
Mahākassapatthero bhikkhusangham sannipātāpesi. Atha 
kho āyasmā Mahākasspatthero bhikkhü āmantesi: “Yañc”' 
avuso  pitakattayatthakathaya ^ linatthappakasanattham 
atthavannanam  poranehi katam tam sabbam 
desantarāvāsīnam  bhikkhünam attham na  sadheti. 
Katthaci anekesu ganthipadesu Sīhalabhāsāya niruttiya 
likhitafica katthaci mūlabhāsāya Māgadhikāya 
bhāsantarena sammissam akulañca katvā likhitañca. 
Mayam bhāsantaram  apanetva paripuņņamanākulam 
atthavannanam kareyyama "ti. 


Bhikkhū ahamsu: “Tena hi bhante thero rājānam 
gahetva anacakkam karotū "ti. 


Tadā raja sapariso nagarā nikkhamitvā viharam gantvā 
Mahākassapattherapamukham bhikkhusangham vanditvā 
ekamantam nisīdi. 
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Diéu Pháp Yéu Lược Só Giải của Tam Tang 


.. Ngài còn cho xây dựng nhà dé hành lễ Uposatha là đại 
sảnh đường có kiểu kiến trúc là ngọn tháp gồm có mười 
một tầng và một ngàn gian phòng, lại còn có tranh vẽ và 
giàn dây leo các loại nữa. Đức vua đã cho xây dựng tu 
viện lớn tên là Jetavana được bao quanh bởi các hồ nước 
mát lạnh phủ đây các loại sen xanh sen đỏ thu hút lũ chim 
như loài chim cu say mê mùi hương dịu dàng của vô số 
bông hoa các loại, lại còn được làm đẹp thêm bởi những 
dãy cây Bồ Dé, bảo tháp, phòng óc, cốc liêu, và các nhà lộ 
Thiên nữa. 


Ó đó, ngài trưởng lão Mahakassapa là trưởng lão của 
hội chúng gồm hàng ngàn vị tỳ khưu đã cho triệu tập hội 
chúng tỳ khuu lại. Khi ấy, ngài trưởng lão Mahākassapa 
đã nói với các vị tỳ khưu rằng: 

- Này các sư đệ, toàn bộ Sớ Giải được thực hiện bởi cổ 
nhân nhằm mục đích giảng giải các ý nghĩa tiềm án trong 
Chú Giải của Tam Tạng không thành tựu lợi ích cho các 
vị ty khưu cư ngụ ở các quốc độ. Một số được viết ở dạng 
điển tích theo văn phạm của ngôn ngữ Sīhala, một số khác 
được viết bằng ngôn ngữ căn bản của xứ Magadha nhưng 
đã bị làm rối loạn do sự khác biệt giữa các ngôn ngữ. 
Chúng ta nên xóa bỏ sự khác biệt giữa các ngôn ngữ và 
thực hiện bộ Sớ Giải hoàn chỉnh không có lẫn lộn. 


Các vị tỳ khưu đã nói ràng: 
- Bạch ngài, như vậy trưởng lão hãy yêu câu đức vua 


ra vương lệnh. 


Khi ấy, đức vua và đám tùy tùng đã rời thành phó di 
đến tu viện. Đức vua đã đảnh lễ hội chúng tỳ khưu đứng 
đầu là trưởng lão Mahākassapa rồi ngồi xuống ở một bên. 
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Saddhammasangaho Pitakattayatika 


Atha tam thero aha: “Maharaja, te pitakatthakathaya 
atthavannana kattabba bhaveyya "ti. “Sadhu bhante aham 
kayasamaggim — dassami,  bhikkhusangho  vissattham 
karotū "ti. Tato raja bhikkhusangham  vanditva 
nagarameva pāvisi. 


Atha kho  thera  bhikkhü bhattakiccavasane 
Parakkamabahunarindena katapasade sannipatitva 
Vinayapitakatthakathaya — Samantapasadikaya  attha- 
vaņņanamārabhitvā mülabhasaya Magadhikaya niruttiyā 
Sāratthadīpanī nama atthavannanam thapesum. Vuttam hi 
tattha: 


] Vinaye pathavatthaya sasanassa ca vuddhiya, 
vannana ca samaraddha vinayatthakathaya sa. 


2 Sāratthadīpanī nama sabbaso parinitthitā, 
timsasahassa mattehi ganthehi parimanato ti. 


Tadanantaram Suttantapitake Dighanikayatthakathaya 
Sumanügalavilasiniya ^ atthavannanamarabhitva ^ müla- 
bhasaya Māgadhikāya niruttiya pathama Saratthamafijusa 
nama  atthavannanam  thapesum.  Tatha  Majjhima- 
nikayatthakathaya ^ Papaficasüdaniya ^ atthavannanam 
ārabhitvā mūlabhāsāya Magadhikaya niruttiyā dutiya 
Saratthamafijusa nama atthavannanam thapesum. 
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Diéu Pháp Yéu Lược Só Giải của Tam Tang 


Vi truóng lào dà nói vói düc vua ráng: 

- Tàu đại vương, bán Só Giải cho Chú Giải của Tam 
Tạng cần được thực hiện, đại vương nghĩ thế nào? 

- Bạch ngài, tốt lắm. Trẫm sẽ ủng hộ hết mình. Hội 
chúng tỳ khưu hãy yên tâm tiến hành. 

Sau đó, đức vua đã dành lễ hội chúng tỳ khưu ròi đi 
vào thành phó. 


Lúc bấy giờ, các vi ty khưu trưởng lão sau khi hoàn tất 
việc thọ thực đã tụ hội tại ở giảng đường được xây cất bởi 
vua Parakkamabāhu để tiến hành việc giảng giải ý nghĩa 
của bộ Samantapasadika, Chú Giải của Tạng Luật, và đã 
thực hiện bộ Só Giải tên là Saratthadipani bằng tiếng nói 
của xứ Magadha là loại ngôn ngữ căn bản. Bởi vì việc ấy 
có được đề cập: 


1 Bản Só Giải dy của bộ Chú Giải Tạng Luật được tiên 
hành nhăm đem lại sự thông hiểu về Luật và sự hưng 
thịnh cua Phật Pháp. 


2 Toàn bộ đã được hoàn tất với số lượng là ba mươi 
ngàn âm từ và có tên là Saratthadipant. 


Kế đến về Tạng Kinh, các vị đã tiến hành việc giảng 
giải ý nghĩa của bộ Swmnangalavilāsinī, Chú Giải của 
Trường Bộ, bằng tiéng nói của xứ Magadha là loại ngôn 
ngữ căn bản và đã hoàn thành bộ Sớ Giải tên là 
Saratthamañjusa tập thứ nhất. Tương to như thế, các vị đã 
tiến hành việc giảng giải y nghĩa của bộ Papafijasūdanī, 
Chú Giải của Trung Bộ, bằng tiếng nói của xứ Magadha là 
loại ngôn ngữ căn bản và đã hoàn thành bộ Sớ Giải tên là 
Saratthamafijusa tập thứ hai. 
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Saddhammasangaho Pitakattayatika 


Tatha Samyuttanikayatthakathaya Sarattha-p- 
pakasaniya —atthavannanam arabhitva  mūlabhāsāya 
Māgadhikāya niruttiyā tatiya Sāratthamaiijusā nama 
atthavaņņanam thapesum. Tathā Anguttara- 
nikayatthakathaya Monorathapūraņiyā atthavannanam 
ārabhitvā mūlabhāsāya Māgadhikāya niruttiyā catuttha 
Saratthamafijusa nama atthavannanam thapesum. Vuttam 
hi tattha: 


3 Suttantapātavatthāya sāsanassa ca vuddhiyā, 
vaņņanā ca samāraddhā Suttantatthakathāya sā. 


4 Saratthamafijusa nama sabbaso parinitthitā, 
channavutisahassehi ganthehi parimāņato ti. 


Tadanantaram Abhidhammapitake Dhammasanganiya 
atthakathaya ^ Atthasalinrya — atthavannam — arabhitva 
mülabhasaya Magadhikaya niruttiya pathama 
Paramatthapakasani nama mülatikafica — anutikafica 
thapesum. 


Tatha Vibhangappakaranatthakathaya Sammoha- 
vinodaniyā atthavannanam X arabhitva — mülabhasaya 
Magadhikaya niruttiyā dutiya Paramatthapakāsinī nama 
mülatikafica anutikafica thapesum. 
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Diéu Pháp Yéu Lược Só Giải của Tam Tang 


Cũng vậy, các vị đã tién hành việc giảng giải ý nghĩa 
của bộ Sāratthappakāsinī, Chú Giải của Tương Ung Bộ, 
bằng tiếng nói của xứ Magadha là loại ngôn ngữ căn bản 
và đã hoàn thành Só Giải tên là Saratthamanñjusa tập thứ 
ba. Cũng vậy, các vị đã tién hành việc giảng giải ý nghĩa 
của bộ Manorathapūranī, Chú Giải của Tăng Chi Bộ, 
bằng tiếng nói của xứ Magadha là loại ngôn ngữ căn bản 
và đã hoàn thành Só Giải tên là Saratthamañjusa tập thứ 
tư. Bởi vì việc āy có duoc dë càp: 


3 Bản Só Giải ấy của bộ Chú Giải Tang Kinh được tiễn 
hành nhàm dem lại sự thông hiéu vé Kinh và sự hưng 
thịnh của Phật Pháp. 


4 Toàn bộ đã được hoàn tát với số lượng là chín mươi 
sáu ngàn ám từ và có tên là Saratthamafjusa. 


Tiếp đó, các vị đã tién hành việc giảng giải ý nghĩa 
của bộ Atthasālinī, Chú Giải của bộ Pháp Tu 
(Dhammasangani) thuộc Tang Vi Diệu Pháp, bằng tiếng 
nói của xứ Magadha là loại ngôn ngữ căn bản và đã hoàn 
thành Só Giải cán bán và hậu Só Giải tên là 
Paramatthapakāsinī tập thứ nhất. 


Tương to nhu thế, các vị đã tiễn hành việc giảng giải y 
nghĩa của bó Sammohavinodani, Chú Giái của bộ Phân 
Tích (Vibhanga), bằng tiếng nói của xứ Magadha là loại 
ngôn ngữ căn bản và đã hoàn thành Sớ Giải căn bản và 
hậu Só Giải tên là Paramatthapakāsinī tập thứ hai. 
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Saddhammasangaho Pitakattayatika 


Tatha Paficappakaranatthakathaya Paramatthadīpaniyā 
atthavannanam ārabhitvā mūlabhāsāya Māgadhikāya 
niruttiyā tatiya Paramatthapakāsanī nama mũlafikañca 
anutīkaī ca thapesum. 


Tenāhu porāņā: 


5 Abhidhammapātavatthāya sāsanassa ca vuddhiyā, 
vaņņanā ca samāraddhā Abhidhammatthakathaya sā. 


6 Paramatthapakāsinī sabbaso parinitthitā, 
sattavisasahassehi ganthehi parimāņato "ti. 


Evam Mahākassapatthero rañña Parakkamabāhunā 
ajjhittho anekasahassehi therehi saddhim ussāham janetvā 
dhammavinayasangayitasadisameva pitakattayattha- 
kathaya atthavannanam katvā sannitthapesi. 


Atthavannanakatapariyosane pathavr — kampadayo 
anekani acchariyāni päturahesum,  devata sadhu- 
karamadamsu. Ayam  pitakatthakathaya atthavaņņanā 
ekasamvaccharen' eva nitthita. 


Tenāhu porāņā: 
7 Sambuddhaparinibbānā vassasahassātikkame, 


sattāsīti paficasate rājā āhu parakkamo. 
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Cũng vậy, các vị đã tién hành giảng giải y nghĩa của 
bó Paramatthadīpanī, Chú Giāi của năm Tang Vi Diệu 
Pháp còn lại, bằng tiếng nói của xứ Magadha là loại ngôn 
ngữ căn bản và đã hoàn thành Sớ Giải căn bản và hậu Sớ 
Giải tên là Paramatthapakāsinī tập thứ ba. 


Về điêu này, các tài liệu cô (Porana) đã nói răng: 


5 Bản SỞ Giải ấy của bộ Chu Giải Tạng Vi Diéu Pháp 
được tiên hành nhàm dem lại sự thông hiéu về Vi Diệu 
Pháp và sự hưng thịnh của Phật Pháp. 


6 Toàn bộ đã được hoàn tất với số lượng là hai mươi 
bảy ngàn âm từ và có tên là Paramatthapakasini. 


Như vậy, khi được yêu cầu bởi đức vua 
Parakkamabāhu, trưởng lão Mahākassapa đã cùng với 
hàng ngàn vị trưởng lão khác nỗ lực tụ hội lại và hoàn tất 
phần giải thích ý nghĩa của bộ Chú Giải Tam Tạng tương 
tợ như một cuộc kết tập về Pháp và Luật vậy. 


Khi phần giải thích ý nghĩa được hoàn tất, nhiều hiện 
tượng kỳ diệu đã xảy ra như việc đại địa cầu đã rúng động 
bằng nhiều cách khác nhau, v.v... và chư Thiên đã tán 
thán ca ngợi. Phân giải thích ý nghĩa này của bộ Chú Giải 
Tam Tạng đã được hoàn thành đúng một năm. 


Về điêu này, các tài liệu cô (Porānā) đã nói răng: 
7 Sau khi đáng Toàn Giác vô dự Niét Bàn được hơn một 
ngàn năm trăm tám mươi bay năm, Parakkama lên 


ngồi vua. 
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8 UlarapufifiateJena katva sattuvimaddanam, 
pattarajjabhisekena sasanujjotanatthina. 


9 Nissāya SThalindena yam Parakkamabahuna, 
katva nikayasamaggim sasanam suvisodhitam. 


10 Kassapo so mahāthero sañghassa parinayako, 
dipasmim Tambapannimhi sasanodayakarana. 


11 Ajjhesito narindena so Parakkamabāhunā, 
saddhammatthitikāmena katvā sāsanapaggaham. 


12 “Pitakattayatthakathaya līnatthassa pakāsanam, 
na tam sabbattha bhikkhūnam attham sādheti sabbaso. 


13 Duviññeyya sabhavaya Sīhalāya niruttiyā, 
ganthipadesu 'nekesu likhitam kifici katthaci. 


14 Magadhikaya bhasaya ārabhitvāpi kenaci, 
bhasantarena sammissam likhitam kiūcideva ca. 


15 Asaraganthika capi tatth' eva bahu dissati, 
akulafica katam yattha duviññeyyapi atthato. 


16 Tato aparipunnena tadisen' ettha sabbaso, 
kathamattham vijananti nānādesanivāsino. 


17 Bhāsantaram tato hitvā saramadaya sabbaso, 
anakulam karissami paripuņņavinicchayam.” 


18 Pitakattayavaņņanā ca līnatthassa pakasana, 
Sāratthadīpanī nama Saratthamafijusà pi ca. 
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8 Với sự đăng quang vương quyên được thành tựu và 
với sự tôn tại rạng ngời của Giáo Pháp, đức vua đã 
tiêu diệt kẻ thù do năng lực lớn lao của phước báu. 

9 Vua Parakkamabāhu chúa té xứ Lanka đã có công 
thực hiện sự hòa họp các bộ phải và thanh lọc Giáo 
Hội. 

10 Nhắm đến lợi ích của sự tăng trưởng Phật Pháp trên 
hòn đảo Tambapanni (Tích Lan), đại trưởng lão 
Kassapa dy là vi đứng ‹ đâu hội chúng. 

11 Ngài đã được thinh câu bởi đức vua Parakkamabāhu 
là người dā nỗ lực cho Giáo Pháp vì mong muốn 
Chánh Pháp được tón tại. 

12 “Sự giảng giải về ý nghĩa tiém án trong Chú Giải của 
các Tạng đã không đem lại lợi ích toan diện cho các vi 
ty khưu ở khắp các nơi. 

13 (Bởi vì) một số được viết dưới dạng điển tích theo văn 
phạm của tiếng Sīhala có bản chát khó hiểu. 

14 Một số đã được tiến hành bằng tiếng nói của xử 
Magadha nhưng được viết dưới dạng pha trộn nào đó 
giữa các ngôn ngữ. 

15 Trong đó còn thấy có nhiễu trường hợp nội dung của 
các đoạn văn không có chủ dé, lời giải thích bị lộn 
xôn, ý nghĩa lại khó hiểu. 

16 Do đó, toàn bộ ở đây chưa được đây đủ như thé này, 
làm sao những người xử khác có thé hiểu được y 
nghĩa? 

17 Vì thé sau khi tách phần lộn xôn giữa các thứ tiếng và 
nām được toàn bộ y nghĩa, ta sẽ làm rõ ràng, đây du, 
không có lâm lân.” 

18 Phân giải thích Tam Tang là phán giảng giải các ý 
nghĩa tiềm án có tên là Sāratthadīpanī, Sārattha- 
manjusa, 
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19 Paramatthapakāsinī mahatherehi bhāsitā, 
sattanam sabbabhasanam sa ahosi hitavaha. 


20 Parakkamabhujo nama Lankindo puññapaññava, 
dhammena dasavidhena Lankarajjamakarayi. 


2] Katvā pufifiani nekani pasanno ratanattaye, 
ayuno pariyosane yathakammamupagami. 


22 Pitakassa tikam katvā therapi Kassapadayo, 
te yavatayukam thatvā yathakammamupagamum. 


23 Evam aniccatam jammim ñatva durabhisambhavam, 
tuvatam vayame dhiro yam niccam amatam padan ti. 


Sujanappasadaya 
kate Saddhammasangahe 
Pitakattaya-tika-vannana 

nitthitā. 


--00000-- 
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19 Và Paramatthappakāsinī dà duoc giảng dạy bởi các vi 
dai truóng lao. Phán giai thích ay dà dem lai loi ích 
cho chung sanh thuộc tát cà các loại ngón ngữ. 


20 Parakkamabhuja, vua xứ Lanka là người có đức độ và 
tri tuệ. Ngài tri vì vương quốc Lanka một cách công 
minh theo đúng mười điều. 


21 Là người có niém tin vào Tam Bảo, đức vua đã thực 
hiện được nhiêu phước thiện. Dén khi hết tuôi thọ, 
ngài đã ra di theo nghiệp quả. 


22 Ngay cả các vị trưởng lão ấy như là ngài Kassapa và 
các vị khác, sau khi hoàn tát Só Giải cua Tam Tạng, 
đã song dên hêt tuôi tho rồi cũng ra di theo nghiệp 
quả. 


23 Khi biết được bản chất của vô thường là khổ đau và 
thân này khó đạt, bậc trí tuệ hãy cấp thời nỗ lực để 
chứng đạt trạng thái bát tử vĩnh viễn. 

Dứt Phần Giảng Giải về 
Só Giải của Tam Tạng 
trong cuốn “Diệu Pháp Yếu Lược” được thực hiện 
vì niềm tin của các thiện trí thức. 


--00000-- 
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Navamo Paricchedo: 
Sabbappakarana- 
Kata-Thera-Vannana 


Pitakattayapali ca Sammasambuddhadesita, 
te astti ca satañca sahassam bhanavarato. 


Pitakattayapali ca dve lakkhanahutani ca, 
pañcasahassam sattasatam paññasam ganthasañkhato. 


Pitakattayapali ca akkharanam vasena ca, 
catunavuti lakkhani catusatthisahassam ca. 


Pitakatthakatha sabba Buddhaghosena bhāsitā, 
tesatthi ca satañc' eva sahassam bhanavarato. 


Pitakatthakatha sabba dve lakkhanahutani nava, 
satta satañca paññasam gantha sañkhya vasena ca. 


Pitakatthakatha sabba akkharanam vasena ca, 
tenavutilakkhan” eva catusahassamakkhara. 


Pitakattayatika ca tikacariyehi bhasita, 
cha satañc' eva dvattimsa bhanavaravasena ca. 


Pitakattayatika ca sankhya ganthavasena ca, 
attha paññasa sahassani satasahassani ganthato. 


Pitakattayatika ca akkharanam vasena ca, 
paññãsa sata sahassam chappaññasa sahassam ca. 


10 Therena Buddhaghosena racitam yam manoramam, 


Visuddhimaggam namam tam pitakatthappakasanam. 


11 Patimokkhatthakatha ca Buddhaghosena dhīmatā, 


therena racita esa Kankhavitarani subha. 
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Chương Thứ Chín: 
Giảng Giải về Tât Cả các Tác Pham 
do Các Vị Trưởng Lão Thực Hiện 


Tam Tạng Pali được thuyết giảng bởi dáng Chánh 
Đăng Giác góm có một ngàn một trăm tám mươi ba 
(1.183) tụng phẩm (bhanavara). 

Tam Tạng Pali có số lượng từ là hai trăm chín mươi 
lăm ngàn bảy trăm năm mươi (295.730). 

Tam Tạng Pali có số lượng mẫu tự là chín triệu bón 
trăm sảu mươi bốn ngàn (9.464.000). 

Tất cả Chú Giải Tam Tạng do ngài Buddhaghosa 
giảng giải có số lượng tụng phẩm là một ngàn một 
trăm sáu mươi ba (1.163). 

Tát cá Chú Giái Tam Tang có só luong tir là hai trám 
chín chuc ngàn bảy trăm năm mươi (290.750). 

Tất cá Chú Giải Tam Tang có số lượng máu tự là chín 
triéu ba trám lé bón ngàn (9.304.000). 

Và Sở Giai cua Tam Tang được giảng giải bởi các vi 
tháy giáo tho vé Sở Giải có số lượng tụng phẩm là sáu 
trăm ba hai (632). 

Sở giải của Tam Tạng có số lượng từ là một trăm năm 
mươi tám ngàn (158.000). 

Só giải của Tam Tang có số lượng máu tự là năm triệu 
không trăm năm mươi sáu ngàn (5.056.000). 


10 Tác phẩm nói tiếng tên Thanh Tịnh Đạo được thực 


hiện bởi vị trưởng lão trí tuệ Buddhaghosa là bản giải 
thích y nghĩa cua Tam Tạng. 


11 Tác phẩm tuyệt voi Kankhāvitaranī, Chú Giải của 


Patimokkha, được thực hiện bởi vị trưởng lão trí tué 
Buddhaghosa. 


137 


Saddhammasangaho Sabbappakaranakatathera 


12 Therena Dhammasirina thirasilena ya katha, 
adikammikabhikkhünam Khuddasikkha susikkhita. 


13 Therena Buddhadattena racitam yam manoramam, 
Abhidhammavataro ti laddhanamena vissutam. 


14 Anuruddhena therena Kañcipuravare vare, 
pakaranam katam tena Paramatthavinicchayam. 


15 Anuruddhabhidhanena therena racitamidam, 
paramattham pakasetum Abhidhammatthasangaham. 


16 Kato yo Saccasankhepo nipunatthavinicchayo, 
Anandattherapadena vicittanayamandito. 


17 Khemavhayena therena dhimata Khema namakam, 
pakaranam katam tena Paramatthapadīpakam. 


18 Kaccayena kato yogo Sanghanandi pavuttika, 
payogo Brahmadantena nyāso Vimalabodhiya. 


19 Saddhammatthitikamena Buddhappiyena dhīmatā, 
therena racitā esa Rūpasiddhyabhidhānakā. 


20 Saddhammatthitikāmena Moggallanena dhīmatā, 
therena racitā esa Abhidhanappadipika. 


21 Buddharakkhitanamena therena racitam idam, 
Jinalankarasatthafica satthuguņam alankatam. 


22 Medhankarābhidhānena therena thiracetasā, 
Jinacaritamidam tena racitam yam manoramam. 
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12 Tài liệu giảng giải tên Khuddasikkha dành cho các vi 
tán thọ ty khưu khéo được thực hiện bởi trưởng lão 
Dhammasiri là vị nghiêm túc về giới. 

13 Tác phẩm tuyệt vời nồi tiếng với tên được thừa nhận 
là Abhidhammāvatāra được thực hiện bởi vị trưởng 
lão Buddhadata. 

14 Tác phẩm Paramatthavinicchaya được thực hiện bởi 
trưởng lão Anuruddha ở trong thành phố tráng lệ 
Kancipura. 

15 Tài liệu Thắng Pháp Tập Yếu Luận (Abhidhamma- 
sangaha) được thực hiện bởi trưởng lão Anuruddha 
nhằm để giải thích về Chân Dé. 

16 Tai liệu Saccasankhepa được thực hiện bởi đệ tử của 
trưởng lão Ananda là phán phân tích các ý nghĩa vi té 
bằng nhiêu phương pháp khác nhau. 

17 Tác phẩm tên Khema giải thích về Chân Dé được thực 
hiện bởi vị trưởng lão trí tuệ tên Khema. 

18 Bản tuyên thuyết Sahghanandi do vi Kaccáyana 
chuyên chủ thực hiện; nhờ Brahmadanta gợi y và 
Vimalabodhi phụ giúp. 

19 Rüpasiddhibhidhanaka đã được vị trưởng lão trí tué 
Buddhappiya thực hiện với lòng mong moi Chánh 
Pháp được tón tại. 

20 Abhidhanappadipika đã được vị trưởng lão trí tué 
Moggallana thực hiện với lòng mong mỏi Chánh Pháp 
được tôn tại. 

21 Tác phẩm Jinālankārasattha ca ngợi đức hạnh của 
bác Đạo Sư đã được thực hiện bởi vị trưởng lão tên 
Buddharakkhita. 

22 Tác phẩm tuyệt vời Jinacaritam này đã được vi trưởng 
lão có tám ý cương quyết có danh xưng Medhankara 
thực hiện. 
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23 Paramatthamañjusa nama Dhammapalena dhimata, 
Visuddhimaggassa tika therena racita subha. 


24 Sagaramatinamena therena racitamidam, 
Vinayasañgaham nama vinayatthappakasanam. 


25 Mahabodhttinamena therena racita subha, 
Nissayatthakatha nama Saccasankhepavannana. 


26 Mahabodhttinamena therena racita subha, 
Paramatthavinicchayavannana Mukhamattaka. 


27 Dhammapalena therena Paramatthappadipani, 
Vimānapetavatthūnam vannana racita subha. 


28 Katva Subodhalankaram Vuttodayamanakulam, 
Khuddasikkhaya tikapi tatha Sambuddhavannana. 


29 Sangharakkhitanamena therena racitamidam, 
saddhammatthitikamena sasanodayakamina. 


30 Buddhasihena therena yo Vinayavinicchayo, 
ten' eva racito sadhu sasanassa ca vuddhiya. 


31 Buddhanāgābhidhānena therena thiracetasā, 
Kankhāvitaraņiyā ca tika suracita subha. 


32 Dhammapalena therena Paramatthappadīpanī, 
Therigāthā-atthakathā racita sa manorama. 
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23 Sở giải cua Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagga) tên là 
Paramatthamafijusa đã được vị trưởng lão trí tué 
Dhammapāla thực hiện. 

24 Phân giảng gidi vé y nghĩa của Luật tên là Vinaya- 
sangaha đã được trưởng lão tên Sagaramati thực 
hiện. 

25 Tập Sớ Giải tuyệt vời của tác phẩm Saccasankhepa 
mang tên Nissayatthakatha đã được trưởng lão tên là 
Mahabodhi thực hiện. 

26 Tập Só Giải tuyệt vời của tác phẩm Paramattha- 
vinicchaya là Mukhamattaka đã được trưởng lão tên 
là Mahabodhi thực hiện. 

27 Tâp Sở Giải tuyệt vời cua Vimāna-Petavatthu là 
Paramatthadīpanī đã được thực hiện bởi trưởng lão 
Dhammapāla. 

28 Sau khi dā thuc hiēn mēt cách khóng có lân lộn 
Subodhalankara, Vuttodaya, Sở Giải cua tác phẩm 
Khuddasikkhāya, và tác phẩm Sambuddhavannanä là 
tương tợ như vậy. 

29 Táp này đã được thực hiện bởi vị trưởng lão tên 
Sangharakkhita là người có lòng mong moi Chánh 
Pháp được tôn tại và Phật Pháp được hưng thịnh. 

30 Tác phẩm Vinayavinicchayo đã được chỉnh trưởng lão 
Buddhasiha thực hiện một cách tốt đẹp? vì sự hưng 
thịnh của Giáo Pháp. 

31 Tập Só Giải tuyệt voi Kankhāvitaraņī đã khéo được 
thực hiện bởi trưởng lão tên Buddhanāga là vị có tám 
y cương quyết. 

32 Paramatthadipani là bản Chú Giải xuất sắc của 
Trưởng Lão Ni Kệ (Therigatha) đã được trưởng lão 
Dhammapāla thực hiện. 
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33 Sariputtassa therassa Abhidhammatthasañgaham, 
tika sissena therena dhīmatā racitā subha. 


34 Therena Buddhaghosena dhimata racita ima, 
Dhammapadatthakatha ca Sodattakanidanaka. 


35 Kaccayanena therena racitam yam manoramam, 
Nettippakaranam nama Sambuddhassanumattiya. 


36 Sāratthasālinī nama saccasankhepavannana, 
Sariputtassa sissena therena racita subha. 


37 Ten’ eva therapadena sasanujjotanatthina, 
aneka khuddakā ganthā racitā te manorama. 


38 Tipitakānulomāni sabbappakaraņāni ca, 
katāni yehi therehi Jinasasanavuddhiya. 


39 Sabbe thera mahānāgā katva lokahitam bahum, 
te yavatayukam thatva yathakammamupagamum. 


40 Evam aniccatam jammim ñatva durabhisambhavam, 
tuvatam vayame dhiro yam niccam amatam padan ti. 


Sujanappasadaya 
kate Saddhammasangahe 
Sabbappakarana-kata-thera-vannana 
nitthita. 


--00000-- 
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33 Tâp Só Giải tuyệt voi cua Abhidhammasangaha đã 
được thực hiện bởi một vị trưởng lão là đệ tử của 
trưởng lão Sariputta. 

34 Bán Chú Giải của Pháp Cú (Dhammapāda) có lời dán 
giải khéo léo đã được vị trưởng lão trí tuệ 
Buddhaghosa thực hiện. 

35 Tác phẩm xuất sắc tên Nettippakarana đã được 
trưởng lão Kaccayana thực hiện do sự gợi ý cua bậc 
Toản Giác. 

36 Táp giảng giải tuyệt vời cua Saccasankhepa có tên là 
Sāratthasālinī đã được một vị trưởng lão là đệ tử cua 
ngài Sariputta thực hiện. 

37 Nhiễu tiểu luận xuất sắc đã được thuc hiện bởi chính 
người đệ tử của vị trưởng lão ấy vì sự tôn tại rạng 
ngời của Giáo Pháp. 

38 Tất cả những tác phẩm phán tích Tam Tang đã được 
thực hiện bởi các vị trưởng lão vì sự hưng thịnh cua 
Giáo Pháp của dáng Chiến Thắng. 

39 Tất cả các vị đại trưởng lão hàng đầu đã thực hiện 
nhiễu lợi ích cho chúng sanh. Các vị đã sống đến hết 
tuổi thọ rói ra di theo nghiệp. 

40 Khi biết được bản chất của vô thường là khổ. đau và 
thân này khó đại, bậc trí tuệ hãy cap thời nỗ lực để 
chứng đạt trạng thái bất tử vĩnh viễn. 


Dứt Phần Giảng Giải về 
Các Tác Phâm do Các VỊ Trưởng Lão Thực Hiện 
trong cuôn “Điệu Pháp Yêu Lược” được thực hiện 


vì niêm tin của các thiện trí thức. 
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Dasamo Paricchedo: 
Pitakattaya-Lekhananisamsa- 
Vaņņanā 


Ito param pitakattayalekhanānisamsavaņņanā 
kathetabba. Api ca parinibbanamañce nipanno bhagavā 
Anandattheram āmantetvā: “Yo vo Ananda maya 
dhammo ca vinayo ca desito c° eva paññatto ca, so vo 
mam’ accayena sattha. Abhisambodhito yāva parinibbānā 
pañca cattāļīsa vassāni bhāsitāni caturāsīti 
dhammakkhandhasahassāni titthanti yeva, aham ekakova 
parinibbayami. Aham pan” idàni ekakova ovadami 
anussasami, mayi  parinibbute — imàni caturāsīti 
dhammakkhandhasahassani caturāsīti | sahassabuddha- 
sadisāni tumhe  ovadissanti anusāsissantī ti attano 
dhammakāyasankhāte sakagarubhūte  caturasitisahassa- 
dhammakkhandhavare attanā sambhūte caturāsītisahassa- 
buddhavare katvā thapesi. 


Vuttam h' etam Bhagavata: 


] Akkharam ekamekafica Buddharüpasamam siya, 
tasmā hi pandito poso likheyya pitakattayam. 


2 Caturasiti sahassani sambuddhā parimanaka, 
thita nama bhavissanti titthante pitakattaye. 
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Chương Thứ Mười: 
Giảng Giải vë Lợi Ích 
của Việc Sao Chép Tam Tạng 


Tiếp đến, việc giảng giải về lợi ích của vẫn đề sao 
chép Tam Tạng cân được đề cập. Hơn nữa, khi nām 
xuống trên chiếc giường vô dư Niết Bàn, đức Thế Tôn đã 
dặn dò trưởng lão Ananda răng: 

- Này Ananda, Pháp và Luật nào đã được ta giảng giải 
và quy định cho các ngươi, Pháp và Luật ấy sẽ là thầy của 
các nguoi khi ta không còn nữa. Ké từ khi đắc chứng quà 
vị giác ngộ tối thượng cho đến lúc vô dư Niết Bàn là bón 
mươi lăm năm, tồn tại có tám mươi bốn ngàn Pháp Uán 
đã được giảng dạy, ta sẽ đơn độc vô dư Niết Bàn. Hơn 
nữa, trong lúc này đây ta còn đơn độc giáo huấn và giảng 
dạy, nhưng khi ta vô dư Niết Bàn rồi, tám mươi bốn ngàn 
Pháp Uán này là tám mươi bốn ngàn vị Phật sẽ giáo huấn 
và giảng dạy các ngươi. 

Ngài đã thực hiện và xác định tám mươi bốn ngàn 
Pháp Uán cao quý là vị thầy của chính bản thân, tương 
đương với Pháp Thân của Ngài, tức là tám mươi bốn ngàn 
vị Phật cao quý được sanh ra từ Ngài. 


Bởi vì, việc này đã được đức Thê Tôn giảng răng: 
] Môi một máu tw được xem là tương đương với sāc 
thán của đức Phật. Chính vì thé, người trí hãy nén sao 


chép Tam Tạng. 


2 Khi Tam Tạng tôn tại thì số lượng tám mươi bón ngàn 
bác Toản Giác cũng sẽ được tón tại. 
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Saddhammasangaho Pitakattayalekhananisamsa 


3 Akkharam ekamekafica satthu pariyattisasane, 
akkharam buddharũpañca samameva phalam siya. 


4 Tasmā hi pandito poso tividham sampattimicchito, 
likheyya và likhapeyya potthake dhammacetiye. 


5  Dasapufifiakiriyavatthum tividham sucaritampi ca, 
püreti lekhiko dhammam pitakattayasaññitam. 


6 Pariyattim patipattim pativedhañca sasane, 
tividhampi ca saddhammam paripüreti sadhukam. 


7 Akkharam ekamekañca lokanathassa sasane, 
akkharam buddharũpañca samameva phalam siya. 


8 Tasma hi pandito poso tividham sampattimicchito, 
likheyya và likkhapeyya akkharam pitakattaye. 


9 Tipitakāni sabbāni akkharanam pamanato, 
dve sattatyadhikañc” eva catasso satakotiyo. 


10 Ye pitakāni lekhanti karonti patimā viya, 
dve sattatyadhikafic'eva catasso satakotiyo ti. 
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Diéu Pháp Yếu Lược Lợi Ích Sao Chép Tam Tạng 


3 


Mỗi một mẫu tự trong Pháp Học của bậc Đạo Su được 
xem là một quả báu tương đương với một sắc thân của 
đức Phát. 


Chính vi thé, người trí mong mỏi sự thành tựu vé cả ba 
phương diện thì vị dy nên sao chép, hoặc khuyên khích 
người khác sao chép vào sách tức là tháp thờ Pháp 
Bao. 


Người viết lại Pháp Bảo tức là Tam Tạng được tròn 
du về nên tảng của mười thiện hạnh và sở hành tốt đẹp 
về ba phương diện. 


Vị ấy tròn dà Chánh Pháp một cách tốt đẹp về cả ba 
phương diện trong Phật Pháp là Pháp Học, Pháp 
Hành, và Pháp Thành. 


Mỗi một máu tự trong lời giáo huấn của đẳng Cứu Độ 
chung sanh được xem nhu là một quả báu tương 
đương với một sắc thán cua đức Phát. 


Chính vi thé, người trí mong mỏi sự thành tựu vé cả ba 
phương diện thì vị dy nén sao chép, hoặc khuyên khích 
người khác sao chép máu tu trong Tam Tạng. 


Toàn bộ Tam Tang có số lượng máu tự hơn bón ngàn 
triệu và bảy mươi hai máu tự. 


10 Những ai sao chép Tam Tạng giống như đang thực 


hiện bốn ngàn triệu và bảy mươi hai tượng (Phát). 
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Saddhammasangaho Pitakattayalekhananisamsa 


Kosalabimbavannanayam — yam bimbänisamsam 
Bhagavata vitthārena — desitam — tam idhāharitvā 
pitakattayalekhananisamsam kathetabbam. 


11 Satthussa bimbam karasadiya ye 
tepitakass" akkharalekhayanta, 
sabbehi lokehi manapakaya 
te tejavantà suriyava honti. 


12 Likhāpayantā pitakassa-m-akkharam 
na papunanteva ca itthibhavam, 
atho 'bhato khyañJanapandakadikam 
sampuņņabhāvam samupenti sabbaso. 


13 Likhāpayantā pitakassa-m-akkharam 
upaddavenapi na miyareva te, 
visena satthena ca mantakadina 
amittarājūhi ahimsaniyaka. 


14 Likhāpayantā pitakassa-m-akkharam 
susettharüpe varabrahmane kule, 
bhavanti setthamhi ca khattiye kule 
hine kule nicakule na jayare. 


15 Likhāpayantā pitakassa-m-akkharam 
lokantare petabhave na jāyare, 
na mũgapakkhã na ca andhabadhira 
catüh' apāyehi ca vippamuttaka. 


16 Likhāpayantā pitakassa-m-akkharam 
dukkhena vã so na ca hoti gabbhe, 
dukkham na hoteva vijatakale 
dukkham na hoteva jijatamatuya. 
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Diéu Pháp Yếu Lược Lợi Ích Sao Chép Tam Tạng 


Khi nói về lợi ích của việc sao chép Tam Tạng thì 
cũng nên nhắc lại ở đây là lợi ích của hình tượng đã được 
đức Thế Tôn giảng giải chỉ tiết khi Ngài khen ngợi hình 
tượng ở xứ Kosala: 


11 Những người ghi lại một mẫu tự của Tam Tạng, tương 
đương với việc làm tượng cua bậc Đạo Sư, sẽ có được 
hào quang như mặt trời và thân hình xinh đẹp ở tắt cá 
các cối. 

12 Những người tạo diéu kiện cho mẫu tự của Tam Tạng 
được ghi lại sẽ không bị sanh lên trong trạng thái cua 
người nữ, hoặc người vô căn, hoặc người lưỡng căn; 
họ sẽ sanh lên với một thân thể vẹn toàn, lành lặn. 

13 Những người tạo điều kiện cho máu tự của Tam Tạng 
được ghỉ lại là những người sống theo hạnh từ bi, sẽ 
không bị chết vì tai nạn, vi thuốc độc, vì vũ khí, vì bùa 
chu, vi các vi vua thù nghịch v.v... 

14 Những người tạo diéu kiện cho máu tự của Tam Tang 
được ghi lại sẽ sanh lên trong một thân hình đẹp tuyệt 
voi, trong gia tóc Bà-la-món cao quy, trong gia tóc 
Sát-dé-ly hang nhát, và khóng bi sanh trong gia dinh 
hạ tiện hoặc gia tóc thấp kém. 

15 Những người tạo diéu kiện cho mẫu tự của Tam Tạng 
được ghi lại sẽ không sanh vào trạng thái nga quỷ ở 
tận cùng của thé gian, sẽ không sanh làm kẻ ngu kho, 
què quặt, mù lòa, hoặc điếc; họ là những người được 
thoát khỏi bón cói khó. 

16 Những người tao diéu kiện cho mẫu tự của Tam Tạng 
được ghi lại sẽ không phải chịu khó sở ở trong bào 
thai, sẽ không phải chịu khổ sở lúc chào đời, và người 
mẹ sanh ra họ cũng không bị khổ sở. 
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Saddhammasangaho Pitakattayalekhananisamsa 


17 Likhapayanta pitakassa-m-akkharam 
sukhena niccam abhivaddhateva, 
dhanena bhogena yasadinapi 
sabbena tesam abhivaddhateva. 

18 Likhāpayantā pitakassa-m-akkharam 
gabbhamhi jātā na malena littā, 
semhādinā n' eva bhavanti suddhā 
suddhamhi vatthe manijatikava. 

19 Likhāpayantā pitakassa-m-akkharam 
sukhena gabbhe abhivaddhiteva, 
te matugabbha abhinikkhamanta 
dhammāsanā otaraka va honti. 

20 Likhāpayantā pitakassa-m-akkharam 
sahassanentova sudhabhipüjita, 
narindasetthehi tath’ eva pūjitā 
bhavanti raja varacakkavattino. 

2] Nara ye likhapenti dhammakkharam te 
manussattabhavam jahitvana santo, 
sace enti devattabhavam manussā 
vimane labhante vare carurüpe. 

22 Pitakattayamakkharalekhitava 
turiyehi varehi varappamada, 
parito varamodayare satatam 
atisetthasukham anubhonti ciram. 

23 Likhāpayantā pitakassa-m-akkharam 
tamha cuta te varadevaloka, 
osanabhüte pana attabhave 
setthattabhavam abhipatthayanta. 

24 Sambuddhabhāvam tibhavekasaram 
paccekabodhimpi ca savakattam, 
sampapunitvana mahanubhavam 
papponti nibbanasukham varaggam. 
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Diéu Pháp Yếu Lược Lợi Ích Sao Chép Tam Tạng 


17 Những người tạo điều kiện cho máu tự của Tam Tạng 
được ghi lại luôn luôn được tăng trưởng về hạnh phúc, 
tài sản, giàu sang, danh vọng, v.v... T át cả dču được 
tăng trưởng cho họ. 

18 Những người tạo diéu kiện cho mẫu tự của Tam Tạng 
được ghi lại khi tái sanh vào trong bào thai không bị 
lem lắm bởi đồ do, nước giải, v.v... và luôn được sạch 
sẽ như là ngọc quy nằm trên tấm vải sạch vậy. 

19 Những người tạo diéu kiện cho máu tự của Tam Tạng 
được ghi lại phát triển bình yên trong bào thai. Khi 
được sanh ra từ trong bụng mẹ, họ như người bước 
xuống từ Pháp tọa vậy. 

20 Những người tạo diéu kiện cho máu tự của Tam Tạng 
được ghi lại được vị trời ngàn mắt (Sakka) dâng nước 
thánh; giống như vị Vua Chuyển Luân được các vị vua 
hùng mạnh tôn vinh vậy. 

21 Những nam nhân tạo điều kiện cho máu tự của Giáo 
Pháp được ghi lại đến khi từ bỏ thân phận làm người, 
nếu được sanh làm trời thì những người ấy sẽ đạt đến 
những cõi trời cao quy và xinh dep. 

22 Những người sao chép mẫu tự của Tam Tạng liên tục 
hưởng sự cao sang, có các nit nhân quy phải với nhạc 
khí tuyệt vời váy quanh; họ được hưởng sự an lạc tót 
cùng một cách lâu dai. 

23 Những người tạo diéu kiện cho mẫu tự của Tam Tạng 
được ghi lại mong mỏi thân phận cao quy, đến khi 
chấm dứt cuộc sống và từ trần ở thể gian, sẽ sanh về 
cói trói cao quy. 

24 Khi dà thành twu trang thái vi dai là phám vi Toàn 
Giác, Dóc Giác, và ban thé Thinh Ván là ba muc tiéu 
chính yếu ở thé gian, các vi đã thành tựu điều cao quy 
tôt cùng là an lạc Niết Bàn. 
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Saddhammasangaho Pitakattayalekhananisamsa 


25 Dadanti ye potthakam bandhanam và 
nivasanam bhajanam lekhinim va, 
adharakam pipphalikam masim và 
bhavanti te uttamapafifiavanto. 


26 Sayañca lekhanti pare ca lekha- 
payanti ye ye anumodamānā, 
te te pi Metteyyajinassa sissa 
pañña bhavissanti anagatasmim. 


27 Yam icchitam patthitam vã manuññam 
ye ye pi lekhanti pare bhatim va, 
dadanti tam tam sukhameva sabbam 
te te labhissanti anagatasmim. 


Sujanappasadaya 
kate Saddhammasangahe 
Pitakattaya-lekhananisamsa-vannana 
nitthitā. 


--00000-- 
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Diéu Pháp Yếu Lược Lợi Ích Sao Chép Tam Tạng 


25 Những người nào cúng dường sách vở, hoặc sự đóng 
sách, phòng óc, bình lọ, hoặc but viét, ghé ngói, kéo 
cắt, hoặc là mực viết, những người ấy đều trở nén tri 
tué vó cùng. 


26 Những người đích thân sao chép, hoặc báo những 
người khác sao chép, hoặc chỉ tùy hy theo sẽ trở thành 
các đệ tử trí tuệ của dáng Chiến Thắng Metteyya 
(Phát Di Lặc) trong ngày vị lai. 


27 Những người sao chép hoặc thuê kẻ khác làm, những 
người dy sẽ đạt được toàn bó điều họ mong ước, khát 
khao, hay thích thú một cách rất dé dàng trong ngày vị 
lại. 

Dứt Phần Giảng Giải về 
Lợi Ích của Việc Sao Chép Tam Tạng 
trong cuốn “Diệu Pháp Yếu Lược” được thực hiện 
vì niềm tin của các thiện trí thức. 


--00000-- 
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Ekadasamo Paricchedo: 
Saddhamma-Savananisamsa- 
Vaņņanā 


Ito param saddhammasavanānisamsavaņņanā 
kathetabba. Vuttam c'etam Bhagavatā: 


1 Yo me passati saddhammam so mam passati Vakkali, 
apassamāno saddhammam mam passepi na passati. 


Bhagavatā pariyattisāsanassa attanā samasamatthāne 
thapito. Ayam pana  saddhammo  sabbabuddhehi 
atitanagatapaccuppannehi sakkato garukato manito püjito. 
Yo hi saddhammo sakkato garukato mānito püjito so 
Tathagatam sakkaroti garukaroti maneti püjeti nama. 
Vuttam cetam Bhagavata: 


2 Yeca atītā Sambuddhā ye ca Buddha anāgatā, 
ye c' etarahi Sambuddhā bahünam sokanāsanā. 


3 Sabbe saddhammagaruno viharimsu viharanti ca, 
atho "pi viharissanti esa buddhānadhammatā. 


4 Tasma hi atthakamena mahattamabhikankhatā, 
saddhammo garukātabbo saram Buddhānasāsanam. 


5 Sambuddhanam dve kaya rüpakayo sividharo, 
yo tehi desito dhammo dhammakayo ti vuccati. 
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Chuong Mười Một: 
Giảng Giải về Lợi Ich của Việc 
Lăng Nghe Chánh Pháp 


Tiếp đến, việc giảng giải về lợi ích của vấn dé lắng 
nghe Chánh Pháp cân được đề cập. Bởi vì điều này đã 
được đức Thế Tôn nói đến: 

1 "Này Vakkali, người nào thấy Chánh Pháp của ta, 
nguoi ấy thấy ta. Người không thấy Chánh Pháp, dáu 
có thấy ta cũng như không thấy.” 


Đức Thế Tôn đã xác định vị thế tương đương của Giáo 
Pháp và Pháp Học khi so sánh với bản thân Ngài. Hơn 
nữa, Chánh Pháp này được tất cả chư Phật quá khứ, hiện 
tại, vi lai cung kinh, tôn vinh, süng kính, cúng dường. Cho 
nên, người nào cung kinh, tôn vinh, sùng kính, cúng 
dường Chánh Pháp, người ấy được gọi là tôn vinh, cung 
kinh, sùng kính, cúng dường đức Như Lai. Và việc này đã 
được đức Thế Tôn giảng rằng: 

2 Chu Toàn Giác quá khứ, chu: Phát vi lai, và chu Toàn 
Giác thời hiện tại là những vi đã diét tan sáu khó cho 
nhiễu người. 

3 Theo thông lệ cua chư Phật thì chư Phật hiện hữu 
trong ba thời quá khứ, hiện tại, và vị lai déu là những 
vị cung kinh Chánh Pháp. 

4 Cho nên, người nào mong mỏi sự lợi ích và ước ao 
điều cao cả thì nên cung kinh Chánh Pháp và ghi nhớ 
lời giáo huấn của chư Phật. 

5 Chư Phát Toàn Giác có hai thân là nhục thân với nét 
huy hoàng và Pháp Thân tức là Giáo Pháp đã được 
các vị ấy giảng dạy. 
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Saddhammasangaho Saddhammasavananisamsa 


6 Tifthantatthamabhiññaya akkharāni padani pi, 
namamatthamabhififiaya bodhibījamupāgami. 


7 Gune bahumhi santamhi saddhammesu hitatthiko, 
dhiro cittam pasadetva dhamme sakkacca gāravo. 


8 Ohaya attano kammam dhammam sotum idhagata, 
tena sakkacca sotabbo dhammo Sambuddhadesito ti. 


Ekasmim kira samaye Bhagava Savatthim upanissaya 
Jetavane vihasi. Tena kho pana samayena ayasma Nando 
upatthanasalayam bhikkhũ dhammiya kathãya sandassesi 
samādapesi samuttejesi — sampahasesi — poriyavacaya 
vissatthaya aneļagalāya atthassa viññãpaniyä te ca 
bhikkhü atthikatva manasikatva sabbacetaso 
samannaharita ohitasota dhammam sunanti. 


Tada pana  sattha mahãjanassa pacchabhattam 
dhammadesanavasane | thokam sarram assasetva 
upatthākehi sajjitaudakena sunahāto sunivattho supāruto 
hutvā āyasmato Nandassa dhammadesanāya savanāya 
upatthanasaladvaram gantvä  avifijanaragjum gahetvä 
tiyāmarattim thitakova dhammakatham sutvā desana 
pariyosāne  sādhukāramadāsi: “Sukathto Nanda 
dhammapariyayo "ti. Satthara sadhukare dinnamatteva 
nagasupannayakkha ca  bhummatthaka devatä ca 
sadhukaramadamsu yàva Brahmaloka ekasadhukaro 'va 
jāto. 
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Diệu Pháp Yếu Lược Lợi Ích Lắng Nghe Chánh Pháp 


6 Khi biết rõ rằng Chân Lý đã hiển hiện và thấu triệt 
được danh xưng, ý nghĩa, luôn cả các mẫu tự, và từ 
ngữ, người ay đã dat đến hạt giống giác ngộ. 

7 Bậc trí tuệ tám cấu lợi ích trong Chánh Pháp thanh 
tịnh và nhiều đức hạnh hãy an trú niêm tin vào Gido 
Pháp và bay tỏ sự tôn vinh cung kinh. 

8 Khi đã hoãn lại công việc của bản thân dé di đến đây 
nghe Pháp, vị ấy nên chăm chú lắng nghe Giáo Pháp 
đã được giảng day bởi bác Toàn Giác. 


Nghe rằng vào thuở ấy, đức Thế Tôn ngự tại Jetavana 
(Kỳ Viên), kế cận thành Sãvatthi. Vào lúc bấy giờ, ở 
trong giảng đường đại đức Nanda đang chỉ dạy, thức tỉnh, 
khuyến khích, và tạo niềm phán khởi đến các vị tỳ khưu 
bằng bài thuyết Pháp với lời nói tao nhã, dé hiểu, rõ ràng, 
đem lại lợi ích. Các vị tỳ khưu ấy thấy được sự lợi ích, 
nên tập trung toàn bộ tám ý, chăm chú, và lắng tai dé nghe 
bài Pháp. 

Lúc bấy giờ, bậc Đạo Sư sau khi chấm dứt bài giảng 
pháp cho đám đông người sau thời thọ thực, đã nghỉ ngơi 
cơ thê trong chốc lát rồi tắm rửa kỹ lưỡng với nước đã 
được các vi thị giả chuẩn bị sẵn, rồi Ngài đã mặc y tươm 
tất và khoác y të chỉnh đi đến cửa giảng đường nhằm mục 
đích lắng nghe bài giảng Pháp của đại đức Nanda. Ngài đã 
nām lāy sợi giây buộc ở cửa và đứng nghe bài thuyết Pháp 
trọn cả ba canh của đêm. Khi bài thuyết giảng chấm dứt, 
Ngài đã ban lời khen ngợi rằng: 

- Này Nanda, bài giảng Pháp được thuyết hay lắm! 

Ngay khi bậc Đạo Sư vừa ban lời khen ngợi, các loài 
rồng, linh diéu, Da-xoa, và chư Thiên ở trái đất đã ban lời 
tán thán, cho đến cõi Phạm Thiên cũng có vang lên lời 
khen ngợi. 
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Saddhammasangaho Saddhammasavananisamsa 


Thero tam sutva “Satthu sadhukaro esa saddo "ti 
safjanitvà tam khane yeva ca sahasā dhammāsanto 
otaritvā agantva Dasabalassa pādesu sirasa nipatitva 
Bhagavantam vanditva: *Kaya velaya bhante Bhagava 
āgatattha tumhe "ti? pucchi. *Taya Nanda suttante 
āraddhamatte taya — velaya — idhagato — "ti. Thero 
ubbegappatto ^ hutva: “Dukkaramakarttha bhante 
Buddhasukhumala tumhe svāham  Tathagato āgatoti 
janeyyam ettakampi me nappatibhaseyya "ti aha. “Aham 
ca Nanda kappasatasahassadhikanam ^ catunnam 
asankheyyanam upari ettakam kalam pāramiyo pürento 
imass' eva saddhammassa pativijjhanatthaya Vidhura- 
Mahāgovinda-Khuddālaka-Araka-Jotipāla-Bodhiparibbā- 
jaka-Mahosadhapaņditādi kalañca paresam dhammam 
desento paññaparamim püresim. Tathā puritattabhavanam 
tesam parimāņo natthi. Tadā hi paresam dhammam 
desentassa ca parehi desitam dhammam ca mayham titti 
nama nāhotī "ti. 


Tam pakasento satthā aha: 


9 Aham hi aparimite kale samsaranto bhava bhave, 
dhammam kathetum sotuñca mayham titti na vijjati. 


10 Kim pan” etarahi Sambuddho sabbaññüu karunalayo, 
lokassa dhammam desetum mayham titti na vijjati. 
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Diệu Pháp Yếu Lược Lợi Ích Lắng Nghe Chánh Pháp 


Vị trưởng lão nghe được lời khen ấy, biết rằng: “Âm 
thanh ấy là lời khen ngợi của bác Dao Sw," ngay lập tức 
đã vội vàng leo xuống Pháp tọa đi đến quỳ xuông đê đầu 
ở chân dáng Thập Lực đảnh lễ đức Thế Tôn hỏi rằng: 

- Bạch đức Thế Tôn, ngài đã đến đây từ lúc nào vậy? 

- Này Nanda, ta đến đây từ lúc ngươi mới bắt đầu 
giảng bài kinh. 

Vị trưởng lão đã trở nên sửng sốt, nói rằng: 

- Bạch đức Phật, ngài đã quá gắng sức, ngài lại không 
được khỏe. Nếu con biết là đức Như Lai đến thì con đã 
không thuyết nhiều như thế. 

- Này Nanda, khi ta bồi đắp hạnh nguyện Ba-la-mật 
trong thời gian hơn bốn a- tăng-kỳ và một trăm ngàn kiếp 
chỉ nhằm một mục đích là thấu hiểu cho được Chánh Pháp 
này; tuong tọ nhu thế, trong những kiếp tái sanh làm 
Vidhura, Mahāgovinda, Khuddālaka, Araka, Jotipāla, du 
si Bodhi, và bác trí Mahosadha, v.v... khóng thé uóc 
lượng được những làn bàn thân ta đã thuyết giảng Giáo 
Pháp này cho những người khác đề thực hành cho tròn đủ 
trí tuệ Ba-la-mật. Bởi vì vào lúc ấy, ta đã không thấy chán 
ngán trong khi thuyết giảng Giáo Pháp đến người khác 
hay lăng nghe Giáo Pháp được người khác thuyết giảng. 


Trong khi giải thích điều ấy, bậc Đạo Sư đã nói rằng: 


9 Bởi vì trong khi ta luân hôi vô số kiếp ở các cối tái 
sanh khác nhau, ta không thấy chán ngán khi thuyết 
giảng và lắng nghe Giáo Pháp. 

10 Trong thời hiện tại, ta là bác Toàn Giác, Toàn Tri, là 
hiện thân cua từ bi, tai sao ta lai chán ngán khi thuyét 
giáng Giáo Pháp cho thé gian? 
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Saddhammasangaho Saddhammasavananisamsa 


11 Buddho 'ham bodhayissami iti ya patthana kata, 
tena jato "mhi sambuddho handa bodhemi pāņino. 


12 Tinno "ham tarayissami iti ya patthana kata, 
tena tinno 'mhi dukkhamha handa taremi panino. 


13 Mutto 'ham mocayissami iti ya patthanā kata, 
tena mutto 'mhi dukkhamhā handa mocemi pāņino. 


14 Ayam dhammo mahantehi sambuddhehi pakasito, 
dhamme cittam pasādetvā sotabbo varasaddhammo ti. 


Iti dullabho hi ayam dhammo. *Imasmim jivaloke sace 
tvam Nanda kappam vã  desetum sakkuneyyäsi 
kappamattamp 'aham thitakova suneyyan "ti Bhagava 
avoca. Tam sutvā āyasmā Nandako: “Acchariyam bhante 
abbhutam bhante ^ sabbafieyyadhammesu viditva 
anuppannassa maggassa uppadetā asafijātassa maggassa 
safijānetā anakkhatassa maggassa akkhātā maggaññü 
maggavidū Tathāgato. Evam imam saddhammam attanā 
kathetum va parehi desitam sotum vã tim vã 
kilamatham vã neva ajjhagama "ti. 


Iti fiatvà sakkaccāyam saddhammo sotabbo ti. 


Nanda-desanā pathama. 
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Diệu Pháp Yếu Lược Lợi Ích Lắng Nghe Chánh Pháp 


11 Vì đã phát nguyện rằng: “Thành Phật, ta sẽ giúp kẻ 
khác giác ngộ; " do đó, giờ đây ta đã là bác Toàn Giác 
nên ta sẽ giúp cho chúng sanh giác ngộ. 

12 Vì đã phát nguyện rằng: “Đã vượt qua, ta sẽ giúp kẻ 
khác vượt qua;" do đó, giờ ta đã vượt qua khỏi khó 
dau, nên ta sẽ giúp cho chúng sanh vượt qua. 

13 Vì đã phát nguyện rằng: “Được giải thoát, ta sẽ giúp 
kẻ khác giải thoát." Do đó, giờ ta dà được giải thoát 
khỏi khó dau nên ta sẽ giúp cho chúng sanh giải thoát. 

14 Giáo Pháp này đã được các vị Toàn Giác vĩ đại khai 
thị, cần phải có niềm tin nơi Giáo Pháp và nên lắng 
nghe Chánh Pháp cao quy. 


Bởi vì Giáo Pháp này khó mà gặp được. Đức Thế Tôn 
đã nói rằng: 

- Này Nanda, trong thế giới chúng sanh này, nếu ngươi 
có thé thuyết giảng một kiếp thì ta cũng có thể đứng và 
lắng nghe trong suốt một kiếp. 

Nghe vậy, đại đức Nanda thưa răng: 

- Bạch ngài, thật kỳ diệu thay! Bạch ngài, thật phi 
thường thay! Đức Như Lai đã hiểu biết tất cả các pháp cần 
được chứng ngộ, đã khai sáng đạo lộ chưa được khai 
sáng, đã biết được đạo lộ chưa được biết đến, đã thuyết về 
đạo lộ chưa được đề cập đến, là người biết và rành rẽ về 
đạo lộ āy; nhu thē mā vān không chán ngán hoặc mệt mỏi 
khi đích thân thuyết giảng về Chánh Pháp này hoặc lắng 
nghe sự thuyết giảng của những người khác. 


Sau khi đã biết như thế thì nên lắng nghe Chánh Pháp 
này một cách nghiêm trang. 


Bài thuyết giảng của Nanda là thứ nhát. 
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Saddhammasangaho Saddhammasavananisamsa 


Idha saddhammassa savanaya nanatthanato agamma 
dhammasabhamandale sannisinna sannipatita ye ye honti 
tehi ca sabbehi sambahumānehi sakkaccayam saddhammo 
sotabbo. Ettha ekacco dhammakathiko: “Esa dhamma- 
kathiko ti janissanti "ti icchacare thatva labhagaruko 
hutvā desesi. Tam na mahapphalam. Ekacco attano 
pagunadhammam apaccāsimsamāno paresam dhammam 
deseti. Tam mahapphalam So desanamayam 
puññakIriyavatthuñca labhati. Ekacco tattheva dhammam 
sunanto: “Iti mam saddho 'ti jānissatī "ti icchācāre thatvā 
labhagaruko hutva sunati. Tam na mahapphalam. Ekacco 
pana: “Etam dhammasavanam mayham mahapphalañca 
bhavissatī "ti — hitakamo paramena maducittena 
dhammasavanasaddhayamannagato  dhammam suņāti. 
Tam mahapphalam. Ayampi savanamayam puññakiriya- 
vatthum labhati. Ettha dhammasavane sakkaccasavanassa 
ca sadhukaradanassa ca anisamsam dassanattham idam 
vatthu: 


Savatthiyam kira ekissa kutimbiyadhitaya samiko 
satthu dhammadesanam sutva: “Na sakka maya ayam 
dhammo gihibhütena püretum, pabbajissami "ti viharam 
gantva aññatarasa  pindapatikassa  therassa  santike 
pabbaji. 
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Diệu Pháp Yếu Lược Lợi Ích Lắng Nghe Chánh Pháp 


Vô số người từ khắp các nơi đi đến đây để lăng nghe 
Chánh Pháp, đã tụ họp lại, ngồi xuống trong giảng đường 
của Pháp hội; những người ấy và tất cả những ai có sự tôn 
kính hãy nên lắng nghe Chánh Pháp này một cách nghiêm 
trang. Ở đây, có vị Pháp sư (nghĩ rằng): “Người ta sẽ biết 
răng: Ta là vị Pháp sư;” vị ây thuyết giảng vì sự thôi thúc 
của lòng tham muôn và bị nung nâu bởi lợi lộc và cung 
kính. Việc ấy không có quả báu lớn lao. Có vị thuyết 
giảng Giáo Pháp cho người khác, mong muốn rằng bản 
thân hiểu rõ hơn về Giáo Pháp. Việc ấy có quả báu lớn 
lao. Vị ấy đạt được mục đích của sự thuyết giảng và nền 
tảng của việc hành thiện. Tương tợ như thế, có người khi 
nghe Pháp (nghĩ rằng): “Người ta sẽ biết: Ta là kẻ có đức 
tin;" người ây nghe vi sự thôi thúc của lòng tham muốn và 
bị nung nâu bởi lợi lộc và cung kính. Việc dy khóng có 
quả báu lớn lao. Lai có người khác (nghĩ răng): “Việc 
nghe Pháp này sẽ đem lại cho ta quả báu lớn lao;" là 
người mong mỏi điều lợi ích, có đức tin khi nghe Pháp, 
người ấy lắng nghe Giáo Pháp với tâm tư vô cùng nhạy 
bén. Việc áy có quả báu lớn lao. Người này dat duoc muc 
đích của sự nghe Pháp và nën tảng của việc hành thiện 
trong sự nghe (Pháp). Ở đây, trong việc nghe Pháp có câu 
chuyện này để chỉ rõ lợi ích của việc nghe Pháp nghiêm 
trang và sự bày tỏ hành động tán thán trong việc nghe 
Pháp: 


Nghe rằng ở thành Sãvatthi, người chồng của một cô 
con gái thuộc gia đình giàu có sau khi nghe bài giảng 
Pháp của bậc Đạo Sư (nghĩ rằng): “Ta không thể thực 
hành trọn vẹn Giao Pháp này trong cwong vi tai gia, vậy 
ta sẽ xuất gia," rồi dà đi đến tu viện và xuất gia với vi 
trưởng lão chuyên hành hạnh khát thực. 
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Saddhammasangaho Saddhammasavananisamsa 


Ath? assa bhariyam assāmikā ayanti ñatvä raja 
Pasenadikosalo antepuramaharapesi. Ekadivasam eko 
puriso kenacideva karantyena ekam niluppalakalapam 
adaya antepuram pavittho tam rañño adasi. Atha raja 
niluppalakalapam gahetva tasam itthinam eke 'kissa eke 
'kam niluppalam adāsi. Pupphesu bhajiyamanesu sā itthī 
dve X hatthe ^ pasaretva ^ pahatthakaram dassetva, 
upasinghitvā parodi. Raja tassa ubhayakaranam disvā tam 
pakkosapetva pucchi. Sa  attano  tutthakaranafica 
roditakaranafica kathenti aha: 


15 Mayham sāmikatherassa mukhagandho pavayati, 
uppalam va sarantanam parodāmi rathesabha. 


16 Tassa assāsapassāso sasugandho pavayati, 
pahaya so gato raja saritva tam parodayin ti. 


Yava tatiyam kathite pi raja asaddhanto puna divase 
sakalarajanivesane | sabbamalavilepanadisugandhe bahi- 
karapetva  Buddhapamukhabhikkhusanghassa āsanāni 
pafifiapetva Buddhapamukham bhikkhusangham 
nimantetvā  asanesu nisīdapetvā mahadanam datvä 
bhattakiccapariyosane tam itthim evamaha: 
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Diệu Pháp Yếu Lược Lợi Ích Lắng Nghe Chánh Pháp 


Khi ấy, vua Pasenadi của xứ Kosala biết rằng: “Đây là 
người thiếu phụ không chồng,” nên đã cho đem về hậu 
cung. Một ngày nọ, có một người đàn ông vì công việc 
cần thiết nào đó đã mang theo một bó hoa sen xanh đi vào 
hậu cung và đã dâng vật ấy lên đức vua. Khi ấy, đức vua 
sau khi nhận bó hoa sen xanh đã cho mỗi một người trong 
đám nữ nhân ấy một đóa hoa sen xanh. Trong khi các đóa 
hoa được phân phát, người đàn bà ấy đã vươn hai tay ra lộ 
vẻ mừng rỡ, nhưng khi ngửi được mùi hương đã òa khóc. 
Đức vua đã nhận thấy cả hai trạng thái của cô ta nên cho 
truyền lệnh đến hỏi. Khi giải thích về nguyên nhân của 
trạng thái vui vẻ và nguyên nhân về hành động khóc lóc 
của bản thân, cô ta nói rằng: 


15 Táu chua thượng, có mùi hương được tỏa ra từ miệng 
cua vị trưởng lão chóng cua thiên, chính đóa hoa sen 
làm thiệp nhớ dén nén oa khóc. 


16 Táu bệ hạ, hơi thở ra thở vào của vị ấy được tỏa ra có 
mùi thơm. Gio vi dy đã bỏ di rồi, do nhớ dén chóng 
nên thiệp khóc. 


Mặc dầu được giải thích đến lần thứ ba, nhà vua cũng 
vẫn không tin. Cho đến ngày hôm sau, nhà vua đã ra lệnh 
đem ra khỏi hoàng cung tất cả các thứ có mùi hương như 
các tràng hoa, son phán, v.v..., rồi ra lệnh chuẩn bị chỗ 
ngồi cho hội chúng tỳ khưu có đức Phật đứng đầu, rồi đã 
thỉnh mời hội chúng tỳ khưu có đức Phật dẫn đầu. Sau khi 
đã an vị chỗ ngôi cho các vị và dâng cúng cuộc đại thí, 
đến khi bữa ăn được chấm dứt, nhà vua đã nói với người 
đàn bà ấy nhu vây: 
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“Kataro so thero?” ti “Esa deva thero" ti. Tato raja 
sattharam vanditva: “Bhante tumhehi — saddhim 
bhikkhusangho gacchatu tumhãakam  asukathero 
anumodanam karotū” ti aha. 


Atha sattha tam bhikkhum thapetva viharam gato. 
Atha thero anumodanavatthum āraddhamatte sakala- 
rajanivesanam gandhakappūraka-candana-kalala-gandha- 
püram viya jatam. Sa raja "Saccam eva sā bhāsatī "ti 
pasiditva punadivase sattharam tam karanam pucchi. Atha 
Bhagavā: “Ayam mahārāja atite dhammakatham sunanto 
paficavannaya pītiyā phutasarīro uddhaggalomo taya 
pītiyā paripūritasarīro ahosi. Tassa sā piti mukhato 
nikkhamitvā sādhu sādhūti sādhukāram pavattesi. So tathā 
dhammam  assosi. Tam  mülato tena  mahārāja 
ayamānisamso laddho” ti ācikkhi. Yatthāha: 


17 Saddhammadesanākāle sādhu sadhüti bhasato, 
makkhato vāyati gandho uppalam va yathodake 'ti. 


18 Madhurabhāsitam sambuddhabhāsitam 
madhuradhammamimam supasamsiyam, 
madhurabhāratiyā matimā naro 
madhurarāvamukho sasugandho. 
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- Vị trưởng lão ấy là vị nào? 

- Tâu bệ hạ, vị trưởng lão kia. 

Sau đó, đức vua đã dành lễ bậc Đạo Sư và nói rằng: 

- Bạch ngài, xin thỉnh ngài và hội chúng tỳ khưu về 
trước và giao cho vị tỳ khưu tên này của ngài tùy hỷ 
phước báu. 


Khi ấy, bậc Đạo Sư đã để vị tỳ khưu ấy lại và đi về tu 
viện. Sau đó, khi vị trưởng lão vừa mới bắt đầu việc tùy 
hỷ phước báu, khắp cả hoàng cung dường như được tràn 
ngập bởi hương thơm của long não, trầm huong, và dầu 
mè. Nhà vua đã tin rằng: “Nàng ta đã nói sự thật,” và 
ngày hôm sau đã hỏi bậc Đạo Sư nguyên nhân của sự 
việc. Khi ấy, đức Thế Tôn đã phân tích rằng: 

- Tâu đại vương, vào thời quá khứ người nảy trong khi 
lắng nghe bài thuyết Pháp, có cơ thể đã sanh khởi năm 
hiện tướng của pháp hy, lông dựng đứng lên, và cơ thể 
được tràn ngập bởi pháp hỷ ấy. Vị ấy đã chính miệng nói 
lên rằng: “Lành thay, lành thay?” và trong khi bày tỏ hành 
động cô vũ, vị ây vẫn lắng nghe Giáo Pháp. Tâu đại 
vương, do nguyên nhân ây mà vị ây đã đạt được điều lợi 
ích trên. Về việc này, có lời nói rằng: 


17 Trong thời gian của buổi thuyết giảng Chánh Pháp, 
nho câu nói: “Lành thay, lành thay!” nén có hương 
thơm tỏa ra từ miệng nhu là hương của hoa sen ở 
trong hồ nước váy. 


18 Lời giảng của đẳng Toàn Giác là lời nói ngọt ngào. 
Người nhiệt tình khen ngợi Giáo Pháp cao quy nay là 


người có được trí tuệ, có lời nói ngọt ngào, miệng có 
mùi thơm, và giọng nói thanh tao. 
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Ayam sakkaccasavanassa ca sadhukaradanassa ca 
anisamso ti passamānena sakkaccayam saddhammo 
sotabbo ti. 


Sadhukaradanam dutiyam. 


19 Saddhammasavanatthaya sannisinnā idhāgatā, 
tappasadakatam cittam katva dhammam sunantu tam. 


Ekasmim samaye sattha Savatthiyam upanissaya 
Jetavane viharanto. 


20 Tathagato Sañghavarena saddhim 
brahmehi devehi ca püjiyamano, 
Jino Jananam anukampayanto 
Buddho tada suttamidam abhasi. 


“Dve 'māni bhikkhave danani. Katamani dve? 
Amisadanañca dhammadanañca. Imani kho bhikkhave 
dve dānāni. Etadaggam bhikkhave imesam dvinnam 
dānānam yadidam dhammadanan "ti.' 


Esa dhammo nama Satipatthana-Sammappadhane, 
Iddhipada-Indriya-Bala-Bojjhanga-Atthangikamagga- 
Ariyasacca-Vipassana-Aggaphala-Nibbana-dipako ^ eso 
vuccati dhammo 'ti. 


i Anguttara 11, tr. 13. 
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Đây là lợi ích của việc nghe Pháp một cách nghiêm 
trang và sự bày tỏ hành động tán thán. Với người đã biết 
được điều ấy thì nên lắng nghe Chánh Pháp này một cách 
nghiêm trang. 


Sự bày tó hành động tán thán là thứ hai. 


19 Những người đã di đến đây và cùng nhau ngôi xuống 
đề nghe Chánh Pháp, xin hãy làng tâm thanh tịnh và 
lăng nghe Giáo Pháp này. 


Vào một thuở nọ, bậc Đạo Sư ngự tại Jetavana (Kỳ 
Viên) ở gân thành Savatthi. 


20 Trong lúc đức Như Lai cùng với hội chúng cao quy 
đang được các vị trời ở cói Phạm Thiên cúng dường, 
khi ấy đức Phật, đáng Chiến Thắng, đã khởi tâm 
thương xót chúng sanh và thuyết lên bài kinh này: 


- Này các tỳ khưu, đây là hai loại bó thí. Hai loại ấy là 
gì? Bồ thí tài vật và bố thí Giáo Pháp. Này các tỳ khưu, 
đây là hai loại bố thí. Này các tỳ khưu, loại cao thượng 
trong hai loại bó thí này chính là bó thí Giáo Pháp. 


Giáo Pháp này chính là Sự Thiết Lập Niệm, Chánh 
Tinh Tán, Nền Táng của Thàn “Thóng, Quyën, Luc, Giác 
Chi, Tám Chi Đạo, Minh Sát Chân Ly Cao Thượng, Quả 
Vi cao cả, hải đảo Niết Bàn, điều ấy được gọi là Giáo 
Pháp. 
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Idha pana yo koci puññakamo ullapanasabhava- 
sahitenāpi manena tam suneyya. Yo hi yam kifici 
navanganam  sásananam  suttageyyadikanam  etesam 
aññataram amisanirapekkho hutva saddhammeva garum 
katvā suttam —pe— vã vedallam va dhammam deseti 
idam dhammadanam uttamadanan ti vuccati. 


Sacepi hi yo imam cakkavalagabbham nirantaram 
palladkam ^ katva tatha — nisinnànam Buddha- 
Paccekabuddha-khīņāsavānam kadaligabbhasadisāni 
sukhumamahagghani  cīvarāni  dadeyya, tasmim 
samāgame dānassa anumodanattham — catuppadikaya 
gāthāya kataanumodanā 'va settha. Tam kissa hetu? Tam 
hi dānam tassa gāthāya soļasim kalam na agghati. 


Evam dhammam desentassa 'pi mahānisamso aha, 
atha và pana suņantassā 'pi mahānisamso. Yena ca 
puggalena tam  dhammasavanam kāritam tassa "pi 
anisamso mahā hoti. Puna tathārūpāy eva parisaya 
salimamsodanassa ^ anekasupavyafijanassa  panitassa 
pindapatassa patte ^ püretva ^ dinnadanato "pi, 
sappinavanitatelamadhuphanitasakkaradinam patte 
pūretvā dinnabhesajjadanato 'pi, Mahāvihārasadisānam 
viharanam Lohapāsādasadisānaīca pasadanam anekasata- 
sahassani kāretvā dinnasenasanadanato "pi, dhamma- 
danameva settham. 
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Hơn nữa, nơi đây người nào mong mỏi phước thiện 
lắng nghe Giáo Pháp với tâm ý tập trung và bản tánh tán 
dương, hoặc người nào thuyết giảng Giáo Pháp dầu là thé 
Kinh (Sutta), —(như trên)—, hay thể Vedalla sau khi đã 
bày tỏ sự kính trọng đến bất cứ phần nào trong chín thé 
loại của Chánh Pháp như là Sutta, Geyya, v.v...mà không 
nghĩ đến tài vật; sự bố thí Giáo Pháp này được gọi là sự 
bó thí tối thượng. 


Nếu có người bó thí các y vô cùng giá trị và mịn màng 
to như thân cây kadali đến chư Phật Toàn Giác và Độc 
Giác đã đoạn tận các điều ô nhiễm ngồi kiết già chật hết 
bầu trời của thế giới này, sự tùy hy phước báu được thực 
hiện băng lời kệ ngôn chi có hai dòng dé khen ngợi sự bó 
thí ở nơi hội chúng ấy lại thù thắng hơn. Điều ấy có 
nguyên do thé nào? Bởi vì sự bó thí ấy không giá trị bằng 
một phần mười sáu của câu kệ ngôn ấy. 


Đức Phật đã nói như vầy: Có sự lợi ích lớn cho vị 
thuyết giảng Giáo Pháp, hoặc là cũng có sự lợi ích lớn cho 
người lắng nghe. Với người khiến cho người khác lắng 
nghe Giáo Pháp, lợi ích cho chính người ấy cũng lớn lao. 
Hon nữa, so sánh với sự bó thí được thực hiện bằng cách 
đặt dày bình bát đồ khất thực thượng hạng gồm có cơm 
gạo mới sāli và thịt với nhiều loai canh và xúp đến hội 
chúng có hình thức như thế này; hay so với sự bố thí 
thuốc chữa bệnh được thực hiện băng cách dé đầy bình 
bát với các vật giá trị như sữa chua, sữa đông, dầu, mật 
ong, đường mía, v.v...; hay so sánh với việc bố thí chỗ 
ngụ được thực hiện sau khi đã xây dựng hàng trăm ngàn 
tu viện như là Mahavihara (Đại Tự) và đại sảnh như là 
Lohapasada; sự bố thí Giáo Pháp vẫn thù thăng hơn. 
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Anathapindiko gahapati hi Jetavanaviharakaranattham 
attharasahi kotihi bhümim santharitva kini attharasahi 
kotihi pasadam karesi attharasahi kotihi viharamaham 
akāsi. Evam catupafifiasakotihi katapariccagato "pi. Tatha 
Pubbarame Visakhaya ca mahā-upāsikāya karite pasade 
sa navahi kotihi bhümim kini navahi kotihi pasadam 
karesi  navahi  kotihi viharamaham  akāsi evam 
sattavisatikotidhanapariccagato "pi, tasmim samagame 
antamaso catuppadikāya gāthāya anumodanavasenāpi 
tattha pavattitam  dhammadanameva settham. Kim 
karana? Evarūpāni hi puññani ye khattiya-brāhmaņa- 
gahapati-mahāsālā karonti, te dhammam sutvā va karonti 
no asutvā. Sace 'pi ime sattā dhammam na suņeyyum 
ulunkamattam yāgumpi katacchumattam bhattampi na 
dadeyyum. Iminā kāraņena sabbadānehi dhamma- 
dānameva settham. 


Api ca thapetvā Buddha-Paccekabuddhe ca ye c’ aññe 
sakalakappam deve vassante udakabinduni gaņetum 
samatthaya paññaya samannagata Sariputtadayo 'pi attano 
dhammatāya sotāpattiphalādīni adhigantum nāsakkhimsu, 
Assajittherādīhi kathitadhammam sutvā sotāpattiphalam 
sacchikarimsu, satthu dhammadesanāya sāvakapāramī 
ñanam sacchikarimsu. 


172 


Diệu Pháp Yếu Lược Lợi Ích Lắng Nghe Chánh Pháp 


Thậm chí so sánh với sự xả tài được thực hiện với năm 
mươi bốn Koti như sau: Bởi vì mục đích xây dựng tu viện 
Jetavana (Kỳ Viên), gia chủ Anathapindika đã mua sau 
khi trái ra trên mặt đất mười tám ngàn koti, cho xây dung 
tòa nhà hết mười tám ngàn Koti, thực hiện lễ khánh thành 
tu viện hết mười tám ngàn koti, hay so sánh với sự xả tài 
hết hai mươi bảy koti như sau: Sảnh đường được vị đại tín 
nữ Visakha xây dựng ở Pubbarama cũng tương tự, mua 
đất hết chín koti, xây dựng sảnh đường hết chín koti, thực 
hiện lễ khánh thành hết chín koti; thậm chí sự bố thí Giáo 
Pháp được thực hiện ở nơi đây dầu chỉ là sự tùy hỷ phước 
báu bằng lời kệ ngôn chỉ có hai câu dòng ở nơi hội chúng 
ấy lại thù tháng hơn. Lý do nhu thé nào? Bởi vì, những 
người giàu có như Sát-dé-ly, Bà-la-môn, và gia chủ thực 
hiện những phước thiện như thế ấy sau khi đã lắng nghe 
Giáo Pháp, họ sẽ không thực hiệu nếu không có lắng nghe 
Giáo Pháp. Nếu những chúng sanh này không lắng nghe 
Giáo Pháp thì họ sẽ không bó thí thức ăn cho dù một vá 
cháo hoặc một muỗng, cơm. Chính vì lý do này, việc bó 
thí Giáo Pháp là thù tháng hơn tất cả các loại bó thí. 


Hơn nữa, ngoại trừ Phật Toàn Giác và Phật Độc Giác, 
còn các vi khác như ngài Sāriputta, v.v.. .dàu có đạt được 
trí tuệ đầy đủ để đếm các giọt nước mưa trong khi trời 
mưa cả kiếp, cũng không thể chứng đạt các quả vị như là 
Nhập Lưu, v.v... nhờ vào bản thé của chính bản thân họ; 
các vị ấy chứng được quả vị Nhập Lưu nhờ nghe Giáo 
Pháp được thuyết giảng bởi các vị như là trưởng lão 
Assaji, v.v... rói nhờ sự giảng giải Giáo Pháp của bậc 
Đạo Sư mới chứng ngộ được Trí Tuệ Ba-la-mật của vi 
Thinh Văn. 
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Sariputtatthero "pi Bhagavato dhammadesanam sutvā 
saha arahattamaggena solasa fianani patibujjhi. So hi 
patiladdhapafifio vuddhipattapafifio vepullapañño 
mahapañño puthupañño vipulapañño gambhirapañño 
asamantapañño bhüripañño bahulapañño siphapañño 
lahupañño hãsupañño javanapañño tikkhapañño 
nibbedhikapañño hutva savakaparamifianappatto Jato. 


Kāraņena imināpi sabbesam dānānam dhamma- 
dānameva settham uttamam pavaram aggamakkhāyatī ti. 


Idameva dhammadänasaññaya sattharam 
upasankamitva dasasahassacakkavaladevatahi purakkhato 
Sakko devanamindo Bhagavantam  vanditva pucchi: 
"Bhante kataradanam dānesu uttamam? Kataro raso 
rasesu uttamo? Katara rati ratisu uttama? Tanhakkhayo 
kasmā jetthako "ti? 


Atha sattha tassa cattāro pañhe vissajjento imam 
gatham aha: 


21 Sabbadanam dhammadanam jināti 
sabbam rasam dhammaraso jināti, 
sabbam ratim dhammarati jināti 
tanhakkhayo sabbadukkham jināti. 


Evam satthari imissa gathaya catunnam pañhãnam 
attham kathente yeva caturasitiya devatāsahassānam 


dhammabhisamayo ahosi. 


174 


Diệu Pháp Yếu Lược Lợi Ích Lắng Nghe Chánh Pháp 


Ngay cả trưởng lão Sãriputta, sau khi nghe sự giảng 
giải Giáo Pháp của đức Thế Tôn đã giác ngộ được A-la- 
hán đạo cùng với mười sáu tué giác: tuệ thành tựu, tuệ 
quả tăng trưởng, tuệ toàn vẹn, tuệ vĩ đại, tuệ phó thóng, 
tuệ rộng lớn, tuệ thâm sâu, tuệ vô song, tuệ bao la, tuệ 
phong phú, tuệ nhạy bén, tuệ nhẹ nhàng, tuệ vi tiéu, tuệ 
đồng tốc, tuệ sắc bén, tuệ thông suốt, sau đó sự thành tựu 
Trí Tuệ Ba-la-mật của vị Thinh Văn đã được sanh khởi. 


Chính vì lý do này, việc bố thí Giáo Pháp được tuyên 
bô là thù thăng, tôi thượng, cao quý, đứng đâu tât cả các 
loại bô thí. 


Điều này có liên hệ đến sự bố thí Giáo Pháp: Chúa trời 
Sakka dẫn đầu chư Thiên trong mười ngàn thế giới đã đi 
đến gặp bậc Đạo Sư, đảnh lễ đức Thé Tôn, và hỏi rằng: 

- Bạch ngài, sự bố thí nào là hạng nhất trong các sự bố 
thí, mùi vị nào là hạng nhất trong các mùi vị, lạc thú nảo 
là hạng nhất trong các lạc thú, sự đoạn tận ái dục đứng 
đầu trong trường hợp nảo? 


Khi ây, bậc Đạo Sư đã nói lên câu kệ này đê trả lời 
bón câu hỏi của vi trời ây: 


21 Sự bó thí Giáo Pháp thắng tất cả các sự bó thí. 
Mùi vị của Giáo Pháp tháng tát cá các mùi vị. 
Lạc thú trong Giáo Pháp thắng tất cả các lạc thú. 
Sự đoạn tận ái dục thắng tất cả các khó dau. 


Chính trong lúc bậc Đạo Sư thuyết giảng, về ý nghĩa 
của bốn câu hỏi băng lời kệ ngôn này như thế, tám mươi 


bốn ngàn vị trời đã lãnh hội Giáo Pháp. 
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Sakko satthu dhammakatham sutva sattharam vanditva 
aha: “Bhante evam jetthake nama dhammadane pi 
kimattham amhākam patim na dapetha, sadhu ito 
patthāya no bhikkhusanghassa kathetva pattim dāpetha 
bhante "ti. Vatva  Tathagatam  vanditva tikkhattum 
padakkhinam katvā saddhim parisāya devalokameva 
agamasi. Atha  Sattha tassa ratlyä ^ accayena 
bhikkhusangham  sannipatetva evamaha: “Bhikkhave 
ajjādim katva | mahadhammasavanam vã  pakati- 
dhammasavanam va  nisinnakatham vã — antamaso 
anumodanam va  kathetva —sabbasattanam pattim 
dadeyyatha "ti. “Sadhu bhante” ti bhikkhusangho 
sampaticchi. Tato patthaya yāvajjatanāpi sabbasattānam 
pattim denti yeva. 


Evam Buddhagunam viditvā Buddhe  Bhagavati 
cittappasadam _ katva ^ sakkaccayam saddhammo 
kathetabbo ca sotabbo ca "ti. 


Dhammadānam tatiyam. 
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Sau khi lắng nghe bài thuyết Pháp của bậc Đạo Sư, vị 
trời Sakka đã đảnh lễ bậc Đạo Sư và nói rằng: 

- Bạch ngài, trong sự bố thí Giáo Pháp được gọi là 
hạng nhất như vậy, sao ngài lại không bảo mọi người san 
sẻ sự thành tựu (phước báu) cho chúng tôi? Bạch ngài, 
thật là tốt đẹp nếu từ nay sau khi thuyết giảng đến hội 
chúng ty khưu, ngài bảo mọi người san sẻ sự thành tựu 
(phước báu) cho chúng tôi. 

Nói xong, vị trời ây dành lễ đức Như Lai, nhiễu quanh 
ba vòng rồi cùng với hội chúng trở về lại Thiên giới. Sau 
đó, khi đêm đã tàn bậc Đạo Sư đã bảo hội chúng tỳ khưu 
tụ hội lại rồi đã nói như vầy: 

- Này các tỳ khưu, ké từ nay khi thực hiện cuộc thính 
Pháp lớn lao, hoặc cuộc thính Pháp bình thường, hoặc 
ngồi bàn luận, hoặc ngay cả sự tùy hỷ phước báu, sau khi 
thuyết giảng các ngươi hãy bảo mọi người san sẽ sự thành 
tựu (phước báu) đến tất cả chúng sanh. 

Hội chúng tỳ khưu đồng ghi nhận: 

- Bạch ngài, xin vâng. 

Kë từ khi ấy cho đến tận ngày hôm nay, các vị đều san 
sẻ sự thành tựu (phước báu) đến cho tất cả chúng sanh. 


Như vậy, sau khi hiểu được ân đức của Phật và đã an 
trú tâm tín thành vào đức Phật Thê Tôn, mọi người nên 


nghiêm trang thuyết giảng và lắng nghe Chánh Pháp này. 


Bồ thí Giáo Pháp là thứ ba. 
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22 Ohaya attano kammam dhammam sotum idhagata, 
tehi sakkacca sotabbo dhammo sambuddhadesitan ti. 


23 Yam jaravyadhimaranam gitam itthīhi bhasitam, 


tam nisamenti sappafifia papponti phalamuttaman ti. 


Katham? Atīte buddhantare kira aññataro puriso satthi 
puttehi saddhim araññam pavisitvā yam kattabbam 
kammam tam  karonto  divasabhagam khepetva 
sayanhasamayam atavito agamma thito aññataraya itthiya 
attano saradvaramukhe udukkhalam dhaññassa pūretvā 
musalena kottetvā suppena pappothentiya gīyamānam 
idam gitam assosi: 


24 Dhaññam idam musalena pabhinnam 
nitthusakam idha tandulamattam, 
rüpam idampi jaraya pabhinnam 
passatha atthikasankhalimattam. 
25 Jaraya parimadditam etam milatacchavi nissitam, 
maranena bhijjati etam maccurajassa amisam. 
26 Kiminam ālayam etam 
nānākuņapapūritam, 
asucissa bhājanam etam 
kadalikkhandhasamam idam. 
27 Dhaññam idam musalena pabhinnam 
kāyamidam maraņena pabhinnam, 
passatha passatha rūpapabhinnam 
jātijarāmaraņena pabhinnan ti. 


So imam gītam sutvā paccavekkhanto “aniccam 
dukkham  anatta" ti tilakkhaņam  aropetva tattheva 
sahaputtehi paccekabodhim patto. 
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22 Khi đã hoãn lại công việc của bản thân để di đến đây 
nghe Pháp, các vị ấy nên chăm chú lắng nghe Giáo 
Pháp đã được giảng dạy bởi bậc Toàn Giác. 

23 Những người có trí tuệ lắng nghe các phụ nữ ca hát 
hoặc nói về sự già nua, bệnh tật, và chết chóc vẫn 
thành tựu được quả báu tői thuong. 


Thế nào? Trong thời quá khứ, vào thời điểm giữa hai 
vị Phật, nghe rằng có người đàn ông nọ đi vào rừng cùng 
với bảy người con trai. Sau khi đã trải qua cả ngày hôm ấy 
cho công việc cần phải làm, đến chiều tối từ rừng đi trở 
về, họ đã đứng nghe người đàn bà nọ, ở trước cửa nhà của 
cô ta, đồ đầy thóc vào cối rồi dùng chày giã, và trong lúc 
đang dùng cái trẹt để sàng sây đã ngâm nga bài hát này: 


24 Hạt thóc này bi vỡ đôi vì cái chày, hết tráu rồi thì còn 
gạo ở đây. Chính cái thân xác này bị tàn tạ bởi tuổi 
già, hãy nhìn xem chỉ con có bộ xương thôi. 

25 Thân này được bao phú bởi lớp da nhăn nheo và bị 
dày xéo bởi tuổi già. Thân này bị tiêu diệt bởi sự chết 
và là mói ngon của Ma Vương. 

26 Thân này là chỗ trú ngụ của các loài giun sản và được 
chứa đây vô số trùng bọ. Thân này là hũ chứa các sự 
bắt tịnh và yếu đuối giống như thân cây kadali. 

27 Hạt thóc này bị vỡ đôi vì cái chày, thân thể này bị tan 
nát bởi sự chết. Hãy nhìn xem kỹ thân xác này tiêu 
hoại; thân này bị tiêu hoại bởi sanh, lão, và tử. 


Sau khi nghe được bài ca ấy, trong lúc đang suy xét và 
liên tưởng đến ba hiện tướng “vô thuong, khó não, vô 
ngã,” người ấy cùng với những người con trai đã chứng 
đạt phẩm vị Độc Giác Phật ngay tại chỗ āy. 
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Atha sayanhakale bhojanattham “Bhuñjatha idam” ti 
manussakehi nimantita: “Na mayam vikale bhuñjama 
Paccekabuddha nama mayam” ti, “Sami Paccekabuddha 
nama tumhādisā na hontīti,” “Atha kīdisā hontīti,” 
“Orohitakesamassuka kasayavatthapaticchanna kule vã 
gane và alagga vātacchinnavalāhakā viya rahumukha- 
muttacandamandalapatibhaga himavante Nandamülaka- 
pabhare vasanti, evarūpā ayyā paccekabuddha" ti. 


Tasmim khane sabbepi hattham ukkhipitva sisam 
paràmasimsu. | Tàvadeva gihilingam antaradhäyl 
samanalingam pāturahosi, sabbe atthaparikkhāradharā 
kayapatibaddhā ca ahesum. Te akase thatva mahājanassa 
ovadam datvā anilapathena  uttarahimavante Nanda- 
mūlakapabbhāram eva agamimsu. 


Evam gitapariyapannam  aniccadukkhamanattan ti 
dhammam sutvā paņditapurisā tam  nissaya attano 
mokkhasukham sadhenti. 

Tasmā tenāhu porana: 

28 Jātigottam kulam rūpam apassitvāva paņdito, 


dhammameva thiram katvā suņāti dhammamuttamam. 
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Sau đó đến giờ ăn tối, mọi người đã mời họ dùng cơm: 

- Các người hãy ăn món này. 

- Chúng tôi không án vào lúc sái giờ, chúng tôi được 
gọi là Độc Giác Phật. 

- Trời ơi, các người không có giống các vị Độc Giác 
Phật. 

- Vậy thì họ giống thé nào? 

- Họ cạo bỏ râu tóc, khoác y ca-sa, không bận biu với 
gia đình hoặc hội chúng giống như đám mây được phân 
chia bởi làn gió, giống như ánh trăng tròn đã qua khỏi giờ 
nguyệt thực, và sóng trong hang động ở chân núi Nanda 
của Hy Mã Lạp Sơn; các ngài như thế ấy mới là Độc Giác 
Phật. 


Vào giây phút ấy, tất cả bọn họ đều đã giơ tay lên sờ 
đầu. Tức thời, hình tướng tại gia biến mất và hình tướng 
Sa-môn đã hiện ra; tất cả bọn họ đều có mang tám món 
vật dụng và giây buộc thân. Họ đã đứng trên hư không 
ban lời giáo huấn đến đám đông dân chúng rồi theo đường 
không trung bay về hang động ở chân núi Nanda thuộc 
phía bắc của Hy Mã Lạp Sơn. 


Như vậy, những bậc trí tuệ sau khi nghe được Giáo 
Pháp là vô thường, khổ não, vô ngã ở trong bài ca rồi 
nương vào điều ấy cũng đạt đến sự an lạc và giải thoát 
cho bản thân. 


Vì thế, các tài liệu có (Porana) đã nói rằng: 
28 Các bậc trí tuệ, bát luận xuất thân, dòng dõi, gia tóc, 
diện mạo sau khi làm cho Giáo Pháp được vững bên 


rồi lắng nghe Giáo Pháp tdi thượng. 
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29 Gavivannam apassitva khīram passeyya pandito, 
gavajatam hi yam khiram rasanam uttamam rasam. 


30 Evam ayampi saddhammo yena kenaci desito, 
tena sakkacca sotabbo dhammo Sambuddhadesito. 


31 Dhammam Sambuddhato sutvā paresam desayanti va, 
ye pakasenti aññesam sabbam tam Buddhadesitan ti. 


Etam attham pana ñatva sakkacca 'yam saddhammo 
sotabbo 'ti. 


Dhafifiakotthitam catuttham. 


32 Ohaya attano kammam dhammam sotum idhāgatā 
tehi sakkacca sotabbo dhammo sambuddhadesito. 


33 Yam jaravyadhimaranam gitam itthihi gayitam 


tam nisamenti sappafifia papponti phalamuttamanti. 


Katham? Tass’ atthassa 'vibhavattham idam vatthum: 
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29 Không cán quan tâm màu sắc của con bò cải, người 
trí nên xem xét (phẩm chất) sữa bởi vì sữa được sản 
xuất từ bò cải và có hương vị hạng nhất trong các 
hương vi. 


30 Tương to như thé, đây chính là Chánh Pháp cho dù 
được thuyết giảng bởi bát cứ ai. Vi thé, hãy chăm chú 
lắng nghe Giáo Pháp đã được thuyết giảng bởi dáng 
Toàn Giác. 


31 Sau khi được nghe Giáo Pháp từ đức Phát Toàn Giác, 
hãy thuyết giảng lại cho những người khác và cho họ 
biết rằng tất cá diču ấy đã được đức Phật thuyết 


giảng. 


Sau khi đã hiểu rõ ý nghĩa trên, nên lắng nghe Chánh 
Pháp này với sự chăm chú. 


Lúa được giã là thứ tư. 

32 Khi đã hoãn lại công việc của bản thân để đi đến đáy 
nghe Pháp, các vị áy nên chăm chu lăng nghe Giáo 
Pháp đã được giảng dạy bởi bậc Toàn Giác. 

33 Những người vận dụng trí tuệ để lắng nghe bài ca về 
sự già nua, bệnh tát, và chét chóc do các phu nữ ca 
hát ván thành dat qua báu tói thuong. 

Thé nào? Cáu chuyén này có muc dích kháng dinh vé 


sự lợi ích ày: 
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Sihaladipe kira eko gamo kata mahajanasannivaso 
ahosi. Tassa gamassa avidüre padumupphalasañchanno 
eko mahasaro atthi. Tam nissaya manussa sassakhettam 
karonti, tada eka cetika tasmim yeva rakkhamānā vicarati. 
Sa tasmim yeva sare padumam samphullitam disva 
otaritva tam bhafijitva evarüpafica gitam gayati: 

34 Passamidam padumam sumanuññam 
pandarakesaravaritakinnam, 

yava mila na pamaddati etam 

sobhati tava pavāti sugandhan ti. 


Tassa gītasaddam sutvā ekapasse sūpeyyapaņņahārikā 
eka nar  kalambakasakhamalam | ocinamana  gitam 
anugayanti aha: 

35 Ettha ca passa idampi sarīram 

yobbanarüpadharam sumanuññam, 

yava jara na pamaddati etam 

sobhati tava karoti ca līļahan ti. 


Tam sutva Paduminī: *Yuttamesa vadati handaham 
imesānam padumānam yathà sabhavam kathetvā puna pi 
imassa sarīrassa sabhāvam kathessāmīti, ñatva idamāha: 
36 Bhasati sassirikam ramanTyam 

komalapattavibhūsitarūpam, 

yāva milā na pamaddati etam 

sobhati tava pavāti sugandhan "ti. 


Paņņikā āha: 

37 Majjati majjati rūpamadena 
so kusalam na gavesati loke, 
yāva jarā na pamaddati etam 
sobhati tāva karoti ca līļahanti. 
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Nghe rằng ở đảo Tích Lan có một ngôi làng là chỗ cư 
ngụ của nhiều người đã được xây dựng. Không xa lắm từ 
ngôi làng ấy có một cái hồ lớn mọc đây sen và súng. 
Nương vào nơi āy, dân chúng làm ruộng rây. Lúc bấy giờ, 
có một cô tớ gái thường đi tới lui nơi ấy để canh giữ. Khi 
nhìn thấy hoa sen ở trong hồ ấy được nở rộ, nàng đã lội 
xuống vò nát đóa hoa sen và hát bài ca thé này: 

34 Hãy nhìn đóa hoa sen xinh đẹp này có các cánh sen và 
tua nhụy bao phu bảo vệ; khi nào nó chua héo tàn và 
chưa bị dày xéo thì chừng ấy còn xinh xắn và tỏa ngát 
hương thơm. 


Khi nghe tiếng hát của nàng, một cô gái hái lá gia vị ở 
nơi một sườn núi cũng đã hát theo bài ca trong khi đang 
hái hoa ở cành cây Kalambaka: 

35 Ó đây, hãy nhìn xem cái thân xinh đẹp với dáng vóc 
trẻ trung này; cho đến khi nào tuổi già còn chưa phá 
hại thì chừng ấy nó còn xinh xắn và còn đùa giỡn. 


Nghe được điều ấy, cô gái ở hồ sen đã suy nghĩ: “Cô 
ta nói có ly, khi ta đã nói vé bản thể thật của những đóa 
Sen này thi ta cüng phải nói đến bản thé thật của cái thân 
này nữa,” rồi nói rằng: 

36 Thân thể khi được trang điểm bởi vải vóc mịn màng 
thì yêu kiểu, dáng được nâng niu, và rực rỡ, cho đến 
khi nào sự tàn tạ chưa phá hại thì chừng ấy thân này 
còn xinh xắn và pháng phát hương thơm. 


Cô gái hái lá đã đáp lại rằng: 

37 Nàng say sưa mê mán với sự tự hào về sắc đẹp và 
không dé tâm đến các điêu tốt đẹp ở thé gian; cho đến 
khi nào tuổi già chưa phá hại thì chừng ấy thân này 
còn xinh xắn và còn đùa giỡn. 


185 


Saddhammasangaho Saddhammasavananisamsa 


Padumini aha: 

38 Utthitasucittarenupavuddham 
pitikaram bhamarehi patitam, 
yava mila na pamaddati etam 
sobhati tava pavati sugandhan ti. 


Pannika tassa  paduminiya  pativacanam denti 
evamāha: 
39 Pakataphullitakokanadam 

suriyālokena tajjīyate, 

evam manussattagatā sattā 

jarābhivegena maddiyantī ti. 


Tadā satthimattā bhikkhū tameva gāmam nissāya 
ekasmim patirūpe padese samaggā vassam vasimsu. 
Sabbe āraddhavipassanā satatam samitam rattim divam 
yuttappayuttā “Ajja ajj eva arahattam pāpuņissāma 
sacchikarissāmā ”ti gacchantā pi thitā pi nisinnā pi 
sabbairiyāpathesu  kammatthānameva manasikatvā 
viharanti. 


Atha te bhikkhū tasmim divase pubbaņhasamayam 
nivāsetvā pattacīvaram ādāya gāmam piņdāya carissāmā ti 
maggam gacchantā tāsam gītasaddam sunimsu. Atha 
thero sabbe pi bhikkhū āmantetvā avoca: “Saccametam 
āvuso yam imāhi kathitam sabbasattānam hi rūpam 
muhuttam ramaņīyam phullitapadumasadisan" ti tattha 
thitako "va te pabodhento aha: 
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Cô gái ở hồ sen nói: 

38 Khi hoa còn tuoi mát, xinh xắn, có phán hoa, nó ró, và 
dem lại niềm khoái lạc thì còn được loài ong đậu lại; 
cho đến khi nào sự tàn tạ chưa phá hại thì chừng ấy 
nó còn xinh xắn và tỏa ngát hương thơm. 


Đáp lại lời của cô gái ở hồ sen, cô gái hái lá đã nói như 
vầy: 

39 Đóa sen hông phát triển và nở rộ dưới tác động của 
ánh sáng mặt trời; cũng thé chúng sanh được sanh ra 
với hình tướng nhân loại bị quay cuóng duói sự thống 
tri cua già nua. 


Lúc bấy giờ, có sáu mươi vi ty khưu hòa hop đã cư trú 
mùa mưa tại một khu vực thuận tiện kế cận chính ngôi 
làng ấy. Tắt cả các vị áy đều chuyên chú ngày đêm nó lực 
thiên quán một cách liên tục và im lặng, với tâm niệm 
rằng: “Ngay chính ngày hôm nay, chung ta së dat đến và 
chứng ngộ phẩm vi A-la-hán;" họ sóng luôn có tác ý đến 
dë mục trong tất cả các oai nghi: ngay cả khi dang di, 
ngay cá khi düng, ngay cà khi ngói. 


Sau dó, vào buói sáng mót ngày no các vi ty khuu á ay 
đã mặc y, cầm y bát (nghi rằng): “Chúng ta sé vào làng dé 
khát thực,” và khi dang di trén duóng dà nghe tiéng hát 
cüa hai có gái ây. Khi ấy, vị trưởng lão đã gọi tất cå các vị 
ty khưu và bảo răng: 

- Này các sư đệ, điều các cô ấy nói là chân lý. Bởi vì 
thân xác của tất cả chúng sanh giống như đóa sen nở rộ 
chỉ đáng yêu trong một chốc lát. 

Trong khi cảnh tỉnh các vi kia, vị trưởng lão đã đứng 
ngay tại nơi ấy nói rằng: 
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40 Etam pato 'va samaphullam padumam pattakesaram, 
sugandham surabhivati tava sobhati pañkajam. 


41 Yatha etam Jaram patva milati pattakosaram, 
patitam attano müle kalavannam bhavissati. 


42 Tath' evapi idam rũpam pathamam tava sobhati, 
tampi hoti Jaram patvā milatam padumam yatha ti. 


Vatvā evamaha: “Avuso sabbe sañkhara khayavayā 
asassatasabhava, alameva sabbasankharesu nibbinditum, 
alam  virajjitum, alam  vimucchitun "ti. Te  sabbe 
samvegam patilabhitva bhavitakammatthanam 
patthapetva vipassanam  vaddhetva tatth' eva saha 
patisambhidāhi arahattam papunimsu. Thero te bhikkhū 
attanā saddhim arahattam patte fiatva evamaha: 


43 Sankharadhammamaniccamanattam 
jJāti-jarā-cuti-roga-niketam, 
khandhamidam bahudukkhasabhāvam 
tam pahāya sivam upagaccha ti. 


Vatvā tehi saddhimagamasi. 

Evam Tathāgata-saddhammam nama yena kenaci 
kathitam antamaso cetikāya gītapariyāpannam katvā pi 
tam dhammam suņantānam sappurisānam 
mokkhasukhāvahā hoti. Tena sakkaccāyam saddhammo 
sotabbo ti. 


Paņņikāgītam paūcamam. 
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40 Dóa sen kia mọc từ bùn vào buổi sáng với cánh sen và 
nhụy nở đêu đặn, khi ấy vẫn còn rực rỡ và tỏa ngát 
hương thơm. 

41 Giống như đóa hoa đã bị già cói rồi thì trở nên héo 
ua, cánh hoa tơi tả, Diéu hiển nhiên là sắc đẹp trong 
bản chất của thân này chỉ có tính cách tạm thời. 

42 Cũng như thể ấy, cái thân thể tốt đẹp như váy cũng chỉ 
rực rỡ lúc ban đâu, đến khi trở thành già nua thì cũng 
giống như đóa sen bị héo tàn vậy. 

Nói xong, vị ấy đã nói thêm nhu vầy: 

- Này các sư đệ, tất cả pháp hữu vi đều hoại diệt, có 
bản chất không trường tồn; thật vừa đủ để nhàm chán tất 
cả các pháp hữu vi, vừa đủ để lánh xa, vừa đủ để giải 
thoát khỏi chúng. 

Các vị áy sau khi đạt được sự động tâm liền an trú vào 
đề mục đã được tu tập, phát triển minh sát, và đã chứng 
đạt A-la-hán cùng với các Tuệ Phân Tích ngay tại chỗ ấy. 
Khi biết được bản thân và các vị tỳ khưu đã chứng đạt A- 
la-hán, vị trưởng lão đã nói như vầy: 

43 Thân tập hop này là pháp hữu vi, là vô thường, và vô 
ngã, có nhiễu sự đau khổ là bản chất, và là nơi chứa 
chấp sanh lão bệnh tử; chúng ta hãy từ bỏ nó di và 
thành đạt hạnh phúc. 


Nói xong, vị trưởng lão và các vị āy đã ra đi. 

Như thế, Chánh Pháp của đức Như Lai dù được thuyết 
bởi bát cứ người nào, thậm chí chỉ được kết hợp trong bài 
ca của cô tớ gái vẫn đưa đến giải thoát và an lạc cho các 
thiện trí thức đang lắng nghe Giáo Pháp ấy. Vì thế, Giáo 
Pháp này nên được lắng nghe với sự chăm chú. 


Bài hát của cô gái hái lá cây là thứ năm. 
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44 Ohaya attano kammam dhammam sotum idhagata, 
tena sakkacca sotabbo dhammo Sambuddhadesito ti. 


Ka . katha  manussabhūtā atthanattham và 
kusalakusalam và dhammadhammam vã Jananta yepi sattā 
tiracchanabhüta — mandüka-uluka-vagguli-miga-maccha- 
ajagara-silutta-sappadayo tiracchanagata kifici mattampi 
ajānantā kevalam parehi dhammasajjhayita dhamma- 
savana-nigghosa-mattameva sutvà tena nigghosena tutthā 
sarepi saha nimittaggahanena kalam katva anantasmim 
yeva bhave attano paramatthasukhasadhaka ahesum. 


Tattha | adito va | mandükavatthu — kathetabbam. 
Mandükavatthumhi ayamānupubbīkathā: Ekasmim kira 
samaye Bhagavā  Campanagare viharati Gaggarāya 
pokkharaņiyā tīre. Atha kho Bhagavā sāyaņhasamayam 
Campānagaravāsīnam dhammam desesi. Tadā eko 
maņdūko tattha gantvā Bhagavato sare nimittam aggahesi, 
tadā vacchapālako daņdamolubbha titthanto tassa sīse 
sannirumbhitva atthāsi. So tavadeva kalam  katva 
Tāvatimsabhavane dvādasa  yojanike — kanakavimàne 
nibbatti, suttappabuddho viya accharasanghaparivuto. 
Tam attabhavam disvāna: “Ahampi nama idha nibbatto 
kim nu kho kammam akasin "ti avajjento na aññam kifici 
addasa aññatra Bhagavato sare nimittaggaham. 
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44 Khi đã hoãn lại công việc cua bản thân để di đến đây 
nghe Pháp, vị dy nên chăm chu lăng nghe Giáo Pháp 
đã được giảng dạy bởi bậc Toàn Giác. 


Sao chỉ có những lời giải thích về nhân loại là hạng 
chúng sanh biết phân biệt điều lợi và hại, thiện và bất 
thiện, đúng pháp và phi pháp? Thậm chí các chúng sanh 
là loài thú như nhái, cú méo, doi, nai, cá, trăn, chuột, rān, 

. dàu là loài súc sanh không hiểu biết được gì, nhung 
chỉ cần chăm chú lắng nghe âm thanh trong việc thính 
Pháp khi Giáo Pháp được tụng đọc bởi những người khác 
và hoan hỷ với âm thanh ấy, với sự ghi nhớ đặc điểm ở 
giọng nói åy khi chét di cũng được thành tựu sự an lạc tối 
tháng cho bản thân trong kiếp kế tiếp. 


Về vấn dé này, trước tiên nén nói về câu chuyện của 
con nhái. Sau đây là bài pháp thoại liên quan đến câu 
chuyện của con nhái: Vào một thuở nọ, nghe rằng đức 
Thé Tôn ngự tại thành phó Campa, ở bờ hồ Gaggarā. Lúc 
bấy giờ vào buói tôi, đức Thế Tôn đang thuyết giảng Giáo 
Pháp cho cư dân của thành phố Campa. Khi ấy, có một 
con nhái đã đến nơi ấy và chú ý vào đặc điểm ở giọng nói 
của đức Thế Tôn. Lúc bấy giờ, có người chăn bò trong khi 
đứng tỳ người vào cây gậy đã đè (cây gậy) lên trên đầu 
của con nhái. Con nhái ngay sau khi chết đi liền sanh lên 
nơi cung điện bàng vàng rộng mười hai do tuần ở cõi trời 
Tãvatimsa và được hội chúng tiên nữ hầu cận như là vừa 
thúc dậy sau giấc ngủ. Khi nhận ra tình trạng ấy của bản 
thân, vị ấy đã ngạc nhiên: “Ngay cả ta cũng được sanh lên 
nơi này, ta đã tạo nghiệp gì vậy?” nhưng vẫn không tìm 
ra được điều gì khác ngoại trừ việc chú ý vào đặc điểm ở 
giọng nói của đức Thế Tôn. 
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So tavadeva sahavimānena agantva Bhagavato pade 
vandi Bhagava janitva 'va pucchanto tayam velayam 
imam gāthamabhāsi: 


45 Ko me vandati pādāni iddhiyā yasasā jalam, 
abhikkantena vaņņena sabbā obhāsayam disa *ti.' 


So devaputto Bhagavantam gāthāya ajjhabhasi: 
46 Mandüko' ham pure asim udake vārigocaro, 
tava dhammam sunantassa avadhi vacchapalako 'ti. 


Bhagava tassa dhammam desesi. Desanàpariyosane 
caturasitiya pana sahassanam dhammābhisamayo ahosi. 
Devaputtopi  sotapattiphale pattthaya Bhagavantam 
padakkhinam katva devalokameva pakkami. Etamattham 
pana  fiatvà  atthakamina pandiena — sakkaccayam 
saddhammo sotabbo 'ti. 


Mandükassavatthu chatthamam. 


47 Ohāya attano kammam dhammam sotum idhāgatā, 
tena sakkacca sotabbo dhammo sambuddhadesito "ti. 


Vaggulinam vatthumhi ayamānupubbīkathā: Ekasmim 
kira samaye Bhagava devaloke Abhidhammam desiya- 
mano yada manussaloke otarati tada ekam nimmita- 
Buddham | Sammasambuddhasadisam — devanikayanam 
dhammadesanaya abhinimmititvā saggalokato otarato 
Anotattadahe patidanam patisallanamakasi. 


! Vimānavatthu § 51. 1.1. 
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Ngay sau đó, vị áy đã cùng với cung điện đi đến dành 
lễ ở chân của đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dầu biết nhưng 
vẫn hỏi và vào thời điểm áy đã nói lên lời kệ này: 

45 Ai đang chiếu sảng khắp các phương với dung nhan 
thù tháng, rực rỡ với thân thông và sự vinh quang, lại 
dánh lễ hai bàn chân của ta vậy? 


Vị Thiên tử đã đáp lại đức Thế Tôn bằng bài kệ: 

46 Con trước đây là con nhái, là loài vật ở dưới nước, là 
loài di chuyển ở trong nước, đã bị người chăn bò giết 
chết trong lúc đang lắng nghe Giáo Pháp của Ngài. 


Đức Thế Tôn đã thuyết giảng Giáo Pháp cho vị ấy. 
Khi chấm dứt bài thuyết giảng, tám mươi bốn ngàn chúng 
sanh đã thấu hiểu được Giáo Pháp. Và vị Thiên tử ấy sau 
khi đã an trú vào quả vị Nhập Lưu đã nhiễu quanh đức 
Thế Tôn rồi trở về lại Thiên giới. Khi đã biết được ý 
nghĩa này, bậc trí tuệ tầm cầu lợi ích nên chăm chú lắng 
nghe Chánh Pháp. 


Câu chuyện con nhái là thứ sáu. 


41 Khi đã hoãn lại công việc của bản thân đi đến đây để 
nghe Pháp, vị ấy nên chăm chú lắng nghe Giáo Pháp 
đã được giảng dạy bởi bậc Toàn Giác. 

Đây là bài pháp thoại liên quan đến câu chuyện của 
các con dơi: Vào thuở ấy, nghe rằng đức Thế Tôn đang 
thuyết giảng về Vi Diệu Pháp ở cõi trời. Mỗi khi Ngài trở 
vé cõi nhân loại, Ngài đã dùng thần thông tạo ra hình 
tượng Phật giống như bậc Chánh Đăng Giác để thuyết 
giảng Giáo Pháp cho hội chúng chư Thiên, rồi từ cõi trời 
Ngài đã đi đến và trú vào thiền tịnh ở hồ Anotatta. 
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Tasmim kale āyasmato Sāriputtassa Bhagavato 
upatthānam karontassa yam yam dhammakkhandham 
devaloke desitam tam tameva sikkhāpesi. So pi Sāriputto 
Buddhamukhato sakalam Abhidhammapitakam uddittham 
ugganhitva aññatarasmim  guhadvāre patidanam 
sajjhāyamakāsi. Tasmim  vasanta  paficasatappamana 
vagguliyo sare saddamattameva gahetva 
dhammārammaņe thatvā napi dhammattham Jananta evam 
cintesum: “Ayam saddo neva amhākam pileti napi amhe 
bodheti, tasmā ye saddā va vatthukama panam hantvā 
aññatra savippayogam sabbe te pharusa atikanha neva 
manorama,  ayampi  Buddho  manoharo  savaniyo 
pemanīyo” ti cintetvā dhammarammanameva katvā na 
bhakkham gavesantā tattheva kalamakamsu. 


Te vagguliyo dhammasavanatejena devaloke ekekassa 
paficasata-sahassaparivare dvādasa  yojanike kaņaka- 
vimane devaccharahi  nānānaccagītavāditasanghutthe 
nibbattimsu. ^ Nibbattakkhane ^ devindo  devaganchi 
saddhim sammāna karanatthaya dibba-dhūpa-gandha- 
mālādīhi püjetva evamāha: 


48 Aho sukham devaloke tādisā no sahāyakā, 
api ca ciram patitthā uppajjantā ca mānuse. 
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Vào thời bấy giờ, ngài Sãriputta trong lúc phục vụ đức 
Thế Tôn cũng đã được Ngài dạy lại cho những Pháp Uán 
đã được Ngài thuyết giảng ở cõi trời. Chính vị Sãriputta 
ấy, sau khi học toàn bộ Tạng Vi Diệu Pháp được giảng 
dạy từ chính miệng của đức Phật, đã tụng đọc để ôn lại ở 
trong một hang động. Có bầy doi số lượng năm trăm con 
đang sống ở trong hang đó ghi nhận âm điệu của giọng 
đọc và đã lấy làm đối tượng cho tâm thức. Tuy không 
hiểu được ý nghĩa của Pháp (đang được tụng đọc) nhưng 
chúng lại suy nghĩ như vây: *Ám thanh này không làm 
chúng ta khó chịu, nhưng chúng ta cũng không hiểu được 
ÿ nghĩa. Cho nên, những âm thanh nào có dục vọng là 
bản chất, hăm hại mạng sống, lại còn có sự chia rẽ, tất cả 
những âm thanh ấy thô thiển, vô cùng tội lỗi, không có gì 
thích thú; còn đây là đức Phát, có sự thu hut, cần phải 
lắng nghe, cán được quy trọng.” Nghĩ thé, chủng đã an trú 
vào đôi tượng âm thanh ấy và không đi kiếm thức ăn nên 
đã chết tại chỗ đó. 


Chính nhờ vào năng lực của sự lắng nghe Giáo Pháp, 
những con đơi ấy đã được tái sanh trong một cung điện 
bằng vàng ở cõi trời rộng mười hai do tuần và có tùy tùng 
là năm trăm ngàn người cho mỗi một vị, lại còn được náo 
nhiệt bởi vô số các thứ ca vũ nhạc của các nàng tiên nữ. 
Vào thời điểm của sự tái sanh, Chúa Trời cùng với hội 
chúng chư Thiên đã chào đón bằng nhang, hương thơm, 
tràng hoa của cõi trời nhám bày tỏ lòng tôn kính và đã nói 
như vầy: 

48 Thật hạnh phúc thay khi chúng tôi có được bạn đồng 
hành như thé này ở cói trời! Hơn nữa, quy vi đã sanh 


lén và tón tại cũng đã lâu ở cối người. 
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49 Savaka te ca Buddhassa virajassa bhavissare, 
Sāriputtassa dhammafi ca sutvā gacchanti nibbutin ti. 


Evam vatva puna nipatitva sabbe vaggulidevaputta 
ciram  devaloke | sukhamanubhavitva tato cavitva 
brāhmaņagahapatikule uppajjitvā aññamaññasahayakä 
hutvā vuddhi 'anvaya dhammam sutvā pabbajitvā 
Abhidhammapitakam uggaņhitvā sātthakatham 
vācuggatam katvā na cirasseva sabbe te vipassanam 
vaddhetva samsāradukkhato mutta khiņāsavappannāti. 
Anñatra Sāriputtena ye ye buddhasavaka pathamam 
Abhidhammapitakam sātthakatham vācuggatam akamsu 
sabbe te aññamaññasahayaka vaggulidevaputtā viya 
imasmim loke pākatā ahesum. 


Evam sarabhaññamattameva | sutva — dhamma-p- 
pasadayassa bahulataya devaloke ca yāva nibbanagamana 
sukhamanubhavimsu. 


Tena vuttam: 
50 Ka katha sakalatthañca ugganhitva sajjhayati, 
tassa namappakaranam vatvā saddhāya pujiya. 


5] Ten' eva katakammena bhavantaramanāgate, 


savijjattha katass eva vacuggatafica tantiya. 
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49 Quy vi sẽ là đệ tit cua đức Phật thanh tinh, sau khi 
lăng nghe Giáo Pháp từ ngài Sariputta së dat dén sự 
tich tinh. 


Nói xong lại cúi chào lần nữa. Tất cả các Thiên tử (tir 
đơi tái sanh) đã thọ hưởng lạc thú ở cõi trời một thời gian 
dài, sau khi từ trần tại đó đã tái sanh trong các gia tộc Bà- 
la-môn và gia chủ. Họ déu là bạn bè với nhau, đến khi lớn 
lên đã lắng nghe Giáo Pháp, đã xuất gia, đã học Tạng Vi 
Diệu Pháp cùng với Chú Giải với giọng đọc lớn. Không 
bao lâu sau, tất cả các vị åy sau khi khai trién thièn quán 
đã dat được sự đoạn tận các lậu hoặc và được giải thoát 
khỏi các khó đau của sự luân hồi. Ngoại trừ ngài 
Sariputta, các vi nào là đệ tử của đức Phật đã hoc Tạng Vi 
Diệu Pháp trước tiên cùng với Chú Giải bằng giọng đọc 
lớn, tất cả các vị ấy đều là bạn đồng hành với nhau tương 
tợ như lúc làm các vị Thiên tử (từ dơi tái sanh) và đã trở 
nên danh tiếng trong thé gian này. 


Như vậy, chỉ lắng nghe âm điệu của lời thuyết giảng 
với sự tràn đầy niềm tin vào Giáo Pháp, các vị ây đã 
hưởng được an lạc trong cõi trời cho đến khi chứng đạt 
Niết Bàn. 


Vì thế, có lời nói rằng: 

50 Lời giảng nào mà vị ấy sau khi học toàn bộ ý nghĩa rói 
đã tụng đọc lại, còn tên và sở hành của vị ấy khi để 
cáp dén lai duoc kinh trong với niém tịnh tín? 


51 Chính nhờ vào nghiệp đã làm ấy mà thành tựu trí tuệ 
trong ngày vi lai ở kiếp tái sanh kë; ở đây, việc vị ấy 


đã làm chỉ là đọc lớn tiếng một đoạn kinh. 
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Tena vuttam bhagavata: 
52 Tittham tatthamabhiññaya akkharani padani ca, 
namamatthamabhiññaya bodhibijamupagami 


53 Abhidhammam pathantanam 
bhikkhũnam sarabhanane, 
vagguliyo pi nanditva 
modanti tidivam gata. 


54 Abhidhammampi vācetvā pūjetvā abhivandati, 
lokapatto sivam sukham pacchã nibbanamesati. 


55 Ye cābhisaraņopetā Sakyasīhassa sāsane, 
patitthita idisā pi sutvā dhammam mahesino. 


56 Dhammarammanam katvā saddhā cittena modità, 
dhammassavananisamse anubhonti asamsiyā ti. 


Etamattham pana  fiatva atthakāminā — panditena 
sakkaccayam saddhammo sotabbo ti. 


Vaggulivatthu sattamam. 


Migapotakassa ^ vatthumhi ayamānupubbīkathā: 
Sīhaladīpe kira Uddalolakavihāram nāma ramaņīyam 
ekam vihāram ahosi, tadā vihāropavane bahū migasūkarā 
vasanti.  Athekasmim game nesādaputto tasmim 
bahümigasükare  disva ekadivasam ekasmim passe 
kotthakam katvä vanapariyante paņņam  bandhitva 
dhanukalāpam Ppaggayha migägamanam olokento 
kotthake atthāsi. 
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Diệu Pháp Yếu Lược Lợi Ích Lắng Nghe Chánh Pháp 


Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 

52 Người biết được ý nghĩa của các máu tự và các câu 
văn thì an trú ở đó, biết được danh xưng và ý nghĩa thì 
đạt được hạt giống giác ngô. 

53 Ngay cả các con dơi khi được hài lòng và hoan hỷ 
trong giọng tụng đọc của các vị t> khưu đang tụng đọc 
Vi Diệu Pháp đã sanh về cói trời. 

54 Những người thuyết giảng, cung kính, và đánh lễ Pháp 
Vi Diệu đạt được sự may man và an lạc ở thé gian, 
sau đó sẽ tám câu Niết Bàn. 

55 Và những ai đã nương tựa vào lời Giáo Huấn của vị 
chúa tế của dòng Thích Ca (Sakya) sau khi láng nghe 
Giáo Pháp cua vi hién triết vĩ đại cũng dat được kết 
quả nhu thé ấy. 

56 Người có đức tin, có tâm hoan hỷ, không hoài nghỉ lấy 
Giáo Pháp làm đổi tượng của tâm thức sẽ hưởng được 
lợi ích của việc lắng nghe Giáo Pháp. 


Khi đã biết được ý nghĩa này, bác trí tuệ tầm câu lợi 
ích nên chăm chú lăng nghe Chánh Pháp. 


Câu chuyện về các con doi là thứ bảy. 


Đây là bài pháp thoại liên quan đến câu chuyện con 
nai tơ: Nghe rằng ở trên đảo Tích Lan có một tu viện xinh 
đẹp tên là Tu Viện Uddalolaka. Lúc bây giờ, trong khu 
rừng lân cận tu viện có nhiều nai và heo rừng sinh sống. 
Con trai của người thợ săn ở trong một ngôi làng nọ đã 
nhìn thấy nhiều nai và heo rừng ở nơi ấy. Một ngày nọ, 
sau khi thực hiện một chỗ náp ở ven rừng và buộc lá bao 
quanh khu rừng ấy, người thợ săn đã cầm lấy cung tên 
đứng trong chó nấp theo dõi sự di lại của bầy nai. 
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Saddhammasangaho Saddhammasavananisamsa 


Atheko migo tattha tattha gocaram ganhitva pantyam 
patum tittham gacchanto tasmim assamapade dhamma- 
savanatthaya ghutthasaddam sutvà  pasāritagīvo 
uttungakanno anokkhittaakkhi anukkhittapado dhamma- 
kathikassa sare nimittam ganhitva atthasi. Tasmim khane 
nesado tam ekappaharen' eva vijjhitva jīvitakkhayam 
pāpesi. 


Atha so kālam katvā tattheva vihāravāsī Mahā- 
Abhayattherassa kanitthikāya kucchimhi patisandhim 
gaņhitvā dasamāsaccayena mātu kucchito nikkhimitvā 
kamena abhivaddhento sattavassiko ahosi. Tato tam 
mātāpitaro Abhayattherassa santikam nesum. So tam na 
cirena kālena pabbājesi. Yo pana kumāro pubbe 
migabhüten' attana dhammasavanānubhāvena 
khuraggeyeva arahattam pāpuņi. Tassa pana mātulatthero 
patladdhapañcabhiñño appattaarahattamaggo hoti. 


Athekasmim divase samanero pan” eso upajjhayassa 
santikam agamāsi. Ath’ ass” upajjhayo hattham vaddhetva 
panina candamandalam parimaddanto atthasi. Samanero 
tam disva: “Bhante etam rakkhitum vattatī "ti aha. Thero 
pana tassa aggaphale arahatte patitthitabhavam ajānanto 
tassa vacanam na samma manasākāsi. 
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Diệu Pháp Yếu Lược Lợi Ích Lắng Nghe Chánh Pháp 


Khi ấy, có một con nai sau khi đã gặm cỏ đó đây đã đi 
đến bến cạn trong khu vực của tu viện để uống nước và đã 
nghe tiếng giảng dạy về lợi ích của việc nghe Pháp. Nó đã 
đứng lại, vươn có ra, dóng tai lên, mở mắt to, co một chân 
lên, và an trú vào âm điệu ở giọng nói của vị Pháp sư. 
Vào thời điểm ấy, người thợ săn đã bắn ra một mũi tên và 
đoạt lây mạng sông (con nai). 


Sau khi chết đi, con nai liền tái sanh vào trong bụng 
người em gái của vị đại trưởng lão Abhaya cư ngụ ngay 
tại tu viện áy và sau mười tháng đã được sanh ra khỏi 
bụng mẹ. Thời gian trôi qua, nó đã lớn được bảy tuổi. Khi 
ấy, cha mẹ đã đưa nó đến gặp vị trưởng lão Abhaya. 
Không bao lâu sau, vị trưởng lão đã cho nó xuất gia. Đứa 
trẻ ấy nhờ vào năng lực của việc lăng nghe Giáo Pháp 
trước đây lúc bản thân còn là con nai đã thành tựu phẩm 
vị A-la-hán ngay trong lúc cạo đầu. Vị trưởng lão cậu của 
đứa bé chỉ thành đạt được ngũ thông chứ chưa vào được 
A-la-hán Đạo. 


Rồi vào một ngảy nọ, vị sa di áy dà di dén bën canh vi 
thầy tế độ. Lúc bấy giờ, vị thầy té độ đang đứng gương 
tay lên và dùng ngón tay dé chà xát vào mặt trăng. Vi sa 
di thấy thé liền nói với vị thầy rằng: 

- Bạch ngài, cái này cần phải bảo vệ. 

Vị trưởng lão trong khi không biết răng bản thé đã 
được thành tựu của vị sa di trong phám chất A-la-hán là 
quả vị cao quý nhất nên đã không suy xét chính chắn lời 
nói của mình. 
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Saddhammasangaho Saddhammasavananisamsa 


Atha samanero iddhiyā candasahassam āharitvā 
therassa dassetva: “Bhante candasatam va candasahassam 
và candasatasahassam và aharanam na bhariyam, yo pana 
ekameva tanham pajahat so yeva uttamo, tameva 
bhāriyan” ti vatvā evamāha: 


57 Yo gantvā puriso disvā tīrattho va mahambudhim, 
samuddo” yam maya dittho bhasateva apaññava. 


58 Evamev' idha yo bhikkhu 
kilese keci attani, 
vikkhambhetvā abhiññanam 
balam laddhāna addhavam. 


59 Appahantvā kilesāsam laddhattho” smīti maññati, 
tanhadasavyato so hi amutto yeva vattati. 


60 Alakkhim asivam bhimam anapāyam anatthadam, 
yo tanham pajahe bhikkhu so mutto mārabandhanā ti. 


Tam sutvā thero vipassitva tadahe yeva arahattam 
pāpuņi. 


Atha dutyadivase — therakanitthika  sāmaņerena 
saddhim theram nimantesi. 

Thero bhaginim evamaha: “Upasike tayajja bahū 
bhikkhü disvā cittam pasādetabbam pativimso pana 
ubhinnam yeva hotü "ti. 
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Diệu Pháp Yếu Lược Lợi Ích Lắng Nghe Chánh Pháp 


Khi ấy, vị sa di đã dùng thần thông đem lại một ngàn 
mặt trăng cho vị trưởng lão thấy và nói răng: 

- Bạch ngài, việc đem lại một trăm, một ngàn, hoặc 
một trăm ngàn mặt trăng không có khó nhọc; vi nào từ bỏ 
được ái dục thì vị ấy mới là tối thượng, đó mới là điều 
khó khọc. Rồi vị ấy đã nói thêm như vây: 


57 Sau khi đi đến và đứng ở trên bờ nhìn đại dương, 
người nào không có trí tuệ mới nói răng: “Ta đã thay 
được biên này. ” 


58 Tương tợ như vậy, nơi đây vị t> khưu chỉ diệt trừ được 
một vài phiên não nào đó trong nói tám và đạt được 
năng lực của thân thông một cách tạm thời. 


59 Sau khi điệt được một ít phiên não lai nghi rằng: “Ta 
đã đạt được mục dich,” chính vi dy là nó lệ cua di 
dục, chưa được giải thoát, và phải chịu luân hồi. 


60 Vi ty khưu nào từ bỏ lòng di duc, sự suy vong, xui xéo, 
nói sợ hãi, sự không may man, không lợi ích, vị áy 
được giải thoát khỏi sự trói buộc của Ma Vương. 


Nghe vậy, vị trưởng lão đã quán xét và đạt được phẩm 
vị A-la-hán trong ngày hôm ây. 


Vào ngày kế đó, cô em gái của vị trưởng lão đã thỉnh 
mời vi trưởng lão cùng với vi sa di. 

Vị trưởng lão đã nói với có em gái như vây: - Này nữ 
cư sĩ, hôm nay khi nhìn thấy nhiều vị tỳ khưu, cô nên 
hoan hỷ tâm, và hãy chuẩn bị phần cho hai vị thôi. 


203 


Saddhammasangaho Saddhammasavananisamsa 


Tam pesetva pubbanhasamayam nivasetva 
pattacivaramadaya timsasahassamattehi bhikkhühi 
saddhimagamāsi. Sa tam  disva dvinnam  matula- 
bhāgiņeyyānam asanàni paññapesi. Tani tesam 
anubhavena | timsasahassamattani ahesum.  Tesam 
yevanubhavena tassa  gehampi vaddhi  bhikkhü 
pattapattasane nisidimsu, tàya dvinnam yeva patiyaditam 
supavyañJanadim sabbam timsasahassamattanam 
bhikkhünam yavadattham pahonakam ahosi. 


Bhuttāvasāne kho  upàsika  bhattanumodanattham 
samanerassa pattam ganhi. So pi tesam majjhe mangalam 
vaddhento  madhurabharatim — niccharento  dhammam 
desesi. Desanavasane mātāpitādim katvā paficakulasatani 
sotapattiphale patitthahimsu, bahuno janassa sa desana 
satthika ahosi. 


61 Desentevam vipinajamigā saddamatte nimittam, 

laddhā dhammam  manujavibhavam  capavaggam 
labhanti. 

Saddha buddhe vihitamatimā sadhu sutvana 
dhammam, 

kinno sagge ramati munina vannaniye vimane ti. 


Migapotakavatthu atthamam. 
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Vào buổi sáng, sau khi cho người báo tin, vị trưởng 
lão đã mặc y cầm y và bình bát đi đến cùng với ba mươi 
ngàn vi tỳ khuu. Cô em gái khi nhìn thấy vị áy đã chuẩn 
bị chỗ ngòi cho hai cậu cháu. Do thần thông của hai vi, 
hai chỗ ngồi đã biến thành số lượng ba mươi ngàn. Cũng 
do thần thông của chính họ, ngôi nhà của cô ta cũng đã 
lớn lên, và các vị tỳ khưu đã ngôi xuống chỗ ngôi theo thứ 
tự. Xúp và các thức ăn được cô ta chuẩn bị chỉ cho hai 
người đã trở thành đầy đủ cho yêu cầu của tất cả số lượng 
ba mươi ngàn vi ty khưu. 


Khi bữa án hoàn tất, người nữ cư sĩ đã nhận lẫy bát 
của vị sa di để được lợi ích của sự tùy hy phước báu về 
bữa ăn. Vị sa di ấy, trong khi làm tăng trưởng phước lành 
ở giữa hội chúng, đã thuyết giảng Giáo Pháp với âm thanh 
được phát ra êm dịu. Lúc chấm dứt bài Pháp, người cha, 
người mẹ, v.v... và năm trăm gia đình đã an trú vào quả 
vị Nhập Lưu; bài thuyết giảng ấy đã có được sự lợi ich 
cho nhiều người. 


61 Trong khi Giáo Pháp đang được thuyết giảng như thế, 
những con nai sanh ra ở rừng chỉ trú vào đặc điểm 
của âm thanh còn đạt được sự hưng thịnh trong kiếp 
người và sự giải thoát. Lë đương nhiên, người có trí 
tuệ đặt trọn niêm tin vào đức Phật sau khi lắng nghe 
Giáo Pháp một cách tót dep được hưởng lac ở cối trời 
trong cung điện đã được bậc hiên triết giảng giải. 


Câu chuyện con nai tơ là thứ tám. 
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Saddhammasangaho Saddhammasavananisamsa 


62 Ohaya attano kammam dhammam sotum idhagata, 
tehi sakkaccasotabbo dhammo sambuddhadesito ti. 


Macchassa vatthumhi ayamānupubbīkathā: Ekasmim 
samaye bahü vāņijajanā Lankadipam gantukāmā ekam 
samuddagaminim navam ganhitva — nanappakarani 
bhaņdāni sajjetva aüfiani ca tilatanduladmi pātheyyāni 
navam püretva bhaddanakkhattena payimsu. 


Tada eko bhikkhu paratiram tehi saddhim gantukamo 
hutvà vanianam santike attano okasam yacitva tehi 
dinnam ekokāsam  pavisitva nisidi. Atha sā nāvā 
samavātena sukham gacchat. So  bhikkhu attano 
nisinnakale yeva pagunasajhayam kāronto: “Kusala 
dhamma akusalā dhamma avyākatā dhamma sukhãya 
vedanaya sampayuttā dhamma  dukkhaya  vedanaya 
sampayuttā  dhammaà | adukkhamasukhaya ^ vedanaya 
sampayuttà dhammā” ti cittuppadakande  parivatteti. 
Tattha nàvaya ekapassena gacchanto eko mahā maccho 
tassa bhikkhuno sajjhayantassa sarasanigghosamattameva 
sutvā tena ghosena tuttho aññatthagamanacittam akatvā 
tatthakameva cittam katva ubho kanne pana niccaletva 
nāvāya pacchato avijahitvava gacchati. So yāva tittham 
navam anugacchanto saddasavanena akaddhitacitto ahosi. 


Atha so tattha tiratthehi manussehi vijjhito tattheva 
kalamakasi. 
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62 Khi đã hoãn lại công việc của bản thân đi đến đây để 
nghe Pháp, vị dy nên chăm chu lăng nghe Giáo Pháp 
đã được giảng dạy bởi bậc Toàn Giác. 


Đây là bài pháp thoại liên quan đến câu chuyện của 
con cá: Vào lúc bấy giờ, nhiều người thương buôn muốn 
đi đến hòn đảo Lañka nên đã chọn lựa một chiếc thuyền 
đi biển, chất lên nhiều loại hàng hóa, và trữ dày tàu các 
vật khác như là mè, gạo, v.v... là vật dự phòng cho cuộc 
hành trình rồi đã khởi hành lúc thời tiết tốt đẹp. 


Khi ấy, có một vị tỳ khưu muốn đi cùng với họ đến bờ 
bên kia nên đã yêu cầu các người thương buôn dành một 
chỗ cho bản thân. Vị ấy đã được họ xếp cho một chỗ nên 
đã đi vào và ngôi xuống. Lúc bấy giờ, con thuyền ấy di 
chuyên tốt đẹp nhờ gió êm ả. Vào thời gian ngồi một 
mình, vị tỳ khưu ấy trong lúc tung đọc thuộc lòng đã đề 
cập đến phần nói về sự sanh khởi của tâm: “Các pháp 
thiện, các pháp bắt thiện, các pháp vô ký, các pháp tương 
ưng với thọ lạc, các pháp tương ưng với thọ khổ, các 
pháp tương ưng với thọ không khó không lạc.” Có một 
con cá to trong lúc bơi bên cạnh chiếc thuyền dầu chỉ lắng 
nghe âm thanh giọng nói của vị tỳ khưu đang tụng đọc ấy 
đã sanh tâm hoan hỷ với âm thanh ấy và không có ý định 
bơi đi nơi khác. Khi đã chú tâm vào điều ấy, con cá không 
còn cử động hai lỗ tai nữa và chỉ có mỗi một ý định là bơi 
ở phía sau chiếc thuyền không chịu bỏ đi. Nó đã theo sau 
chiếc thuyền cho đến lúc cập bến, tâm thức đã cuốn hút 
vào sự lăng nghe tiếng tụng đọc ấy. 


Sau đó, con cá ấy đã bị những người đứng trên bờ nơi 
bến tàu đâm trúng và chết ngay tại chỗ ấy. 
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Saddhammasangaho Saddhammasavananisamsa 


Sihaladipe Rohano nàma eko janapado ahosi. Tattha 
so ekasmim  samiddhakule — nibbattitva mahantena 
issariyena parivarena vaddhati. Te pana fiataka kumarassa 
jatakale sumana pamudita hutva Sumanotissa namam 
karimsu. 


Tasmim pana gehe mātāpitūhi upatthahiyamānā 
bhikkhü nibaddham bhufijanti. Kumāro abhinhadassanena 
tesam ācāravihāresu  pasiditva  vayappattakale yeva 
evarūpam  sampattim  pahaya  pabbajitukamo hutva 
matapitühi nanappakarena yāciyamānopi tesam vacanam 
anādiyitvā tesam  rodantanam  paridevantanam yeva 
Ratthapalaputtadayo viya attanam pabbajjaya 
anujanapetva ^ pabbajitakalato — patthaya ^ samanera- 
bhümiyam  thito sakalam Suttantapitakam sakalam 
Abhidhammapitakam pagunam katvā upasampannakale 
sakalam Vinayapitakam pariyapunitva tepitako jato. So 
saddhaya pabbajitattā saddhaSumanatthero nama ahosi, 
gaganatale thitapunnacando  viya  sabbattha pakato 
mahāparivāro ahosi. 


So Mahācetiyam vandanatthaya Nagadipam agato 
tattha Mūlagirissa ca antare Dutthagamanrrañño uyyanam 
hoti. Tam  abhiramaniyam  vivekabhiratanam yoga- 
yuttanam appamadaviharinam bhikkhünam vasanatthāna- 
bhütam. 
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Ó trên đảo Sīhala (Tích Lan) có một khu vực tên là 
Rohana. Con cá ấy đã được tái sanh trong một gia đình 
giàu sang ở khu vực. áy và đã lớn lên cùng với đám hầu 
cận đông đảo có quyên thế. Kč từ lúc cậu bé ấy được sanh 
ra, các thân quyền luôn được hoan hy vừa lòng nên đã đặt 
tên là Sumanatissa. 


Trong ngôi nhà Ấy, các vị ty khưu được hộ độ bởi cha 
mẹ cậu bé nên thường xuyên đến thọ thực. Với cảnh 
tượng được lập lại như thế nên cậu bé đã sanh tâm hoan 
hy với sở hành và lối sinh hoạt của các vị tỳ khưu. Đến 
tuói trưởng thành, vị ấy đã từ bỏ của cải như thế ấy và có 
ý muốn xuất gia. Mặc dầu cha mẹ đã năn nỉ bằng nhiều 
cách khác nhau, cậu vẫn không đề tâm đến lời nói của họ 
cho dù họ khóc lóc than vãn. Giống như công tử 
Ratthapāla, v.v... cậu đã khiến cho họ phải chấp thuận sự 
xuất gia của cậu. Kë từ lúc được xuất gia ở cương vi sa di, 
cậu đã thuộc lòng toàn bộ Tang Kinh và toàn bó Tang Vi 
Diệu Pháp. Đến lúc tu lên bậc trên, vị ấy đã học thông 
Tạng Luật và trở thành vị thông thạo Tam Tạng. Do bản 
thân xuất gia vì niềm tin nên vị ấy có tên là trưởng lão 
Saddhasumana. Gióng nhu mát tráng trón ngu trén 
khoáng khóng cüa bàu trói, vi áy tró nén nói tiéng kháp 
nơi và có duoc hội chúng đông đảo. 


Vị ấy đã đi đến hòn đảo Nãga với mục đích đảnh lễ 
bảo tháp Mahācetiya; và ở nơi ấy trong vùng núi Mülagiri 
có khu vườn của vua Dutthagamani. Khu vườn ấy xinh 
đẹp, là chỗ cư ngụ của các vị tỳ khưu yêu thích sự độc cư, 
gắn bó với thiền định, và sóng không dë duôi. 
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Saddhammasangaho Saddhammasavananisamsa 


Thero tam disvā pasannacitto hatthapade sītalam katvā 
ekam mahārukkham nissaya nisidi pallankam ābhujitvā 
Buddharammane,  cittam — abhinrharamatte eva ca 
ekanimittasarena viya aggaphalam arahattam pāpuņi, 
lokassa aggadakkhineyyo jato. Idam pana arahattam kena 
dinnam? nanu sakkacca savanenadinnam. 


Tenahu porana: 
63 Dhammam sajjhayitam sutvā ye pi macchā jale cara, 
tena ghosena muditā cuta te mokkhamajjhagun ti. 


Tasmā sakkaccayam saddhammo sotabbo ti. 
Saddhā-Sumanattheravatthu navamam. 


64 Ohaya attano kammam dhammam sotum idhagata, 
tehi sakkaccasotabbo dhammo Sambuddhadesito *ti. 


Ajagaravatthumhi ayamānupubbīkathā: Ito kira 
Kassapasammasambuddhakale eko ajagarako 
abhidhammikabhikkhünam  santikam upagantvā sayito 
tesu ayatanakatham sajjhayantesu sare nimittam gahetva 
kalam katvā devaloke nibbattitva yava amhākam satthussa 
parinibbana tava devaloke yeva sampattim anubhavitvä 
Bhagavanti parinibbute pana ekasmim brahmanakule 
nibbattitva vuddhimanavāya ājīvakapabbajjāya pabbajitva 
Bindusararajassa aggamahesiyā kulüpako ahosi. 
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Diệu Pháp Yếu Lược Lợi Ích Lắng Nghe Chánh Pháp 


Vị trưởng lão thấy vậy đã sanh tâm hoan hỷ. Sau khi 
làm mát mẻ tay chân, vị trưởng lão đi đến gần một cây cô 
thụ, ngôi xuống xếp kiết già, và hướng đến đối tượng là 
đức Phật. Tương tợ như việc chỉ có đôi tượng duy nhất là 
âm thanh, vị trưởng lão ngay khi tâm được an trú đã thành 
tựu phẩm vị A-la-hán là quả báu tôt cùng và trở thành bậc 
đáng được cúng dường hạng nhất trên thế gian. Nhờ vào 
điều gì mà phẩm vị A-la-hán này đã được ban cho? Chẳng 
phải đã được ban cho nhờ vào sự chăm chú lắng nghe? 

Về điều này, các tài liệu cô (Porana) đã nói rằng: 

63 Ngay cả những con cá đang bơi lội trong nước lắng 
nghe sự tụng đọc Giáo Pháp và hoan hỷ với giọng đọc 
áy, khi chết di chúng đạt đến sự giải thoát. 

Do đó, nên chăm chú lắng nghe Chánh Pháp này. 


Câu chuyện trưởng lão Saddhasumana là thứ chín. 


64 Khi đã hoãn lại công việc của bản thân đi đến đây để 
nghe Pháp, vị ấy nên chăm chú lắng nghe Giáo Pháp 
đã được giảng dạy bởi bậc Toàn Giác. 

Đây là bài pháp thoại liên quan đến câu chuyện của 
con trăn: Vào thời của dáng Chánh Đăng Giác Kassapa, 
nghe nói rằng có một con trăn đã bò đến gần các vị tỳ 
khưu chuyên về Vi Diệu Pháp rồi nằm đó. Trong khi các 
vị ấy tụng đọc phần nói về xứ (ayatana), con trăn đã an 
trú vào đặc điểm của giọng đọc, đến khi chết được sanh 
về cõi trời và đã thọ hưởng sự sung sướng ở cõi trời cho 
đến khi bậc Đạo Sư của chúng ta vô dư Niết Bàn. Khi bậc 
Đạo Sư đã vô dư Niết Bàn, vị trời ấy hạ sanh vào trong 
một gia đình Bả-la-môn; đến khi lớn lên đã xuất gia làm 
đạo sĩ lõa thể và trở thành viên tế tự thân tín của chánh 
cung hoàng hậu của vua Bindusara. 
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Saddhammasangaho Saddhammasavananisamsa 


Tada tassa deviya cattaro dohala uppanna honti. 
Katame cattaro? candimasuriyesu akkamitva tārakarūpāni 
khaditukamata valahake khāditukāmatā ^ pathaviya 
ganduppade khaditukamata mahīrūhapādapapattapānam 
khaditukamata "ti. 


Tasmā so ājīvako tassā dohaļānam 
patippassambhanopāyam rañño ācikkhi. Tattha viññapako 
ahosi rañño: “Kim deviyā ācariya dohala nibbattantī "ti 
vutte “Maharaja ayam devi sabbangaparipuņņam 
narapatiputtavaram labhissai — "ti vyākāsi.  Tassā 
dohalanipphattim vihãrena  kathetukamo devim 
upasankamitvä taya paññapapite maharahe āsane nisīditvā 
deviyā “Kim "ti? vutte “Maya kathetabbam atthi, na tam 
te paccatthike sarājikaparisantare kathesim, idāni tam te 
kathetum āgacchāmī "ti aha. 
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Diệu Pháp Yếu Lược Lợi Ích Lắng Nghe Chánh Pháp 


Lúc bấy giờ, vị hoàng hậu ấy trong khi mang thai đã 
có bốn điều khao khát. Bốn điều ấy là gì? Khao khát được 
ăn các ngôi tinh tú sau khi đã bước đi ở trên mặt trăng và 
mặt trời, khao khát được ăn các đám mây, khao khát được 
ăn các con giun ở trong đất, khao khát được ăn một loại 
cây uống băng chân và thở bằng lá. 


Vì thế, vị đạo sĩ lõa thể ấy đã chỉ bảo cho đức vua 
phương pháp để làm giảm bớt sự khao khát của hoàng 
hậu. Tại nơi íy, có sáng kién đă khói lên cho nhà vua 
ràng: 

- Này đạo sư, vì sao các sự khao khát lại xảy ra cho 
hoàng hậu? 

Và được trả lời rằng: 

- Tâu đại vương, hoàng hậu này sẽ hạ sanh một vương 
tử quý báu hoàn hảo về mọi phương diện. 

Vì muốn giải thích một cách rõ ràng kết quả sự khao 
khát của hoàng hậu, viên tế tự đã đi đến gặp hoàng hậu và 
đã ngồi xuống ở chỗ ngôi xứng đáng do hoàng hậu sắp 
xếp. Hoàng hậu đã hỏi rằng: 

- Có chuyện gì vậy? 

- Thân có chuyện cần tâu. Thần không thể nói điều ây 
giữa triều đình có kẻ nghịch với hoàng hậu, bây giờ thần 
đi đến dé tàu với hoàng hậu điều ấy. Vị ấy trả lời. 
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Saddhammasangaho Saddhammasavananisamsa 


Taya “Acariyo tam kathetu mayam sossama ”ti vutte 
“Devi aham tava puttapatilabhamattameva kathemi, na 
aññam idani tam sunaht "ti vatva “Devi tuyham putto raja 
bhavissati. Ayam tava candimasuriyesu akkamitukāmatā: 
tena sakalaJambudipesu ekasatarājūnam pādaparicārika- 
bhāvāya pubbanimittam, tava tārakarūpānam 
khāditukāmatā: tena appiya dãyadameva bhātu 
ghatakaranaya pubbanimitam, tava valahakanam 
khaditukamata: tena saddhim vātānugatānam channavuti 
pasandanam  viddhamsitva Sambuddhasāsanavarameva 
paggahanatthaya pubbanimittam, pathaviyam 
ganduppadapane khāditukāmatā: tena  mahapathaviya 
hettha yojanappamāņe āņāpacattāpanāya pubbanimittam, 
mahiruhapadapapattapananafica khaditukamata tam upari 
akase yojanappamane anapavattapanaya pubbanimittan "ti 
sabbam dohalaphalanimittañca vatva Evam tava dohalo 
tava puttameva paticca uppannoti sallakkhehi "ti aha. 
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Diệu Pháp Yếu Lược Lợi Ích Lắng Nghe Chánh Pháp 


Hoàng hậu đã đáp rằng: 

- Đạo sư hãy nói ra điều ấy, chúng tôi sẽ lắng nghe. 

Vi ấy nói rằng: 

- Tâu hoàng hậu, thần chỉ nói về việc hoàng hậu có 
một người con trai, không nói chuyện khác; gió xin hoàng 
hậu lắng nghe việc ấy. Tâu hoàng hậu, con trai của hoàng 
hậu sẽ là một vi vua. Bởi vì sự khao khát được bước di 
trên mặt trăng và mặt trời của hoàng hậu là điềm báo 
trước viéc vi ây sẽ có được một trăm vị vua trong toàn bộ 
Jambudīpa (Ân Ðộ) quy phục dưới chân; sự khao khát 
được ăn các hình thé tinh tú của hoàng hậu là điềm báo 
trước nguyên nhân vị ấy sẽ giết hại người anh là người 
thừa kế thù nghịch; sự khao khát được ăn các đám mây 
của hoàng hậu là điềm báo trước vị ấy sẽ tranh luận và 
trục xuất chín mươi sáu giáo phái rồi phục hưng lại Giáo 
Pháp vô cùng quý báu của dáng Toàn Giác; sự khao khát 
được ăn các con giun ở trong dāt lā dičm báo truóc uy 
guyčn của vị ấy có hiệu lực xuống sâu trong dai địa câu 
môt do tuàn; su khao khát duoc ăn môt loai cây. uống 
bàng chân và thở bằng lá là điềm báo trước uy quyên của 
vị ây có hiệu lực lên đến không trung một do tuần. Sau 
khi nói về các điềm báo và kết quả của tất cả các điều 
khao khát, vị åy nói tiép: 

- Hoàng hậu hãy ghi nhớ nhu vậy: “Sw khao khát cua 
hoàng hậu được sanh lên có liên quan đến chỉnh người 
con trai cua hoàng hậu.” 
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Saddhammasangaho Saddhammasavananisamsa 


Sa tena atipahatthā: "Evam tesu tesu atthesu 
nipphannesu tumhe te nivāsatthānato suvannasivikaya 
ānāpessamī "ti vatvā sakkarafic'assa katvā tam uyyojenti, 
namafic'assa pucchitva tam suvaņņapatte likhāpetvā tam 
uyyojesi, sā pacchā samma  parihariyamanagabbha 
pariņate gabbhe vijāyantī atha tam kumāram labhi. 


Ath’ ekadivasam raja tam kumāram anke nisīdapetvā 
kīļāpento nisinno ahosi. Aññe dakkhiņāvattasankham 
āharitvā rañño hatthe thapesum. Kumāro muttam 
vissajjesi. Raja tam sankhena gahetvā kumārassa 
muddhani osifici. Devi tam disvā kupitā tassa hatthato 
kumāram  gahetva  tamattham attano — kulüpakassa 
ajivakassa arocesi. “So vatayam devi tava putto sakala 
Jambudipe aggarājā bhavissati "ti vyākaritvā taya 
katasakkaro tato yojana satam gantvā aññatarasmim 
padese vihāsi. 


Atha aparena samayena Dhammasoko sattumaddanam 
katvā pitu accayena rajjam gahetvā ethekadivasam 
mātaram pucchi: “Amma pubbe imam no sampattim 
vyākatā santi? no santi "ti? Sa: “Tata evam vyākato no 
kulūpakājīvako atthī "ti vatva, “Kasmim amma so vasatī 
"ti vutte "Ito yojana satamatte "ti aha. 
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Diệu Pháp Yếu Lược Lợi Ích Lắng Nghe Chánh Pháp 


Hoàng hậu vô cùng phán khởi nói rằng: 

- Khi nào tất cả ý nghĩa này được thành tựu, ta sẽ cho 
lệnh rước người bằng kiệu vàng từ chỗ cư ngụ của người. 

Nói xong, hoàng hậu đã bày tỏ sự tôn kính đến vị ấy. 
Trong khi tiễn đưa, hoàng hậu đã hỏi tên của vị ấy, đã bảo 
khắc lên tắm bảng vàng, rồi đã tiễn vị ấy đi. Sau đó, 
hoàng hậu với bảo thai đã được chăm sóc kỹ lưỡng, đến 
khi bào thai đủ tuổi đã hạ sanh và có được đứa bé trai ấy. 


Cho đến một hôm, đức vua đã cho đặt đứa bé trai āy 
ngdi một bên, và trong lúc chơi đùa đức vua đã ngôi 
xuông (với nó). Các người khác đã đem lại và dâng tận 
tay đức vua vỏ óc có vòng xoắn theo hướng phải. Đứa bé 
đã tiểu tiện và đức vua đã dùng vỏ ốc ay hứng lấy rói rắc 
lên đầu của đứa bé. Hoàng hậu thấy thế đã nói giận và đã 
bé lấy đứa bé từ tay nhà vua rói ké lại sự kiện ấy cho vi 
đạo sĩ tư tế của mình. Vi â y nói ràng: 

- Bám hoàng hậu, chắc chắn ràng người con trai này 
của hoàng hậu sẽ là vi vua tői cao của toàn bộ Jambudipa. 

Sau khi dà được hoàng hậu bày tỏ sự tôn kính, vị ấy đã 
đi xa một trăm do tuần và cư ngụ tại khu vực nọ. 


Một thời gian sau, khi vua cha đã băng hà, 
Dhammäsoka đã khuất phục được các kẻ thù và đoạt lây 
ngôi vua. Một ngày kia, đức vua đã hỏi mẫu hậu ràng: 

- Thưa mẹ, trước đây, sự thành công này của mẹ con ta 
có được báo trước hay không được báo trước? 

Bà ta đã trả lời rằng: 

- Này con, có đạo sĩ tư tế của chúng ta đã báo trước 
như thế. 

- Thưa mẹ, ông ấy hiện đang ở đâu? Vị vua hỏi 

- Cách đây một trăm do tuần. Bà mẹ trả lời. 


217 


Saddhammasangaho Saddhammasavananisamsa 


So “Acariyassa sakkaram karissāmī "ti suvanna- 
sivikaya saddhim tam ānetum manusse pesesi. 


Tehi so aniyamàno antaramagge Vattaniyasenasane 
Assaguttattherassa  vasanatthanam disva “ayam 
pabbajitanam nivasanokaso” ti sivikaya otaritva padasa 
tam thanam gantva therasa mettanubhavena 
aññamaññam  nivitthe vihesake hutvā  mettacittam 
patiladdhasamaggavagge hutvā  sahite sīhavyaggha- 
taracchagokaņņasūkaramigādayo ca  tesam pãnTya- 
vissaggam karontam therañca disva “Ke nama ete "ti 
theram pucchi. 


Thero tassa pubbahetusampattim olokento “Yam tassa 
pubbe ayatanakathasavanam tam disva tameva tassa 
upanissayo hotü "ti cintetva ^Ayatana nama ete āvuso” ti 
aha. So “Ke pan” etesam kammani "ti pucchitva *Ayatana 
eva ca tesam kammānī "ti vutte saha ayatanani ti padassa 
suvanen' eva hirottappam paccupattha patva ukkutikam 
nisidi. 
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Diệu Pháp Yếu Lược Lợi Ích Lắng Nghe Chánh Pháp 


Vua Dhammasoka (nghĩ rằng): “7a sẽ tỏ lòng tôn kinh 
dên vị đạo su dy” roi đã phái nhiều người cùng với kiệu 
vàng đi đến rước vị ấy. 


Đạo sĩ lõa thể ấy, trong khi được các người ấy rước đi, 
trên đường đã nhìn thấy chỗ trú ngụ tên Vattaniya của 
trưởng lão Assagutta (suy nghi ráng): “Đây là khuôn viên 
chỗ ở của các vị xuất gia” nên đã bước xuống kiệu và đi 
bộ đến chỗ ấy. Các loài thú rừng như sư tử, cọp, chó rừng, 
nai, heo rừng, v.v... trước đây sống đối nghịch lẫn nhau, 
bây giờ nhờ năng lực tâm từ của vi trưởng lão, chúng cám 
nhận được tâm từ ấy nên đã tụ họp thành bầy đoàn sống 
hòa hợp. Đạo sĩ ấy đã chứng kiến cảnh vị trưởng lão ban 
phát nước uống cho chúng nên đã hỏi vị trưởng lão rằng: 

- Chúng tên là gì vậy? 


VỊ trưởng lão trong lúc xem xét sự thành tựu nhân 
duyên thời quá khứ đã nhìn thấy được người nảy trước 
đây có lần lắng nghe lời giảng giải về xứ (ayatana) nên đã 
suy nghĩ: “Hãy dé cho ông ta nương tựa vào chính điều 
ấy,” rồi nói rằng: 

- Này ông bạn, chúng tên là Xứ (ayatana). 

Đạo sĩ ây lại hỏi răng: 

- Nhiệm vụ của chúng là gì vậy? 

- Ó đây, Xứ (ayatana) chính là nhiệm vụ của chúng. 
VỊ trưởng lão trả lời. 

Ngay khi nghe được từ “ayatana,” dao sĩ lõa thê áy đã 
sanh khởi sự hồ then và sợ hãi tội lỗi nên đã ngòi hup 
xuống trên hai gót chân. 
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Saddhammasangaho Saddhammasavananisamsa 


Thero tassa udakasatikam adasi, tato so pabbajjam 
yacitva therassa santike pabbajitva kammatthanam 
gahetva vipassanam vaddhetva sakalam vattadukkham 
khepetva aggaphalam arahattam pāpuņi. Idam pana 
arahattam kena dinnam? nanu sakkacca dhammasavanena 
dinnam. 


Tenahu porana: 
65 Dhammam sajjhayitam sutvā yo pi sappo ajagaro, 
tena ghosena modanto cuto so mokkhamajjhaga ti. 


Tasma sakkaccayam saddhammo sotabbo ti. 


Ajagaravatthu dasamam. 


66 Ohaya attano kammam dhammam sotum idhagata, 
tehi sakkacca sotabbo dhammo sambuddhadesito. 


Siluttassa vatthumhi ayamanupubbikatha: Lankadipe 
Rohanajanapade ^ Mahagame Kākavaņņatissamahārāje 
rajjam karente Talangaratissapabbatavasi Mahadhamma- 
dinnathero Devarakkhitalene pativasati. 


Tadā tassa guhā samīpe eko mahā vammiko ahosi, 
tattha eko silutto yattha katthaci gocaram gahetva tattheva 
vammike pativasati. 
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Diệu Pháp Yếu Lược Lợi Ích Lắng Nghe Chánh Pháp 


Vị trưởng lão đã cho đạo sĩ ấy tắm vải choàng tăm. 
Sau đó, đạo sĩ āy đã cầu xin sự xuất gia và đã được xuất 
gia với vị trưởng lão. Sau khi năm được dé mục thiên, vi 
ây đã phát triển thiền minh sát, đã dứt bỏ được mọi khó 
đau của sự luân hồi, và đã đạt được phẩm vị A-la-hán là 
quả báu tột cùng. Ai đã ban cho phẩm vị A-la-hán này? 
Chàng phải đã được ban cho do sự chăm chú lắng nghe 
Giáo Pháp hay sao? 

Về điều này, các tài liệu cô (Porana) đã nói ràng: 


65 Ngay cả con trăn, sau khi lắng nghe sự tụng đọc Giáo 
Pháp, đã hoan hy với giọng đọc dy. Dēn khi chết đi, 
nó đạt dén sự giải thoái. 


Do đó, Chánh Pháp này nên được lắng nghe với sự 
chăm chú. 


Câu chuyện của con trăn là thứ mười. 


66 Khi đã hoàn lại công việc của bán thân đi đến đây để 
nghe Pháp, vị dy nên chăm chu lăng nghe Giáo Pháp 
đã được giảng dạy bởi bậc Toàn Giác. 


Đây là bài pháp thoại liên quan đến câu chuyện của 
con rán mối: Vào thói đại vương Kākavaņņatissa trị vì 
quốc độ ở xứ Mahagama thuộc khu vực Rohana trên đảo 
Lanka, có vi đại trưởng lão tên là Dhammadinna trú ở núi 
Talahgaratissa và sóng trong hang động Devarakkhita. 


Lúc bấy giờ, kë cận hang động có một tổ kiến mối lớn. 
Ở đó, có một con rán mói (có tập quán) cư trú tại khu vực 


săn mòi và nó đã sông ngay tại tổ kiến mối áy. 
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Saddhammasangaho Saddhammasavananisamsa 


Evam kale gacchante ekasmim divase gocaram 
ganhantassa tassa dve akkhini bhijjimsu. So vedanappatto 
hutvā vammiko bahi bhagam ābhūpitvā gocaramalabhanto 
sayi. Tato thero tatha nipannam dukkhitam siluttam disva 
tassa karuññena savanapathe thatva mahasatipatthana- 
suttantena dhammam desesi. So tam dhammam sunanto 
sare nimittam patthapetva cittam pasadesi. Tasmim yeva 
khane eko godho tam māretvā khadi. So tena nissandena 
tao cuto  Anuradhapure Dutthagāmaņiraūto ekassa 
amaccassa kulagehe nibbatti. Atha vuddhippattassa tassa 
Tissamacco ti nàmam ahosi. HiraññasuvannagomahIsa- 


dasidasadianekavibhavena samannagato ahosi. 


Sare nimittaggahanamattena dhammo evam mahantam 
sampattim dadati. Aho saddhammānubhāvo. Honti c’ 
ettha: 


67 Aho dhammānubhāvo 'yam sugatassa mahesino, 
ajatim jatimattam so karoti lokapüjitam. 


68 Niddhanam dhanavantafica akulīnam kulaggatam, 
dummedhafica sumedhattam dhammo pāpeti sabbada. 


69 Sakanthaka vati dhammo apāya gamanaīijase, 
susajjito mahamaggo saggalokassa gamino. 
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Diệu Pháp Yếu Lược Lợi Ích Lắng Nghe Chánh Pháp 


Thé rồi thời gian trôi qua, vào một ngày no trong khi 
bắt mài, hai con mắt của nó đã bị đâm thủng. Nó chịu 
dung đau đớn nām yên ở bên ngoài tó kiến mối và không 
thé đi kiếm thức ăn được. Sau đó, khi nhìn thấy con rán 
mối bị khó sở nām nhu thé, vị trưởng lão khởi tâm thương 
xót đã đứng lại ở trong tầm thính giác của nó và thuyết 
giảng Giáo Pháp với bài kinh Dai Niệm Xứ. Con rán mỗi 
trong khi lắng nghe bài Pháp ấy đã an trú vào đặc điểm 
của giọng nói và đã sanh khởi niềm tin. Vào chính thời 
điểm á āy, có một con ky nhóng dā giết chết nó và ăn thịt. 
Với kết quả của việc ấy, nó đã chết ngay tại chỗ và tái 
sanh trong gia tộc vị quan cận thần của vua Dutthagāmaņi 
ở thành Anuradhapura. Đến khi lớn lên, được gọi tên là 
Tissãmacco và được thừa hưởng nhiều loại của cải như là 
tiền bạc, vàng, trâu, bò, tôi trai, tớ gái, v.v... 


Do việc an trú vào đặc điểm của giọng nói mà Giáo 
Pháp đã dem lại một sự thành tựu to lớn nhu thê. Oi năng 
lực của Chánh Pháp! Và trong trường hợp này còn có: 


67 Ôi! Năng lực của Giáo Pháp thuộc về dáng Thién Thé 
là vi dai án si dà khién cho sw viéc bi sanh tro thành 
vô sanh. Vi dy đã được thé gian tôn vinh. 


68 Giáo Pháp luón luón làm cho ké nghéo khó thành giàu 
có, dong dõi bán tiện trở thành cao sang, và kẻ ngu si 
có được trí tuệ. 


69 Trên con đường dân đến khổ đau, Giáo Pháp là hàng 
rào đây gai nhọn, và Giáo Pháp khéo được năm giữ là 


đại lộ đưa dén cõi trời. 
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Saddhammasangaho Saddhammasavananisamsa 


70 Jararogapahane so saddhammo amatagado, 
tasmā so sevitabbo 'va janakayena sadaram. 


71 Soyam dhammanibho sutvā laddho mānusakam sirim, 
ko tam dhammam na seveyya atthakamo jano hitan "ti. 


Tato so aparabhage anekāni pufiakammani katva 
suttappabuddho viya gantvā Tusitapuravare kanaka- 
vimāne nibbattī ti. 


72 Suņantu santo amatam jineritam 
bhajantu pūjentu upāsayantu tam, 
thāne ca gamane sayanāsane ca 
sarantu tam hoti sadā parāyaņan ti. 


Siluttavatthu ekādasamam. 
Sujanappasādāya 
kate Saddhammasangahe 
Dhamma-savanānisamsa-vaņņanā 


nitthitā. 


--00000-- 
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Diệu Pháp Yếu Lược Lợi Ích Lắng Nghe Chánh Pháp 


70 Trong việc từ bỏ sự già và bệnh tật, Chánh Pháp này 
dua dên sự bát tử; do vậy Giáo Pháp này nên được 
thực hành với sự cung kinh bởi số đông người. 


71 Người lắng nghe điều tương tợ Giáo Pháp này vẫn đạt 
được sự thịnh vượng thuộc về nhân loại, ai là nguoi 
mong mỏi điều tốt đẹp mà lại không thực hành Giáo 
Pháp ích lợi này? 


Sau đó, Tissāmacco đã làm vô số phước thiện rồi khi 
chết đi được tái sanh vào cung điện bằng vàng trong thành 
phó cao quý ở cõi Tusità giống như vừa thức dậy sau giác 
ngủ. 


72 Hãy giữ tâm an tịnh lắng nghe (Giáo Pháp) bất tử ấy 
đã được đẳng Chiến Thắng thuyết ra; hãy thực hành, 
hãy tôn vinh, hãy cung kính trong khi di, khi đứng, khi 
năm và khi ngôi; hãy luôn suy niệm vé Giáo Pháp vi 
đó là nơi nương tựa. 


Câu chuyện con rắn mối là thứ mười một. 
Dứt Phần Giải Thích về 
Lợi Ich của Việc Lăng Nghe Giáo Pháp 
trong cuôn “Diệu Pháp Yêu Lược” được thực hiện 


vì niêm tin của các thiện trí thức. 


--00000-- 
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Saddhammasangaho Kattusandassanam 


Kattu-Sandassanam 


] Cando va sāsanākāse yo virocati SThale, 
bodhento iiāāņaramsīhi Lankāvāsījanambuje. 


2 Dhammakittiyābhidhāno ca sīlācāraguņākaro, 
pākato Sīhale dīpe gagane viya candimā. 


3 Pitakesu ca sabbattha saddasatthadikesu ca, 
pārappatto mahapañño Lankādīpappasādako. 


4 Tassa sisso Dhammakitti-Mahāsānī ti vissuto, 
Lankāgamana-ussāho patvā Laikam manoramam. 


5 Tattha puññam bahum katvā laddhātherūpasampadam, 
punāgato sakam desam sampatto Yodayam puram. 


6 Paramarājābhidhāsena mahārājena kārite, 
Lankārāmamahāvāse vasatā santavuttinā. 


7 Dhammakittyorusāminā dhīmatā racitam ayam, 
Saddhammasangaham nama sabbaso parinitthito "ti. 


226 


Diệu Pháp Tập Yếu Giới Thiệu Tác Giả 


Giới Thiệu Tác Giả: 


1 Như mặt trăng ở trên báu trời Phát Pháp, vị ấy rực rë 
ở xứ Sīhala với hào quang của trí tué trong khi dang 
giác ngộ những đóa sen là cw dán cua xứ Lanka. 


2 Vị ấy có tên là DhammakiHi đây đủ giới đức và tánh 
hạnh, nói tiêng trên đảo Sīhala giông nhw mặt trăng ở 
trên bầu trời. 


3 Vi ấy đã thành tựu toàn diện về Tam Tạng và vé moi 
mát như là từ ngữ, hoc thuật, v.v..., là vi dai trí tué và 
là người dem lại niêm hoan hy cho đảo Lanka. 


4 Dé tử nói tiếng của người là Dhammakitti Mahasami 
đã nó luc dé di den xứ Lanka và dà dén duoc xw 
Lanka xinh dep. 


5 Ởđó, vị dé tử đã làm nhiễu phước thiện, đã tu lên bậc 
trên theo phải trưởng lão, rồi quay trở lại quê hương 
của mình và đã dén thành phó Yodaya. 


6 Với sở hành thanh tịnh, vị ấy cw ngu tại một tu viện 
lớn tên Lankarama do vi đại vương tên Paramarājā ra 
lệnh xáy dựng. 


7 Táp sách tên Saddhammasangaha này đã được bậc trí 


tuệ Dhammakitti Mahasami thực hiện và đã hoàn tất 
mỹ mãn. 
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Saddhammasangaho Patthana 


Patthana 


] Anena puññakammena yāva sambodhimuttamam, 
Buddha-Paccekabuddhe ca savake ca jinankure. 


2 Passeyyam payirupaseyyam parivareyyam dine dine, 
aninda vutti medhāvī pañña sila samāhito. 


3 Kapparukkho 'va sattanam cintāmaņī "va paninam, 
mata 'va sabbabhütanam bhaveyyam jāti jatiyam. 


4 Puññena 'nena te sabbe pasanna Buddhasasane, 
obhasayantu saddhāya lokanathassa sasanam. 


5 Dhamme yitā "va rajano palentu sakalam pajam, 
deva kale pavassantu samiddhã hotu medini. 


6 Cakkavalesv 'antesu vasata 'nantadehinam, 
dadami pasutam niccam anantam puññasampadan ti. 


SADDHAMMASANGAHO NITTHITO. 
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Diéu Pháp Táp Yéu Loi Phát Nguyén 


Lời Phát Nguyện: 


1 Do phước thiện này, (từ nay) cho đến lúc dat được quá 
vị Phật Vô Thượng Chánh Đăng Giác, các vị Phật, 
Phật Dóc Giác, các vị Thinh Văn, và các vi dé tử của 
dáng Chiến Tháng 


2 là (các vi) tói có thé gap gỡ hàng ngày, có thể phục 
Vụ, CÓ thể ké cận các vị áy. Và tôi được thành tựu về 
giới, về tuệ, về sự thông mình, và không bị chê trách. 


3 Từ cõi này đến cõi khác, tôi mong được là cây nhu y 
của chúng sanh, là ngọc tâm linh của các sanh mạng, 
là người mẹ cua các loài hữu tình. 


4 Do phước thiện này, nguyện rằng tất cả những ai tín 
thành trong Phát Pháp hãy thuyết giảng lời giáo huán 
của đáng Bảo Hộ Thé Gian dén người có đức tin. 


5 Các đẳng quân vương hãy hộ trì toàn thể dân chúng 
dung theo vương pháp, xin chw Thiên làm mưa roi 
đúng thời, và trái đất này hãy được hưng thịnh. 

6 Tôi thành tâm ban phát sự thành tựu phước báu vô 
lượng vô biên đã được thực hiện này đến vô số chúng 
sanh dang sống ở những nơi tận cùng của thé giới 
nay. 


DIỆU PHÁP YÊU LƯỢC ĐƯỢC CHÁM DŪT. 
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